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MỞ ĐẦU 

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện đã 

được UBND huyện Thanh Miện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại 

Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện Thanh Miện về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh 

Miện, theo đó Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng là Nhà đầu tư dự án tại Quyết 

định số 3890/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương. Dự án đã được 

UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 440/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2019.  

Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 96.183,0 m2, thời điểm lập báo cáo đề 

xuất cấp Giấy phép môi trường, Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng đã được bàn 

giao toàn bộ 96.183,0 m2 đất theo Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của 

UBND tỉnh Hải Dương.  

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng đã thi công hoàn thiện 100% hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục: San nền; Đường giao thông; Thoát nước mưa; 

Thoát nước thải; Cấp nước; Cấp điện, di chuyển và hoàn trả đường điện 35 kV; Hoàn 

trả kênh N3 trạm bơm Cao Lý; Điện chiếu sáng; Cây xanh; Thông tin liên lạc; Công 

trình dịch vụ thương mại. Hiện tại, Công ty đã thực hiện việc xây dựng và lắp đặt thiết 

bị cho hệ thống xử lý nước thải 210 m3/ngày đêm. 

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện  có 

tổng mức đầu tư là 189.845.023.000 VND - dự án thuộc nhóm B được phân loại theo 

tiêu chí tại khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và 

thuộc mục số V, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ - CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. Theo khoản 1 Điều 39 và theo mục c khoản 3 Điều 41 Luật 

Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Dự án là đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tiếp nhận, trình 

UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường. 

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường, Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng 

tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án đầu tư xây dựng 

Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện theo hướng dẫn tại phụ lục VIII, 

Nghị định số 05/2025/NĐ - CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư  

Tên chủ dự án đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 22, đường Nguyễn Nghi, khu đô thị Hà Phương, thị trấn 

Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Hà Kế Hậu - Chức vụ: 

Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại:  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0800444597 do phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp đăng ký lần đầu ngày 

29/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 02/11/2023.  

- Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương 

về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh 

Miện vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được công bố để lựa chọn nhà đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2020. 

- Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương 

về vệc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng 

ký thực hiện Dự án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư 

mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. 

2. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, 

huyện Thanh Miện 

 Khu đất quy hoạch dự án có diện tích 96.183,0 m2 thuộc xã Cao Thắng, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ranh giới tiếp giáp của khu đất như sau: 

+ Phía Tây Bắc giáp đất canh tác; 

+ Phía Đông Nam giáp UBND xã, Trường Mầm Non, Trường Tiểu học, Trường 

THCS xã Cao Thắng; 

+ Phía Đông Bắc giáp mương thủy lợi; 

+ Phía Tây Nam giáp quốc lộ 38B; 

 Tọa độ khép kín của dự án như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ khép kín của dự án 

Điểm  
X(m) Y(m) Điểm  X(m) Y(m) 

Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 

M1 2296636.10 573827.34 M14 2296257.72 573665.38 

M2 2296506.66 573926.40 M15 2296200.59 573681.16 

M3 2296500.68 573931.47 M16 2296205.53 573608.71 

M4 2296496.88 573935.04 M17 2296217.38 573440.53 
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Điểm  
X(m) Y(m) Điểm  X(m) Y(m) 

Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 

M5 2296327.02 573713.04 M18 2296224.02 573346.68 

M6 2296318.55 573713.08 M19 2296224.17 573332.91 

M7 2296280.98 573762.95 M20 2296226.18 573333.05 

M8 2296270.18 573754.82 M21 2296228.65 573368.17 

M9 2296254.96 573734.33 M22 2296224.21 573432.15 

M10 2296270.86 573722.89 M23 2296303.77 573437.68 

M11 2296285.08 573702.43 M24 2296300.60 573483.25 

M12 2296273.02 573687.04 M25 2296421.60 573553.88 

M13 2296270.28 573683.51 M26 2296433.98 573563.22 

M1 2296636.10 573827.34 - - - 

Nguồn: Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, 

huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/500 

* Mối tương quan của dự án với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội: 

- Các đối tượng kinh tế, xã hội: 

+ Phía Tây Nam giáp quốc lộ 38B. 

+ Phía Nam khu vực quy hoạch có: trường Mầm non xã; trường Trung học cơ sở; 

trường Tiểu học. Quy mô các trường ước tính đảm bảo đủ cho trẻ em, học sinh trong 

độ tuổi đến trường của xã và khu vực dự kiến quy hoạch.  

+ Các công trình công cộng, thể thao văn hóa lân cận khác: Trụ sở UBND xã; 

Trạm y tế xã; sân vận động trung tâm.... 

+ Các công trình văn hóa, tôn giáo, lịch sử: Trong khu đất quy hoạch dự án 

không có các công trình văn hóa tôn giáo, di tích lịch sử. 

+ Dự án được thành lập phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh Hải Dương, 

định hướng phát triển của huyện Thanh Miện. 

- Hiện trạng xung quanh khu vực dự án: 

+ Hệ thống giao thông:  

++ Tuyến QL 38B (phía Nam): Quy mô đường cấp III; mặt 12 m; hành lang bảo 

vệ mỗi bên 16,5 m. 

++ Đường thôn Phạm Khê: mặt đường rộng khoảng 3 m, chân taluy mỗi bên 

khoảng từ 1-1,5 m. 

++ Tuyến giao thông nội đồng: mặt đường rộng khoảng từ 1-2 m, chân taluy mỗi 

bên khoảng từ 1-1,5 m. 

+ Hệ thống cấp điện: Phía Đông và phía Bắc có đường điện 35KV chạy qua. 

+ Hệ thống cấp nước: Đường ống cấp nước D110 cấp nước cho toàn xã Cao 

Thắng chạy dọc tuyến QL 38B. 

+ Hệ thống thoát nước:  
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++ Hướng thoát chủ yếu từ Tây - Đông ra mương phía Đông theo hướng Bắc 

chảy ra sông Cửu An (cách khoảng 1,5 km về phía Bắc của xã). 

++ Kênh tưới phía Tây trường tiểu học: Có kênh N3 trạm bơm Cao Lý đoạn từ 

K0+80 đến K0+333 dài 253 m. 

++ Mương thủy nông giáp đường đi thôn Phạm Khê: Bề rộng trung bình 11,5 m. 

++ Hệ thống kênh tưới khác: Kết cấu mương đất; Quy mô trung bình từ 1- 2 m. 

Hiện nay một số khu vực hành chính của xã về phía Nam bao gồm trường Mầm 

non xã; trường Trung học cơ sở; trường Tiểu học, UBND xã đều thoát nước mưa, 

nước thải ra kênh tưới phía Tây trường tiểu học (kênh N3 trạm bơm Cao Lý đoạn từ 

K0+80 đến K0+333 dài 253 m) và không đấu nối nước thải vào trạm xử lý nước thải 

chung của Dự án khi KDC mới xã Cao Thắng đi vào hoạt động. 
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Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án 

VỊ TRÍ DỰ ÁN 
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- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án đầu tư: 

Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng là Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương nay là Sở 

Giao thông và Xây dựng và cơ quan phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công là UBND 

huyện Thanh Miện gồm các văn bản như sau:  

+  Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 16/09/2020 của UBND huyện Thanh 

Miện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, 

huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1:500. 

++ Giấy phép xây dựng số 11/GPXD ngày 13/5/2022 do Sở Xây dựng tỉnh Hải 

Dương (Sở Giao thông và Xây dựng tỉnh Hải Dương) cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư 

đô thị Việt Hưng được phép thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án 

đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. 

++ Văn bản số 296/SXD-QLXD&HTKT ngày 17/3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh 

Hải Dương (Sở Giao thông và Xây dựng tỉnh Hải Dương) về việc thông báo kết quả 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư mới xã Cao 

Thắng, huyện Thanh Miện. 

    ++ Công văn số 1937/SCT-QLNL ngày 07/12/2021 của Sở Công 

thương về việc tham gia ý kiến thẩm định giải pháp thiết kế hạng mục công trình.   

+ Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư: 

thời điểm hiện tại, dự án chưa được cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và các giấy phép thành phần:  

Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về 

việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu 

dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện tại xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương của Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng. 

- Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư: Số 661/CTĐT-UBND ngày 01/3/2021 

của UBND tỉnh Hải Dương. 

- Quy mô dự án đầu tư theo quy định tại khoản 1 điều 25 nghị định 

08/2022/NĐ-CP: tổng mức đầu tư của dự án 189.845.023.000 VND - dự án tương 

đương nhóm B (Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 9 của Luật này có 

tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng) được phân loại theo tiêu chí 

tại khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024.  

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 điều 25 Nghị định số 

08/2022 NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ thì dự án có yếu tố nhạy cảm về môi 
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trường: Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở 

lên. 

Diện tích đất trồng lúa 2 vụ của dự án gần 8,4 ha (83.854 m2) đã được chuyển đổi 

mục đích sử dụng tại quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh 

Hải Dương. 

- Phân nhóm đầu tư quy định tại khoản 2 điều 28 Luật Bảo vệ môi trường: Dự án 

thuộc mục số II.5.c, phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ - CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường (dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 

nước từ 02 vụ trở lên từ 05 ha trở lên) và đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường. 

Theo khoản 1 điều 39 và khoản 3a, điều 41 Luật bảo vệ môi trường, Dự án thuộc 

đối tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường gửi Sở Nông nghiệp và 

Môi trường xem xét tiếp nhận và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép môi 

trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

3.1.1. Quy mô đầu tư xây dựng 

- Diện tích đất thực hiện dự án: 96.183,0 m². 

- Quy mô dân số: 1.400 người. 

Thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường, Công ty cổ phần Đầu 

tư đô thị Việt Hưng đã thi công hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng 

mục: San nền; Đường giao thông; Thoát nước mưa; Thoát nước thải; Cấp nước; Cấp 

điện, di chuyển và hoàn trả đường dây 35 kV phía Bắc; Hoàn trả kênh N3 trạm bơm Cao 

Lý; Điện chiếu sáng; Cây xanh; Thông tin liên lạc. 

Ngoài ra, hạng mục trạm xử lý nước thải tập trung công suất 210 m3/ngày đêm đã 

được đầu tư xây dựng. 

Bảng 1.2. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

STT 
Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

Tổng diện tích quy hoạch 96.183,0 100 

1 Đất dân cư quy hoạch 29.315,32 30,48 

1.1 Nhà vườn 4.892,36 5,09 

1.2 Nhà liền kề 24.422,96 25,39 

2 Đất dịch vụ thương mại 1.443,00 1,50 

3 Đất cây xanh, thể thao 11.548,00 12,01 
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4 Đất nhà văn hóa 697,00 0,72 

5 Đất bãi đỗ xe 2.928,00 3,04 

6 Đất hạ tầng kỹ thuật 4.010,68 4,17 

6.1 Đất đầu mối HTKT 712,50 0,74 

6.2 Đất rãnh HTKT 3.298,18 3,43 

7 Đường giao thông 46.241,00 48,08 

Nguồn: Theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, 

huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/500. 

 

 

 

 

 

 

Cổng vào khu vực dự án 
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Tuyến đường nội bộ khu vực dự án 

 

Lô CX1 cây xanh và tuyến kênh N3 hoàn trả chạy qua dự án 
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Hệ thống rãnh thoát nước thải xây ngầm vỉa hè Hệ thống rãnh thoát nước mưa  

 
 

Khuôn viên, cây xanh dự án CX1 
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Hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc lô liền kề Hố ga thu nước thải lô liền kề 

  

Bể cứu hoả và nhà bơm nước  Trụ nước cứu hoả dự án 

Hình 1.2. Một số hình ảnh về Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện 
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3.1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện 

Thanh Miện theo Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện 

Thanh Miện phê duyệt tại Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 16/09/2020 của UBND 

huyện Thanh Miện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã 

Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1:500, nhằm hình thành khu dân cư hiện đại, 

đồng bộ, kết nối về hạ tầng kỹ thuật, góp phần tạo không gian và cảnh quan khu vực 

và tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Các hạng mục của dự án bao gồm: San nền; Đường giao thông; Thoát nước mưa; 

Thoát nước thải; Cấp nước; Cấp điện, di chuyển và hoàn trả đường dây 35 kV phía Bắc; 

Hoàn trả kênh N3 trạm bơm Cao Lý; Điện chiếu sáng; Cây xanh; Thông tin liên lạc. 

3.1.2.1. San nền 

Theo báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt thì hoạt động san nền của dự 

án  được thực hiện như sau: 

* Nguyên tắc thiết kế 

- Cao độ nền thiết kế san nền được tính dựa theo cao độ hoàn thiện của hệ thống 

đường bao quanh Dự án. 

- Đảm bảo thoát nước chung cho toàn Dự án và phù hợp với các khu vực lân cận. 

- Thiết kế san nền đảm bảo thoát nước tốt, giao thông được thuận lợi, an toàn. 

- Độ dốc san nền bám theo hướng dốc nền địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa khối 

lượng đào đắp. 

* Giải pháp san nền: 

 Cao độ nền được thiết kế trên cơ sở cao độ mực nước tính toán của hệ thống 

thoát nước toàn khu vực và cao độ nền hiện có của khu vực xung quanh. 

Cao độ san nền cao nhất là +2,70 m, thấp nhất là + 2,30 m; dốc dần từ giữa ô đất 

ra phía các tuyến đường trong khu đất quy hoạch với độ dốc nền i = 0,2-0,4% đảm bảo 

yêu cầu thoát nước cho ô đất xây dựng công trình, san nền theo phương pháp đường 

đồng mức thiết kế. 

Thiết kế san nền này là thiết kế san nền sơ bộ để tạo mái dốc phù hợp, sau này 

cần san nền hoàn thiện cho phù hợp với mặt bằng kiến trúc, sân vườn và thoát nước 

chi tiết của từng công trình cụ thể. 

- Cao độ tự nhiên thấp nhất +1,30 m, cao độ cao nhất +2,26 m. 

- Cao độ thiết kế san nền khống chế: cao nhất: +2,7 m; thấp nhất: +2,30 m. 

- Độ dốc san nền đảm bảo thoát nước tự chảy trung bình i = 0,2-0,4%. 

- Chiều cao san lấp trung bình là: 1,20 m. 
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- Cao độ khống chế nền tại các ngả giao nhau của tuyến đường trên cơ sở đảm 

bảo độ dốc đường và thuận tiện cho giao thông. 

- Cao độ san nền các lô đất được thiết kế dựa vào cao độ các tuyến đường quy 

hoạch sao cho lô đất liên hệ trực tiếp với đường. 

- Thiết kế san nền theo phương pháp các đường đồng mức với mức chênh cao 

giữa 2 đường đồng mức là ∆h = 0,02m. 

* Vật liệu đắp san nền: Đắp nền bằng cát đen san nền đầm chặt k = 0,85.  

Theo Báo cáo hoàn thành số 637/BC-VHI-KHKT ngày 05/5/2025 của Công ty 

cổ phần đầu tư đô thị Việt Hưng thì hạng mục san nền đã được hoàn thiện như 

sau: 

- Phạm vi san lấp: Toàn bộ diện tích đất nhà ở liền kề, đất cây xanh tập trung, đất 

hạ tầng kỹ thuật, đất công cộng, bãi xe...trừ diện tích đường giao thông. 

- Cao độ san lấp được thiết kế trên cơ sở cao độ đã được duyệt trong đồ án quy 

hoạch. Cao độ san lấp thiết kế từ + 2,30m đến + 2,64m. San lấp bằng cát đen. 

3.1.2.2. Hệ thống giao thông, bãi đỗ xe 

Theo báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt thì hệ thống giao thông của 

dự án được thiết kế kỹ thuật với quy mô như sau: 

* Giải pháp thiết kế 

- Hệ thống giao thông được tổ chức liên hoàn thuận tiện, bám sát địa hình tự 

nhiên, dọc theo các tuyến đường tổ chức hệ thống cây xanh cảnh quan, tạo bóng mát 

và không gian cảnh quan đẹp cho các tuyến đường.  

- Các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến của hệ thống giao thông nội bộ được thiết kế hợp lý 

để phục vụ việc đi lại cho các phương tiện giao thông một cách dễ dàng, thuận tiện. 

- Đảm bảo thuận lợi cho bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường. 

- Tận dụng tối đa hiện trạng, tránh phá dỡ nhiều công trình dân cư cũng như các 

cơ quan trong khu vực. 

- Thiết kế quy hoạch giao thông đảm bảo các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, tiêu 

chuẩn quy phạm, mỹ quan đô thị. 

* Chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu: 

- Đối với tuyến chính: 

+ Vận tốc thiết kế: V = 40 km/h; 

+ Độ dốc dọc tối đa: i = 5 %; 

+ Độ dốc ngang mặt đường: i = 2 %; 

+ Độ dốc ngang vỉa hè: i = 1,5 %; 

+ Bán kính bó vỉa R = 8- 12m. 

- Đối với tuyến khu vực:  

+ Vận tốc thiết kế: V = 40 km/h; 
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+ Độ dốc dọc tối đa: i = 5 %; 

+ Độ dốc ngang mặt đường: i = 2 %; 

+ Độ dốc ngang vỉa hè: i = 1,5 %; 

+ Bán kính bó vỉa R = 8- 12m. 

- Quy mô mặt cắt: 

Quy mô mặt cắt giao thông được thiết kế theo cấp đường, giao thông đối ngoại, 

giao thông chính khu dân cư và giao thông phục vụ trong tiểu khu, chiều rộng làn xe 

được tính toán với modun 2,75 m; 3,75 m. Bao gồm các loại đường chính sau: 

+ Đường Quốc lộ 38B chạy qua khu vực quy hoạch có chỉ giới đường đỏ 45 m. 

Chi tiết mặt cắt ngang (A-A) gồm có thành phần như sau: 

Mặt đường chính:               = 12,0 m. 

Mặt đường tăng giảm tốc:  = 3,5 m. 

Lưu không đường:              = 13,0 m. 

Đường gom                           14 m 

Mặt đường                             9 m 

Vỉa hè                                    5 m. 

+ Tuyến đường trục chính chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam: Tuyến có chỉ 

giới đường đỏ 27 m, 25 m và 18,5 m. Chi tiết mặt cắt ngang gồm có thành phần như 

sau:  

Mặt cắt 1-1 lộ giới 27 m gồm có thành phần như sau: 

Mặt đường:                    =  2 x 7,5 m. 

Dải phân cách giữa           2 m 

Hè đường                       5,0 m x 2 = 10,0 m. 

Mặt cắt 2-2 lộ giới 25 m gồm có thành phần như sau: 

Mặt đường:                    =  2 x 7,5 m. 

Dải phân cách giữa           2 m 

Hè đường                   4,0 m x 2 = 8,0 m. 

Mặt cắt 3-3 lộ giới 18,5 m gồm có thành phần như sau: 

Mặt đường:                    = 10,5 m. 

Hè đường                      4,0 m x 2 = 8,0 m. 

- Tuyến đường trục chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam: Tuyến có chỉ giới 

đường đỏ 17,0 m. Chi tiết mặt cắt ngang (4-4) gồm có thành phần như sau: 

Mặt đường:                    =  9 m. 

Hè đường:                     4,0 m x 2 = 8,0 m. 

- Các tuyến đường nội bộ trong từng khu được thiết kế từ 13,5 - 19 m tùy theo 

tính chất từng khu sao cho phù hợp: 

Chi tiết mặt cắt ngang: MC 5-5 gồm có thành phần như sau: 
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 Mặt đường:                   = 9,0 m. 

 Hè đường:                     (4 m + 2 m) = 6,0 m 

Chi tiết mặt cắt ngang: MC 6-6 gồm có thành phần như sau: 

 Mặt đường:                    =  9,0 m. 

 Hè đường:                         5,0 m x 2 m = 10,0 m. 

Chi tiết mặt cắt ngang: MC 6*- 6* gồm có thành phần như sau: 

 Mặt đường:                    =  9,0 m. 

 Hè đường:                         5,0 m + 3,0 m = 8,0 m. 

Chi tiết mặt cắt ngang: MC 7-7 gồm có thành phần như sau: 

 Mặt đường:                   = 7,5 m. 

 Hè đường:                        4,0 m x 2 = 8,0 m. 

Chi tiết mặt cắt ngang: MC 8-8 gồm có thành phần như sau: 

 Mặt đường:                   = 7,5 m. 

 Hè đường:                        3,0 m x 2 = 6,0 m. 

Chi tiết mặt cắt ngang: MC 9-9 gồm có thành phần như sau: 

 Mặt đường:                   = 7,5 m. 

 Hè đường:                        4,0 m + 1,0 m +2,0 m taluy mương =7,0 m. 

- Vỉa hè đường lát gạch phục vụ người đi bộ, ngoài ra kết hợp bố trí đèn chiếu 

sáng, trồng cây xanh và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác. 

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG 

TT Tên đường 
Mặt 

cắt 

Chiều 

dài (m) 

CHIỀU RỘNG (m) 

Ghi chú Lề trái  

(m) 

Mặt  

(m) 

Dải phân 

cách (m) 

Lề phải 

(m) 

1 

Đường 1A 1-1 23 5 7,5+7,5 2 5 Tuyến  Đ1 

dài 396 m 

 

 

Đường 1B 2-2 107 4 7,5+7,5 2 4 

Đường 1C 3-3 135 4 10,50  - 4 

Đường 1D 3-3 131 4 10,5  - 4 

2 

Đường 2A 4-4 63 4 9,0  - 4 Tuyến  Đ2 

dài 152 m 

 

Đường 2B 4-4 22 4 9,0  - 4 

Đường 2C 5-5 67 4 9,0  - 2 

3 
Đường 3A 6-6 55 4 9,0  - 4 Tuyến  Đ3 

dài 165 m Đường 3B 6-6 110 4 9,0  - 4 

4 

Đường 4A 6*-6* 27 5 9,0  - 3 Tuyến  Đ4 

dài 325 m 

 

Đường 4B 7-7 39 4 7,5  - 4 

Đường 4C 7-7 259 4 7,5  - 4 
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5 

Đường 5A 7-7 115 4 7,5  - 4 Tuyến  Đ5 

dài 220m 

 

Đường 5B 7-7 26 4 7,5  - 4 

Đường 5C 7-7 79 4 7,5  - 4 

6 

Đường 6A 7-7 12 4 7,5  - 4 Tuyến  Đ6 

dài 102m 

 

Đường 6B 7-7 69 4 7,5  - 4 

Đường 6C 7-7 21 4 7,5  - 4 

7 
Đường 7A 7-7 69 4 7,5  - 4 Tuyến  Đ7 

dài 90 m Đường 7B 7-7 21 4 7,5  - 4 

8 Đường 8A 7-7 79 4 7,5  - 4 
Tuyến  Đ8 

dài 79 m 

9 Đường 9A 8-8 56 3 7,5  - 3 
Tuyến  Đ9 

dài 56 m 

10 Đường 10A 8-8 82 3 7,5  - 3 
Tuyến  Đ10 

dài 82 m 

11 Đường 11 9-9 176 4 7,5  - 1 
Tuyến  Đ11 

dài 176 m 

12 
Đường 12A A-A 55 5 9,0 12,75 0 Tuyến  Đ12 

dài 167 m Đường 12B A-A 112 5 9,0 16,5 0 

* Bãi đỗ xe: Diện tích 2.928 m2 gồm 02 khu bãi đỗ xe kết hợp cây xanh. 

Theo Báo cáo hoàn thành số 637/BC-VHI-KHKT ngày 05/5/2025 của Công ty 

cổ phần đầu tư đô thị Việt Hưng thì hạng mục giao thông đã được xây dựng với tiêu 

chuẩn kỹ thuật cụ thể như sau: 

* Tiêu chuẩn kỹ thuật: 

- Tuyến D1: Kết nối nội bộ với Ql38; Vận tốc thiết kế 30km/h (đường kết nối 

khu vực); Loại mặt đường mềm cấp cao A1; Mô đuyn đàn hồi yêu cầu E=155Mpa; Mô 

đuyn đàn hồi thiết kế E=171Mpa; bán kính đường cong tối thiểu thông thường 

R=125m; Độ dốc tối đa i =1%; Độ dốc ngang mặt đường i =2%; Độ dốc ngang vỉa hè i 

=1,5%;   

- Các tuyến giao thông còn lại trừ tuyến D1: Vận tốc thiết kế 30km/h (đường nội 

bộ khu dân cư); Loại mặt đường mềm cấp cao A1; Mô đuyn đàn hồi yêu cầu 

E=120Mpa; Mô đuyn đàn hồi thiết kế E=138Mpa; bán kính đường cong tối thiểu 

thông thường R=50m; Độ dốc tối đa i =1%; Độ dốc ngang mặt đường i =2%; Độ dốc 

ngang vỉa hè i =1,5%;  

- Bãi đỗ xe: Tải trọng thiết kế xe có tải trọng H=10T, kết cấu mặt bê tông xi 

măng. 
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* Bình đồ: Hệ thống giao thông trong Hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, theo 

Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện Thanh Miện như 

sau: gồm 12 tuyến đường, bao gồm từ tuyến D1 đến D12 và tuyến mở rộng QL38B 

(Nút giao từ N1 đến N22). Tổng chiều dài tuyến L= 3.099,36m. 

- Tuyến D1: Điểm đầu tại nút T1 (giao với QL38B), điểm cuối tại nút T22 (giao 

với tuyến D11), chiều dài tuyến L= 541,98m. 

- Tuyến D2: Điểm đầu tại cọc 1 (Ranh giới quy hoạch), điểm cuối tại cọc 12 

(Ranh giới quy hoạch), chiều dài tuyến L= 251,60m. 

- Tuyến D3: Điểm đầu tại cọc 1 (Ranh giới quy hoạch), điểm cuối tại nút T4 

(giao với tuyến D4), chiều dài tuyến L= 222,30m. 

- Tuyến D4: Điểm đầu tại nút T3 (giao với tuyến D12), điểm cuối tại nút T19 

(giao với tuyến D11), chiều dài tuyến L= 400,56m. 

- Tuyến D5: Điểm đầu tại nút T10 (giao với tuyến D2), điểm cuối tại nút T20 

(giao với tuyến D11), chiều dài tuyến L= 300,51m. 

- Tuyến D6: Điểm đầu tại cọc 1 (Ranh giới quy hoạch), điểm cuối tại nút T12 

(giao với tuyến D4), chiều dài tuyến L= 168,25m. 

- Tuyến D7: Điểm đầu tại nút T15 (giao với tuyến D1), điểm cuối tại nút T18 

(giao với tuyến D4), chiều dài tuyến L= 142,00m. 

- Tuyến D8: Điểm đầu tại nút T16 (giao với tuyến D7), điểm cuối tại nút T21 

(giao với tuyến D11), chiều dài tuyến L= 104,47m. 

- Tuyến D9: Điểm đầu tại nút T5 (giao với tuyến D3), điểm cuối tại nút T10 

(giao với tuyến D2), chiều dài tuyến L= 82,24m. 

- Tuyến D10: Điểm đầu tại nút T6 (giao với tuyến D3), điểm cuối tại nút T9 

(giao với tuyến D2), chiều dài tuyến L= 108,94m. 

- Tuyến D11: Điểm đầu tại cọc 1 (Ranh giới quy hoạch), điểm cuối tại cọc 9 

(Ranh giới quy hoạch), chiều dài tuyến L= 176,01m. 

- Tuyến D12: Điểm đầu tại cọc 1 (Ranh giới quy hoạch), điểm cuối tại nút T3 

(giao với tuyến D4), chiều dài tuyến L= 222,30m. 

- Tuyến mở rộng QL38B: Điểm đầu tại cọc 1 (Km18+1171,95), điểm cuối tại cọc 

24 (Km18+550,15), chiều dài tuyến L= 378,2m. 

* Quy mô các tuyến:  
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- Dốc ngang mặt đường hai nút mái 2%, hè phố dốc 1,5% ra phía đường. 

- Tuyến D1: Từ nút T2-T8 có dải phân cách giữa B=2m. 

- Tuyến D12: Bên phải lả dải phân cách với QL38B. 

- Tuyến mở rộng QL38B: Cạp mở rộng từ mép nhựa hiện có, dốc ngang mặt 2% 

về phía dân cư, lề đường 1m dốc ngang 4%, taluy đắp 1/1,5 đắp đất đầm chặt K90. 

Thiết kế chiều rộng làn chuyển tốc rộng 3,5m, chiều dài đoạn cuối vuốt nối chuyển làn 

dài 60 – 70 m, chiều dài đoạn tăng tốc 81m, chiều dài đoạn giảm tốc 62m. 

* Bãi đỗ xe: Theo đúng quy hoạch chi tiết. Mặt bãi đỗ xe được bê tông xi măng 

M250, đá 2x4 dày 22cm. 

Ngoài ra, dự án đã hoàn thành thi công vỉa hè, hệ thống biển báo an toàn giao 

thông. 

3.1.2.3. Hệ thống cấp nước 

Theo báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt thì hệ thống cấp nước của dự 

án được thiết kế với giải pháp như sau: 

* Nguồn cấp nước: Lấy từ đường ống cấp nước phân phối chạy dọc trên đường 

vào thôn Phạm Khê.  

* Giải pháp cấp nước: 

+ Thiết kế mạng lưới cấp nước sinh hoạt kết hợp cấp nước chữa cháy cho khu 

vực quy hoạch theo nguyên tắc mạng lưới vòng kết hợp mạng lưới cụt. 

+ Mạng lưới cấp nước phân phối có đường kính D110; Mạng lưới cấp nước dịch 

vụ có đường kính D50. 
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+ Tuyến ống cấp nước phân phối và tuyến ống dịch vụ được đi trên vỉa hè. 

+ Trong giải pháp thiết kế này chỉ thiết kế mạng truyền dẫn, mạng phân phối và 

dịch vụ trong các lô đất. Việc cấp nước cho từng công trình sau họng chờ lấy nước từ 

mạng dịch vụ qua đồng hồ khi có nguồn nước sẽ được thiết kế cụ thể sau, tuỳ thuộc 

vào mặt bằng bố trí của các công trình đó. 

- Cấp nước cho phòng cháy chữa cháy.  

+ Hệ thống cấp nước chữa cháy cho khu vực quy hoạch là hệ thống cấp nước 

chữa cháy áp lực thấp. Khi có cháy xảy ra, xe chữa cháy sẽ lấy nước tại các trụ cứu 

hỏa dọc đường. 

+ Các họng cứu hỏa được đấu nối vào mạng lưới cấp nước phân phối có đường 

kính D110 và được bố trí gần ngã ba, ngã tư hoặc trục đường lớn thuận tiện cho công 

tác chữa cháy. Các họng cứu hỏa đượng bố trí trên phần vỉa hè của các tuyến đường, 

khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới ≤ 120m (TCVN 2622 - 1995). 

- Vật liệu, thiết bị cấp nước  

+ Vật liệu ống sử dụng ống nhựa HDPE đối với các tuyến ống truyền tải, phân 

phối và ống dịch vụ.  

+ Đường kính ống cấp nước: D = 50 - 110 mm. 

+ Họng chữa cháy: D = 100 mm. 

+ Các phụ kiện kèm theo (Van, tê, cút, côn...) phải đồng nhất, chất lượng phải 

đảm bảo theo quy phạm. 

+ Tại một số điểm đấu nối có sử dụng vật liệu gang cầu và thép đen như: (Điểm 

đấu nối, họng chờ phát triển tuyến, họng lắp trụ cứu hoả...). 

Theo Báo cáo hoàn thành số 637/BC-VHI-KHKT ngày 05/5/2025 của Công ty 

cổ phần đầu tư đô thị Việt Hưng thì hạng mục cấp nước đã được xây dựng cụ thể 

như sau: 

- Nguồn cấp nước cho dự án được đấu nối từ đường ống cấp nước chung xã Cao 

Thắng chạy dọc QL38B. 

Tuyến ống truyền tải cấp 1 sử dụng tuyến ống HDPE DN110. Tuyến ống cấp 2 

và đấu nối với các hộ dân sử dụng ống HDPE DN50. Tất cả các tuyến ống phân phối 

với truyền tải chỉnh được lắp van đảm bảo không gây gián đoạn việc cấp nước toàn 

khu vực khi sửa chữa hoặc đấu nối. 

- Bố trí các trụ cứu hoả tại các ngã ba, ngã tư đường và dọc tuyến ống cấp nước 

với cự ly 100- 150m/ 01 trụ cứu hoả. Tổng cộng 15 trụ. 

- Đã lắp đặt 01 trạm bơm tăng áp đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật, gồm: 01 máy 

bơm chữa cháy bằng điện (Q=27-78m3/h; H=50,5-70,8MCM); 01 máy bơm chữa cháy 

diesel (Q=27-78m3/h; H=50,5-70,8MCM); Bể dự trữ cứu hoả bằng BTCT có thể tích 

150m3. 
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3.1.2.4. Hệ thống cấp điện 

Theo báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt thì hệ thống cấp điện và 

chiếu sáng của dự án được thiết kế với giải pháp như sau: 

* Mục tiêu: 

- Đáp ứng được nhu cầu phụ tải tiêu thụ điện lâu dài của khu vực.  

- Đảm bảo ổn định kết cấu lưới điện phù hợp với quy hoạch xây dựng và các yêu 

cầu cấp điện hiện tại, tương lai. 

- Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật - kinh tế, đạt hiệu quả cao nhất cho phép khi 

vận hành lưới điện. 

- Đảm bảo tính mỹ quan cho khu dân cư mới, phù hợp với quy hoạch xây dựng 

cấp điện hiện tại và tương lai. 

* Chỉ tiêu cấp điện: 

 - Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch lấy từ hệ thống đường dây 35kV lộ 

376E8.3 từ chi nhánh điện lực Thanh Miện. 

- Tính toán phụ tải và trạm biến áp khu vực: 

Chỉ tiêu cấp điện: chỉ tiêu cấp điện dưới đây dựa vào quy chuẩn của Bộ Xây 

dựng ban hành: 

Bảng 1.3. Bảng tính toán phụ tải 

Stt Nội dung 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Công suất 

(kW/đơn vị) 

Công suất tính 

toán (kW) 

1 Nhà vườn hộ 32 5 160 

2 Nhà liền kề hộ 295 3 885 

3 Đất dịch vụ thương mại m2 9.260,68 0,03 277,82 

4 CV cây xanh m2 11.548 0,001 12 

5 Nhà văn hóa m2 697 0,001 1 

6 Đường giao thông m2 46.241 0,001 46 

7 Bãi đỗ xe m2 2.928 0,001 3 

8 TXL nước thải - - - 50 

TỔNG (làm tròn) 1.434,82 

 

Tổng công suất tính toán  1.434,82 kW     

Hệ số đồng thời cho căn hộ k = 0,7       

Hệ số đồng thời còn lại k= 0,8        
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Hệ số nhu cầu Knc = 0,9        

Tổng công suất tính toán yêu cầu: P= 875,24 kW     

Hệ số công suất k= 0,9        

Tổng công suất tính toán yêu cầu: S= 875,24 / 0,80 = 1.094,05 (kVA) 

Dự phòng  5%      54,7 (kVA) 

Tổng công suất       1.148,75 (kVA) 

Vậy nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng điện của khu dân cư: Xây dựng mới 02 

trạm biến áp: T1 (630 KVA), T2 (630 KVA). 

Toàn bộ hệ thống cáp điện được đi ngầm. Không chôn trực tiếp trong đất. 

Cáp trung thế 35 KV sử dụng cáp ngầm XLPE chống thấm dọc với tiết diện tối 

thiểu 240 mm2. Kết cấu lưới trung thế được thiết kế dạng mạch vòng kín, vận hành hở. 

Di chuyển đường dây 35kV phía Bắc đi theo các tuyến đường trong khu dân cư. 

- Trạm biến áp 

+ Trạm biến áp đặt tại các khu đất hạ tầng kỹ thuật và đất bãi đỗ xe.  

+ Hệ thống nối đất bảo vệ trạm đảm bảo yêu cầu theo quy phạm. 

- Hệ thống điện hạ áp: 

Nguồn điện lấy từ tủ điện tổng hạ thế 0.4KV từ buồng hạ thế của các TBA: T1, 

T2. 

Hệ thống phân phối 0,4kV cấp điện cho các phụ tải khu dân cư bao gồm hệ thống 

cáp ngầm hạ thế 0,6KV-XLPE/DSTA/PVC 3 pha 4 dây từ tủ hạ thế lộ tổng đặt tại các 

TBA đến tủ phân phối đặt tại từng lô nhà, cáp ngầm được luồn trong ống nhựa chôn 

ngầm dưới đất.   

Từ các tủ phân phối điện tổng, dùng cáp điện đặt ngầm trực tiếp dưới vỉa hè cấp 

điện đến các tủ phân phối điện nhánh của từng nhóm nhà. Các tủ phân phối điện nhánh 

có kích thước gọn được bố trí trên vỉa. 

- Hệ thống chiếu sáng: 

Nguồn điện: Tủ điều khiển chiếu sáng lấy nguồn từ tủ điện hạ thế tổng của trạm 

biến áp: T1 (630KVA - 35/0.4 kV), T2 (630KVA - 35/0.4 kV). 

Chủng loại cột đèn, đèn chiếu sáng. 

Hệ thống cấp điện chiếu sáng sử dụng đèn Led-100W, cột đèn cao 8 m -10 m. 

Chủng loại dây và cách lắp đặt đèn chiếu sáng 

Cấp điện chiếu sáng dùng cáp đi ngầm dưới vỉa hè. 

Dây đấu đèn sử dụng loại Cu/PVC/PVC: (2×2.5) mm2.  

Tất cả các cột đèn, tủ được tiếp đất bằng tiếp địa RC-1. 

Đấu dây từ cáp ngầm lên đèn bằng hộp nối dây qua Aptômat. 

Theo Báo cáo hoàn thành số 637/BC-VHI-KHKT ngày 05/5/2025 của Công ty 
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cổ phần đầu tư đô thị Việt Hưng thì hạng mục cấp điện và chiếu sáng đã được xây 

dựng cụ thể như sau: 

- Hệ thống điện chiếu sáng: 

+ Nguồn điện: Nguồn cấp cho hệ thống chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp đã 

xây dựng. 

+ Cáp từ trạm biến áp đến các tủ điều khiển chiếu sáng sử dụng loại cáp 0,6/1k - 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 3x25+1x16mm2. 

+ Cột đèn chiếu sáng: Sử dụng cột thép cần đơn, đôi cao 9-14m. Bóng đèn sử 

dụng bóng Led 100W-200W. 

- Hệ thống cấp điện: 

+ Xây dựng 02TBA công suất 630kVA, trạm biến áp được xây dựng kiểu trạm 

Kios hợp bộ 35kV. 

+ Xây dựng mới các tuyến đường dây cáp ngầm 35kV cấp điện cho các tủ RMU. 

+ Câp điện hạ thế 0,4kV: Lấy từ đầu ra hạ thế từ 02 các trạm biến áp. Sử dụng 

cáp ngầm: Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W - 3x150+1x120mm2;   

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W - 3x120+1x95mm2; Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W - 

3x95+1x70mm2; Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W - 3x50+1x35mm2. 

3.1.2.5. Hệ thống thông tin liên lạc 

Theo báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt thì hệ thống thông tin liên 

lạc của dự án được thiết kế với giải pháp như sau: 

        * Giải pháp thiết kế: 

- Nguồn cung cấp: được cấp từ đường cáp thông tin liên lạc chính của nhà phân 

phối dịch vụ nằm dọc đường vào thôn Đông Lĩnh.  

- Xây dựng tuyến ống cáp thông tin liên lạc bao gồm các ống nhựa xoắn HDPE và 

các hố ga cáp để luồn cáp đến các hộ dân trong khu vực dự án khi có nhu cầu sử dụng. Bố 

trí khoảng cách giữa 2 hố ga cáp trung bình là 50 m (trừ những vị trí đặc biệt). 

- Độ sâu chôn ống tối thiểu từ mặt đất đến mép trên của ống nhựa: đối với ống đi 

trên vỉa hè là 0,5 m; đối với ống đi dưới lòng đường là 0,7 m. 

* Mô tả hệ thống thông tin liên lạc 

 Các dịch vụ viễn thông trong dự án: 

 - Điện thoại di động, cố định, Fax, VoIP 

 - Internet (ADSL, VDSL, FTTH, Leased line). 

 - Dịch vụ truyền số liệu trong nước và quốc tế.  

 - Dịch vụ hội nghị truyền hình, IP Tivi 

 - Dịch vụ khuyếch đại sóng di động Inbuilding. 

 - Dịch vụ bưu chính. 

           * Hệ thống thông tin (viễn thông) trong dự án 
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Căn cứ vào tiến trình thực hiện dự án và quy hoạch của dự án, phương án tổng thể 

cung cấp dịch vụ viễn thông theo 04 công năng sử dụng của các công trình trong dự án:  

 Hạng mục viễn thông cung cấp khu vực nhà liên kề. 

 Hạng viễn thông cung cấp khu vực dịch vụ thương mại.  

 Hạng mục viễn thông cung cấp khu vực hành chính và công trình dân sinh. 

 Hạng mục viễn thông cung cấp khu vực công cộng. 

Theo Báo cáo hoàn thành số 637/BC-VHI-KHKT ngày 05/5/2025 của Công ty 

cổ phần đầu tư đô thị Việt Hưng thì hạng mục hệ thống thông tin liên lạc đã được 

xây dựng cụ thể như sau: 

- Nguồn cung cấp: Được cấp từ đường cáp thông tin liên lạc chính của nhà phân 

phối dịch vụ chạy qua dự án. 

- Hệ thống cáp viễn thông được đặt ngầm trên vỉa hè, luồn trong ống nhựa gân 

xoắn; Trục chính dùng ống PVC-U D110x5, các vị trí qua đường luồn trong ống thép 

D150; các tuyến ống nhánh dùng ống PVC – U D61x4,1; tại các vị trí hố ga đặt ống 

chờ HDPE D32/25 đến các hộ dân (khoảng 10 hộ/hố ga). 

- Hố ga: kích thước 30 x30cm x 110,6cm. Móng BTCT M150 đá 2x4 dày 

15cm/10cm đá dăm đệm. Tường hố ga xây dày 11-22cm VXM #75. Tấm đan BTCT 

mác 250. 

3.1.2.6. Khu thương mại - dịch vụ (07 tầng + 1 tum) 

Đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại phù hợp với yêu cầu sử dụng, phù hợp 

với mặt bằng và phương án kiến trúc chung của dự án.  

Quy mô công trình bao gồm khối nhà với diện tích đất sử dụng 1.443 m2, gồm 

trong đó: 07 tầng+1tum, tổng diện tích xây dựng khoảng 5.250 m2 (diện tích sàn 750 

m2/tầng). 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất GPMT cho dự án, thì hạng mục nhà thương 

mại – dịch vụ chưa xây dựng, tuy nhiên khu đất quy hoạch xây dựng đã được xây dựng 

hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp nước, cấp điện). 

3.1.2.7. Hệ thống thoát nước mưa 

 Theo báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt thì hệ thống thoát nước 

mưa của dự án được thiết kế như sau: 

 * Nguyên tắc thiết kế: 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng hoàn toàn (nước mưa và nước thải 

được thiết kế riêng biệt).              

- Tận dụng địa hình trong quá trình vạch mạng lưới thoát nước đảm bảo thoát 

nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy. 

- Mạng lưới thoát nước có chiều dài các tuyến cống thoát nước ngắn nhất, đảm 

bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất. 
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- Hạn chế giao cắt của hệ thống cống thoát nước với các công trình ngầm khác 

trong quá trình vạch mạng lưới. 

- Độ dốc cống thoát nước bám sát địa hình để giảm độ sâu chôn cống, đảm bảo 

điều kiện làm việc về thuỷ lực cũng như giảm khối lượng đào đắp cống. 

 * Lưu vực thoát nước: 

 Toàn bộ khu vực quy hoạch thoát nước chính là thoát về mương hiện có phía 

Đông Bắc của dự án. 

Cửa xả 1: X(m): 2296512,6; Y(m): 573924,00 

Cửa xả 2: X(m): 2296606,03; Y(m): 573852,50 

* Bố trí mạng lưới đường ống 

Theo từng lưu vực, các tuyến cống thoát nước được bố trí theo mạng lưới xương 

cá, thu gom về đường cống thoát nước chính, một phần đổ ra hệ thống mương thoát 

nước, một phần thoát trực tiếp vào cống thoát nước hiện có. 

 Sử dụng cống bê tông cốt thép, đường kính cống thoát nước từ D400 ÷ D800 

tùy thuộc vào lưu lượng (theo tính toán tại từng khu vực). 

Các tuyến cống được bố trí trên vỉa hè (khoảng cách tới mép ngoài Block bó vỉa 

đường trung bình là 1,5 m). 

* Độ dốc đáy cống, nối cống, bố trí ga thu, thăm 

- Độ dốc đáy cống thiết kế: đảm bảo tuân thủ theo quy phạm i ≥ 1/D (D: đường 

kính cống). 

- Nối cống: thiết kế theo nguyên tắc nối bằng đỉnh 

- Bố trí ga thăm, ga thu: 

+ Cống có đường kính D400 ÷ D800 bố trí 30 ÷ 50 m cống/ga (Không tính tới 

các vị trí đặc biệt). 

+ Ga thu được thiết kế kiểu ga thu trực tiếp có miệng thu bằng sắt. 

- Khoảng cách tối thiểu từ đỉnh cống thoát nước mưa đối với đường cống đặt trên 

vỉa hè so với cao độ mặt đất hoàn thiện ≥ 0,3 m. 

- Khoảng cách tối thiểu từ đỉnh cống thoát nước mưa đối với đường cống đặt 

dưới lòng đường xe chạy so với cao độ mặt đất hoàn thiện ≥ 0,5m. 

- Hoàn trả mương xây thoát nước để đấu nối với hệ thống mương thoát nước của 

khu vực. 

Khi triển khai dự án, Chủ đầu tư sẽ thực hiện theo sự hướng dẫn của chính quyền 

địa phương (Hiện do Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Thanh Miện quản 

lý) đúng với quy mô để hoàn trả mương, đảm bảo việc tưới, tiêu cho diện tích đất nông 

nghiệp. 
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 Hệ thống kênh mương hoàn trả sẽ kết nối với hệ thống mương hiện trạng tiếp 

giáp KDC về phía Đông Bắc, cuối cùng chảy ra sông Cửu An. 

Theo Báo cáo hoàn thành số 637/BC-VHI-KHKT ngày 05/5/2025 của Công ty 

cổ phần đầu tư đô thị Việt Hưng thì hạng mục hệ thống thoát nước mưa đã được 

xây dựng cụ thể như sau: 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế đi riêng với hệ thống thoát nước thải. 

Hệ thống bao gồm các ống cống, hố ga, rãnh dẫn thu nước, lưới chắn rác. 

- Hướng thoát nước: Thoát nước theo hướng Tây Nam sang Đông Bắc, thoát ra 

cửa xả số 5 và số 6 thoát vào kênh thuỷ lợi. 

- Hố thu: có 03 loại hố thu nước cụ thể 

+ Hố thu loại 1: Kích thước 100cm x100cm (áp dụng cho cống D600); Móng hố 

thu bằng bê tông đổ tại chỗ M150, đá 2 x 4 dày 20cm/đá dăm 4x6 dày 10cm. Tường 

hố thu xây gạch block bê tông M10 VXM #75 dày từ 22 -33 cm, trát lòng hố bằng V75 

dày 1,5cm. 

+ Hố thu loại 2: Kích thước 120cm x120cm (áp dụng cho cống D800); Móng hố 

thu bằng bê tông đổ tại chỗ M150, đá 2 x 4 dày 20cm/đá dăm 4x6 dày 10cm. Tường 

hố thu xây gạch block bê tông M10 VXM #75 dày từ 22 -33 cm, trát lòng hố bằng V75 

dày 1,5cm. 

+ Hố thu loại 3: Kích thước 60cm x100cm (áp dụng cho cống D400); Móng hố 

thu bằng bê tông đổ tại chỗ M150, đá 2 x 4 dày 20cm/đá dăm 4x6 dày 10cm. Tường 

hố thu xây gạch block bê tông M10 VXM #75 dày 22 -33 cm, trát lòng hố bằng V75 

dày 1,5cm. 

+ Tấm đan hố thu: Bằng BTCT M250, đá 1x2, viền thép góc xung quanh tấm. 

+ Xà mũ hố thu: Bằng bê tông M200 đá 1x2, viền thép góc mép trong. 

* Rãnh dẫn: Làm nhiệm vụ dẫn nước từ cửa thu nước vào hố thu. Kích thước 

rãnh BxH=64x 48 (58) cm. Móng rãnh bê tông M150 đá 2 x4 dày 15/10cm, đá dăm 4x 

6, tường rãnh gạch bê tông VXM 75 dày 22cm. 

+ Tấm đan hố thu: Bằng BTCT M250, đá 1x2, viền thép góc xung quanh tấm. 

+ Xà mũ hố thu: Bằng bê tông M200 đá 1x2, viền thép góc mép trong. 

* Hệ thống cống: Hệ thống cống tròn BTCT D400; D600;D800 đặt dưới vỉa hè 

dọc các tuyến đường. Trên vỉa hè sử dụng cống tải trọng T; Cống dưới lòng đường tải 

trọng TC. 

 * Lưu vực thoát nước: 

 Toàn bộ khu vực quy hoạch thoát nước chính là thoát về mương hiện có phía 

Đông Bắc của dự án. 

Cửa xả 5: X(m): 2296512,6; Y(m): 573924,00 

Cửa xả 6: X(m): 2296606,03; Y(m): 573852,50 
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3.1.2.8. Hệ thống thoát nước thải 

Theo báo cáo ĐTM của dự án đã được phê duyệt thì hệ thống thoát nước thải 

của dự án được thiết kế như sau: 

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa, 

xử lý giao cắt giữa thoát nước mưa và thoát nước thải bằng hệ thống ga giao cắt.  

 Mạng lưới thiết kế mạch lạc thuận tiện cho công tác thi công, đồng thời giảm độ 

sâu chôn cống. 

Đảm bảo tính hiệu quả kinh tế trong đầu tư xây dựng. 

Chủ đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải cho khu vực có công suất 210 m3/ng.đ 

thuộc khu đất hạ tầng kỹ thuật. 

a. Các yêu cầu kỹ thuật của mạng lưới thoát nước thải: 

Mạng lưới đường ống thoát nước thải sinh hoạt gồm các ga thu nước trực tiếp từ 

các đơn vị xả nước (công trình công cộng, dịch vụ, ...), thu nước thải bằng cống HDPE 

D300 đi dọc theo hành lang kỹ thuật giữa các lô đất, sau đó vận chuyển nước thải bằng 

các cống tròn đường kính D300 và D400 về trạm xử lý.   

Nước thải sau khi xử lý tại trạm xử lý sẽ thoát ra hệ thống mương thoát nước của 

khu vực. 

Cống thoát nước thải được đặt đi trên vỉa hè. 

Cống được nối bằng phương pháp bằng đỉnh. 

Ga thăm đặt ở các vị trí: 

+ Nối các tuyến cống; 

+ Đường cống chuyển hướng, thay đổi độ dốc hoặc đường kính; 

+ Trên các đoạn cống thẳng theo khoảng cách quy định: Cống D300 khoảng cách 

là 30 m/giếng; cống D400 khoảng cách là 40 m/giếng. 

b. Trạm xử lý nước thải: 

 Xây dựng 01 trạm xử lý nước thải có công suất 210 m3/ngđ ở phía Đông Bắc  

khu vực. 

 Nước thải từ các nguồn phát sinh theo mạng lưới thu gom chảy vào ga thăm 

trước khi vào bể xử lý. Tại đây, lắp đặt song chắn rác để loại bỏ các tạp chất có kích 

thước lớn ra khỏi nước thải như giấy, rác, túi, nilon, vỏ cây,... để bảo vệ máy bơm, các 

công trình và thiết bị xử lý nước thải hoạt động ổn định theo một chu trình nhất định. 

Sau đó nước thải sẽ được bơm lên bể lắng. 

Nước sau khi được bơm lên và tự chảy vào bể lắng. Bùn được giữ lại ở đáy bể, 

và được hút lên bể chứa bùn. Bùn ở bể chứa được lưu giữ trong khoảng thời gian nhất 

định, sau đó được các cơ quan chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

Nước thải sau khi xử lý đạt mức A giá trị Cmax của QCVN 14:2008/BTNMT sẽ 

được xả ra nguồn tiếp nhận, mương phía Đông Bắc dự án. 
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Tọa độ: X(m) = 2296511,02; Y(m) = 573929,58 

Theo Báo cáo hoàn thành số 637/BC-VHI-KHKT ngày 05/5/2025 của Công ty 

cổ phần đầu tư đô thị Việt Hưng thì hạng mục hệ thống thoát nước thải đã được 

xây dựng cụ thể như sau: 

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế thi công tách riêng với hệ thống thoát 

nước mặt. Hướng thoát nước tự chảy ra hệ thống xử lý nước thải tập trung phía Tây 

Nam. Nước thải sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn (Mức A, QCVN 14:2008/BTNMT) 

được thoát riêng biệt ra mương tiêu phía Đông Bắc dự án. 

- Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ bằng các bể phốt của từng hộ gia đình 

sau đó thoát ra hố thu đặt tại khe kỹ thuật sau các lô đất. Sau đó thoát vào hệ thống 

thoát nước thải chung bằng ống BTCT D300, D400 ra hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. 

- Cống thoát nước thải trên vỉa hè, khe kỹ thuật có tải trọng T; cống dưới lòng 

đường có tải trọng TC. 

- Để thuận tiện cho việc vận hành, kiểm tra, thu gom nước thải, dự án bố trí cứ 04 

hộ có 01 hố thu nước. Hố thu nước có kích thước 70x 70cm, móng bê tông M150. 

Tấm đan BTCT M250, viền thép góc. 

- Hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải công suất 210m3/ngày đêm tại 

khu đất hạ tầng kỹ thuật. 

Nước thải sau khi xử lý đạt mức A giá trị Cmax của QCVN 14:2008/BTNMT sẽ 

được xả ra nguồn tiếp nhận, mương phía Đông Bắc dự án tại 01 cửa xả. 

Tọa độ: X(m) = 2296511,02; Y(m) = 573929,58 

3.1.3. Cơ cấu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 

 - Phát triển không gian phù hợp định hướng quy hoạch chung toàn xã; Định 

hướng các khu vực chức năng đảm bảo cảnh quan, môi trường. 

- Tận dụng địa hình sẵn có để đưa ra phương án quy hoạch phù hợp trong việc 

đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. 

- Kết nối và sử dụng tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội bộ với hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật ngoài khu vực nghiên cứu (cấp điện, cấp nước, thoát nước, rác thải, vệ sinh môi 

trường, giao thông...). 

- Bố trí các khu ở, khu công cộng, dịch vụ thương mại, cây xanh, mặt nước, 

HTKT...một cách hài hòa tạo điểm nhấn cho toàn khu. 

- Cải tạo và phát triển cây xanh mặt nước (nếu có), tổ chức trồng các mảng cây 

xanh nhằm cân bằng sinh thái tạo thành bộ khung bảo vệ thiên nhiên. 

- Khai thác các điểm mạnh sẵn có làm tiền đề để xây dựng một khu ở mới khang 

trang theo hướng đô thị. 

* Trục không gian chính 
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Trục Phía Nam khu vực:  

- Là trục đường Quốc lộ 38B. 

+ Đầu tư tuyến đường gom nằm ngoài hành lang bảo vệ QL 38B với quy mô 

14m (9+5);  

+ Tổ chức điểm đấu nối với tuyến QL38B, mở làn tăng và giảm tốc rộng 3,5m, 

đây sẽ là điểm giao tiếp chính của khu dân cư với các không gian lân cận. 

Trục không gian dọc tuyến Đông - Nam. 

- Là trục không gian chính kết nối các khu chức năng nội bộ. 

+ Từ điểm đấu nối với tuyến Quốc lộ 38B mở tuyến giao thông quy mô 20,5m 

(5+10,5+5). 

+ Dọc tuyến có tổ chức công viên, nhà văn hóa, khu dịch vụ thương mại, sân thể 

thao, bãi đỗ xe nhằm tạo điểm nhấn và không gian sinh hoạt cộng đồng.  

+ Bố trí các dãy nhà ở liền kề. Có nghiên cứu kết hợp kinh doanh thương mại 

quy mô gia đình. 

Trục không gian giáp hệ thống các công trình giáo dục, hạ tầng xã hội của 

xã Cao Thắng. 

Bố trí bãi đỗ xe, các dãy nhà liền kề, nhà vườn; có nghiên cứu kết nối hài hòa với 

không gian lân cận (trường mầm non, trường tiểu học, THCS, UBND xã Cao Thắng). 

* Về kiến trúc - quy hoạch: 

Khu ở: 

- Nhà ở liền kề: Tổng diện tích 24.422,96 m2 chia thành 293 lô. Các dãy nhà ở 

liền kề có chỉ tiêu diện tích theo nhiều loại, diện tích trung bình 83,35 m2. Các lô góc 

phố có diện tích hợp lý để thiết kế xây dựng công trình đẹp, phù hợp với vị trí góc 

đường và đầu phố. Các công trình nhà ở chia lô được phép xây dựng cao 05 tầng; mật 

độ xây dựng tối đa 100%.  

- Nhà vườn: Tổng diện tích 4.892,36 m2, tổng số lô quy hoạch 32 lô. Diện tích 

trung bình 153 m2, các công trình được phép xây dựng cao 4 tầng, mật độ xây dựng 

80%.  

- Các công trình công cộng: 

+ Nhà văn hóa của khu dân cư được bố trí phía Bắc của dự án, quy mô xây dựng 

1 tầng với diện tích 697 m2. 

+ Khu thương mại - dịch vụ: Diện tích 1.443,0 m2. Vị trí nằm giữa khu vực giáp 

đường quốc lộ 38, chiều cao tối đa 08 tầng nhằm tạo điểm nhấn cho toàn khu. 

+ Bãi đỗ xe: Diện tích 2.928 m2 gồm 02 khu bãi đỗ xe kết hợp cây xanh. 

- Cây xanh và bãi đỗ xe: 

+ Ngoài các khu vực cây xanh tập trung như trên, trên vỉa hè của các trục đường 

đều được trồng cây xanh bóng mát để ngăn bụi, chống ồn chống nóng cho khu vực ở. 
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+ Các hạng mục phục vụ dịch vụ (nếu có) tại các khu công viên cây xanh không 

xây dựng kiên cố và cao 1 tầng. 

+ Các bãi đỗ xe được bố trí tại các vị trí thuận tiện và phù hợp với giao thông, tạo 

điều kiện đỗ xe thuận lợi cho dân cư trong dự án. 

* Về hạ tầng kỹ thuật: 

- Hệ thống giao thông:  

+ Giao thông đối ngoại: Các tuyến đường nội bộ khu dân cư mới được kết nối 

thuận lợi với Quốc lộ 38B tại Km18+346 và 04 vị trí đường xã phía Đông Bắc. 

- Hệ thống thoát nước mưa: Được thu gom vào các cống tròn D400, D600, D800 bố 

trí dưới vỉa hè và thoát ra mương hiện có của Dự án. 

 - Hệ thống thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt được xử lý qua bể tự hoại rồi 

thoát theo hệ thống cống tròn HDPE D300, D400 về khu xử lý nước thải. Nước thải 

đảm bảo đạt QCCP sau đó thoát ra mương nước phía Đông khu vực dự án và ra sông 

Cửu An. (cách dự án 1,5 km về phía Bắc). 

 + Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt ở khu hạ tầng kỹ thuật của KDC 

(phía Đông Bắc khu đất) với công suất 210 m3/ngày đêm. 

 - Cấp nước: Xây dựng hệ thống ống HPDE D50, D110 cấp nước đến các lô đất 

quy hoạch, bố trí 15 trụ nước cứu hỏa, xây dựng 01 trạm bơm tăng áp phục vụ PCCC. 

- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch lấy từ hệ thống đường dây 

35kV lộ 376E8.3 từ chi nhánh điện lực Thanh Miện. Xây dựng mới 02 trạm biến áp: 

T1 (630 KVA), T2 (630 KVA). Di chuyển hạ ngầm đường dây 35kV phía Bắc đi theo 

các tuyến đường trong Dự án. 

 - Thông tin liên lạc: Sử dụng hệ thống cáp thông tin đi ngầm dưới vỉa hè. 

 - Vệ sinh môi trường: Tổ chức thu gom rác theo giờ quy định bằng xe đẩy sau đó 

dùng xe ô tô chuyên dụng vận chuyển rác đến nơi xử lý rác trên địa bàn xã. 

3.1.4. Tổng hợp khối lượng các loại công việc xây dựng đã được thực hiện 

đến thời diểm hiện tại 

- Theo Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 16/09/2020 của UBND huyện Thanh 

Miện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, 

huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1:500, khu dân cư có tổng diện tích quy hoạch: 96.183,0 m2.  

- Theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việ chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần đầu tư đô thị 

Việt Hưng thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, 

huyện Thanh Miện thì dự án đã được UBND huyện Thanh Miện chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất và hoàn thành giao đất với diện tích 96.183,0m2. 

Các loại đất tương ứng đã được giao để thực hiện như sau: 
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Bảng 1.4. Cơ cấu sử dụng đất của dự án đã được giao 

Stt 
Loại đất 

Diện tích theo 

quy hoạch được 

duyệt  

(m2) 

Diện tích đã được 

giao Theo QĐ 

961/QĐ-UBND 

(m2) 

Tỷ lệ 

giao 

đất (%) 

Tổng diện tích quy hoạch 96.183 96.183 100 

1 Đất dân cư quy hoạch 29.315,32 29.315,32 30,48 

1.1 Nhà vườn 4.892,36 4.892,36 5,09 

1.2 Nhà liền kề 24.422,96 24.422,96 25,39 

2 Đất dịch vụ thương mại 1.443,00 1.443,00 1,50 

3 Đất cây xanh, thể thao 11.548,00 11.548,00 12,01 

4 Đất nhà văn hóa 697,00 697,00 0,72 

5 Đất bãi đỗ xe 2.928,00 2.928,00 3,04 

6 Đất hạ tầng kỹ thuật 4.010,68 4.010,68 4,17 

6.1 Đất đầu mối HTKT 712,50 712,50 0,74 

6.2 Đất rãnh HTKT 3.298,18 3.298,18 3,43 

7 Đường giao thông 46.241,00 46.241,00 48,08 

Thời điểm bắt đầu triển khai thi công dự án: tháng 1/7/2024. 

* Khối lượng thi công các hạng mục công trình: 

- Hạng mục san nền:  

Bảng 1.5. Khối lượng thi công hạng mục san nền 

 TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Khối lượng 

thiết kế  

Khối lượng 

hoàn thành 
Tỷ lệ 

1 Khối lượng vật liệu san lấp m3   60.339,64 

 

 

    60.339,64 

 

 

100% 

2 Khối lượng nạo vét bùn m3 715,75 715,75 100% 

- Hạng mục đường giao thông:  

Bảng 1.6. Khối lượng thi công hạng mục đường giao thông 

TT Tên đường Đơn vị 
Khối lượng 

theo ĐTM 

Khối lượng 

thiết kế 

Khối lượng 

hoàn thành 

theo thiết kế 

Tỷ lệ 

1 Tuyến Đ1 m 396 541,98 541,98 100% 

2 Tuyến Đ2 m 152 251,6 251,6 100% 

3 Tuyến Đ3 m 165 222,3 222,3 100% 

4 Tuyến Đ4 m 325 400,56 400,56 100% 
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5 Tuyến Đ5 m 220 300,51 300,51 100% 

6 Tuyến Đ6 m 102 168,25 168,25 100% 

7 Tuyến Đ7 m 90 142,0 142,0 100% 

8 Tuyến Đ8 m 79 104,47 104,47 100% 

9 Tuyến Đ9 m 56 82,24 82,24 100% 

10 Tuyến Đ10 m 82 108,94 108,94 100% 

11 Tuyến Đ11 m 176 176,01 176,01 100% 

12 Tuyến Đ12 m 167 222,3 222,3 100% 

13 Tuyến QL38B m 346 387,2 387,2 100% 

- Hạng mục thoát nước mưa:  

Bảng 1.7. Khối lượng thi công hạng mục thoát nước mưa 

TT Nội dung 
Đơn 

vị  

Khối 

lượng 

theo 

ĐTM 

Khối 

lượng 

thiết kế 

Khối lượng 

hoàn thành 

theo thiết 

kế 

Tỷ lệ 

1 Cống tròn thoát nước D400 m 

186 

144,9 144,9 100% 

1.1 Cống chịu lực qua đường m 144,9 144,9 100% 

1.2 Cống trên vỉa hè m - -  

2 Cống tròn thoát nước D600 m 
 

2.600 

 

2.893,2 2.893,2 100% 

2.1 Cống chịu lực qua đường m 224,0 224,0 100% 

2.2 Cống trên vỉa hè m 2.485,0 2.485,0 100% 

2.3 Cống trong dải phân cách m 184,2 184,2 100% 

3 Cống tròn thoát nước D800 m 

1.140 

1.051,2 1.051,2 100% 

3.1 Cống chịu lực qua đường m 179 179 100% 

3.2 Cống trên vỉa hè m 872,2 872,2 100% 

4 Mương xây B800 m 252 - - - 

5 Hố ga, hố thu nước cái 182 195 195 100% 

- Hạng mục thoát nước thải:  

Bảng 1.8. Khối lượng thi công hạng mục thoát nước thải 

TT Nội dung 
Đơn 

vị  

Khối 

lượng 

theo 

ĐTM 

Khối 

lượng 

thiết 

kế 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành theo 

thiết kế 

Tỷ lệ 

1 Cống tròn thoát nước D300 m  1.687 1.687 100% 
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1.1 
Cống BTCT D300 tải trọng T trên 

hè, trong khe kỹ thuật 

m  

1.736 
1.369 1.369 100% 

1.2 
Cống BTCT D300 tải trọng TC 

dưới đường 

m 
318 318 100% 

2 Cống tròn thoát nước D400 m  

 

175 

198 198 100% 

2.1 
Cống BTCT D400 tải trọng T trên 

hè, trong khe kỹ thuật 

m 
151 151 100% 

2.2 
Cống BTCT D400 tải trọng TC 

dưới đường 

m 
47 47 100% 

3 Hố ga thu nước thải cái 145 151 151 100% 

4 Trạm xử lý nước thải cái 1 1 1 100% 

- Hạng mục cấp nước:  

Bảng 1.9. Khối lượng thi công hạng mục cấp nước 

TT Nội dung 
Đơn 

vị  

Khối 

lượng theo 

ĐTM 

Khối 

lượng 

thiết kế 

Khối lượng 

hoàn thành 

theo thiết kế 

Tỷ lệ 

1 Ống cấp nước HDPE D110 m 1.459,5 1.854,5 1.854,5 100% 

2 Ống cấp nước HDPE D50 m 1.683,6 1.682,0 1.682,0 100% 

3 Trụ cứu hỏa Trụ 16 15 15 100% 

4 
Nhà trạm bơm 3,84x3,84m 

x 2,70m 
- - - - 100% 

5 Bể PCCC  m3 - 150 150 100% 

- Hạng mục cấp điện, chiếu sáng, hoàn trả đường dây 35KV:  

Bảng 1.10. Khối lượng thi công hạng mục cấp điện và điện chiếu sáng 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

thiết kế 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

I Phần cấp điện     

1 TBA 630KVA- 35(22)/0,4kV Trạm 2 2 100% 

2 
Cáp ngầm cho 02 TBA 0,4kV 

 Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 
m 2.598 2.598 100% 

3  Tủ điện hạ thế gồm 4 công tơ 1 pha  tủ 2 2 100% 

4  Tủ điện hạ thế gồm 6 công tơ 1 pha  tủ 16 16 100% 

5  Tủ điện hạ thế gồm 9 công tơ 1 pha  tủ 41 41 100% 
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TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

thiết kế 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

6  Hào cáp đi dưới vỉa hè loại 1 cáp 0,4kV  m 1496 1496 100% 

7  Hào cáp đi dưới vỉa hè loại 2 cáp 0,4kV  m 169 169 100% 

8  Hào cáp đi dưới vỉa hè loại 3 cáp 0,4kV  m 69 69 100% 

9  Hào cáp đi dưới vỉa hè loại 4 cáp 0,4kV  m 10 10 100% 

10 
 Hào cáp đi dưới đường nhựa loại 1 cáp  

0,4kV  
m 105 105 100% 

11 
 Hào cáp đi dưới đường nhựa loại 2 cáp 

0,4kV  
m 24,5 24,5 100% 

12 
 Hào cáp đi dưới đường nhựa loại 4 cáp 

0,4kV  
m 22,5 22,5 100% 

13  Hào cáp đặt ống nhựa luồn dây sau công tơ  m 374 374 100% 

14  Ống nhựa xoắn chịu lực Ø160/125  m 338 338 100% 

15  Ống nhựa xoắn chịu lực Ø130/100  m 1255 1255 100% 

16  Ống nhựa xoắn chịu lực Ø85/65  m 942 942 100% 

17 
 Ống nhựa xoắn chịu lực Ø32/25 (luồn dây 

sau công tơ)  
m 3513 3513 100% 

II Phần chiếu sáng         

1 Tủ điều khiển chiếu sáng hợp bộ + bệ đỡ tủ 2 2 100% 

2 
Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA-

3x25+1x16mm2 
m 49 49 100% 

3 
Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA-

3x16+1x10mm2 
m 2590 2590 100% 

4 
Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA-

3x10+1x6mm2 
m 766 766 100% 

5 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA-2x10mm2 m 566 566 100% 

6 Dây đồng trần M10 nối tiếp địa liên hoàn m 3922 3922 100% 

7 
Dây đồng từ cầu đấu lên đèn Cu/PVC/PVC-

3x2,5mm 
m 1192 1192 100% 

8 
Dây đồng từ cầu đấu lên đèn Cu/PVC/PVC-

2x1,5mm 
m 384 384 100% 

9 Đầu cốt đồng M6 cái 104 104 100% 
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TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

thiết kế 

Khối 

lượng 

hoàn 

thành 

Tỷ lệ 

10 Đầu cốt đồng M10 cái 620 620 100% 

11 Đầu cốt đồng M16 cái 468 468 100% 

12 Đầu cốt đồng M25 cái 16 16 100% 

13 
Đèn LED-12W chiếu khu cảnh quan (cột 

sân vườn) 
bộ 108 108 100% 

14 
Đèn Compact-26W+tay bắt đèn cầu trên cột 

8m 
bộ 12 12 100% 

15 Đèn LED-100W chiếu sáng đường bộ 12 12 100% 

16 Đèn LED-150W chiếu sáng đường bộ 12 12 100% 

17 Đèn LED-120W chiếu sáng đường bộ 84 84 100% 

18 Đèn LED-200W lắp trên cột 14m bộ 12 12 100% 

III Di chuyển và hoàn trả đường dây 35KV     

1 Đường dây trung áp hiện trạng dỡ bỏ m 197 197 100% 

2 

Hoàn trả đường dây trung áp: Cáp ngầm 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240mm2-

35kV 

m 217 217 100% 

3 
Trồng mới cột bê tông ly tâm 2PC.1-18-

230-18 (cột chữ A) 
Cột 02 02 100% 

- Hạng mục thông tin liên lạc:  

Bảng 1.11. Khối lượng thi công hạng mục thông tin liên lạc 

STT Nội dung Đơn vị 

Khối 

lượng 

thiết kế  

Khối lượng 

hoàn thành 
Tỷ lệ 

1 Ống thông tin m 2.852 2.852 100% 

2 
Ống PVC-U D110 dày 5mm đi 

ngầm 
m 1.992 1.992 

100% 

3 
Ống PVC-U D61 dày 4,1mm đi 

ngầm 
m 860 860 

100% 

4 
Ống HDPE D32/25mm dẫn chờ 

về các hộ dân 
m 8.790 8.790 

100% 

5 Hố ga cáp cái 55 55 100% 
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STT Nội dung Đơn vị 

Khối 

lượng 

thiết kế  

Khối lượng 

hoàn thành 
Tỷ lệ 

6 Bể cáp thông tin liên lạc cái 23 23 100% 

7 Tủ đấu cáp cái 13 13 100% 

- Hạng mục cây xanh (Hệ thống cây xanh đường phố và cây xanh tập 

trung) 

Bảng 1.12. Khối lượng thi công hạng mục hạng mục cây xanh 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Khối lượng 

thiết kế  

Khối lượng 

hoàn thành 
Tỷ lệ 

1 Tuyến Đ1: Trồng cây Giáng Hương Cây 70 70 100% 

2 Tuyến Đ2: Cây Lát Hoa  Cây 16 16 100% 

3 Tuyến Đ3: Cây Sao Đen Cây 21 21 100% 

4 Tuyến Đ4: Cây Long Não Cây 59 59 100% 

5 Tuyến Đ5: Cây Chiêu Liêu Cây 40 40 100% 

6 Tuyến Đ6: Cây Lát Hoa Cây 21 21 100% 

7 Tuyến Đ7: Cây Sao Đen Cây 14 14 100% 

8 Tuyến Đ8: Cây Sấu Cây 13 13 100% 

9 Tuyến Đ9: Cây Chiêu Liêu Cây 10 10 100% 

10 Tuyến Đ10: Cây Sấu Cây 12 12 100% 

11 Tuyến Đ11: Cây Bàng Đài Loan Cây 11 11 100% 

12 Tuyến Đ12: Cây Bàng Đài Loan Cây 16 16 100% 

13 Tuyến QL38B: Cây Bàng Đài Loan Cây 7 7 100% 

14 Cây xanh cảnh quan lô CX1 Lô 1 1 100% 

15 Cây xanh cảnh quan lô CX2 Lô 1 1 100% 

16 Cây xanh cảnh quan lô CX3 Lô 1 1 100% 

- Hạng mục hoàn trả kênh N3 và trạm bơm Cao Lý 

Theo Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc “phê duyệt danh mục công trình thủy lợi được phân cấp quản 

lý, khai thác trên địa bàn tỉnh Hải Dương”, kênh N3, trạm bơm Cao Lý có chiều dài 

1200m. Kênh làm nhiệm vụ dẫn nước tưới cho 92,86 ha diện tích của địa phương. 

Kênh do Công ty TNHH MTV KTCT TL tỉnh Hải Dương (trực tiếp là Xí nghiệp 

KTCTTL huyện Thanh Miện) quản lý, khai thác và sử dụng.  
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 Phạm vi cần phải xây trả kênh N3 trạm bơm Cao Lý là từ Km0+80m đến 

Km0+331,6m, có tổng chiều dài khoảng 251,6m. 

 Theo công văn số 826/Cty-KT ngày 07/9/2022 của Công ty TNHH MTV 

KTCT thuỷ lợi về việc thống nhất phương án dẫn dòng thi công hoàn trả kênh N3 trạm 

bơm Cao Lý thuộc dự án Khu dân cư mới Cao Thắng, huyện Thanh Miện và theo 

Công văn số 1489/SNN-TL của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 09/9/22021 về việc ý 

kiến các nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu 

dân mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện thì Kênh N3 trạm bơm Cao Lý sẽ được 

hoàn trả với quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật hạng mục công trình hoàn trả như sau: 

 Xây dựng hoàn trả kênh N3 trạm bơm Cao Lý (đoạn K0+80 đến K0+331,6 dài 

251,6m) theo khẩu độ và cao độ kênh xây cũ: BxH=(1,0x1,2)m; cao độ đáy: Tại 

K0+80 là +1,05, tại K0+331,6 là +0,89; tim kênh trùng theo tim kênh cũ. 

 Kết cấu đoạn kênh hoàn trả bằng BTCT, vị trí nằm trên vỉa hè, nắp đậy tấm đan 

BTCT, thiết kế đảm bảo dễ dàng nâng tháo tấm nắp để nạo vét kênh khi cần; bình 

quân khoảng 30m bố trí 01 hố ga (kích thước tối thiểu bằng kích thước kênh, cao độ 

đáy thấp hơn cao độ đáy kênh 0,5m) để lắng đọng bùn cát; tại 2 đầu đoạn kênh (cửa 

vào, cửa ra) lắp đặt lưới chắn rác. 

 Đối với 03 vị trí kênh giao cắt qua đường dự án thiết kế cống hộp BTCT, khẩu 

độ BxH = (1,0x1,0)m. 

Bảng 1.13. Khối lượng thi công hạng mục hạng mục cây xanh 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Khối lượng 

thiết kế 

Khối lượng 

hoàn thành 
Tỷ lệ 

1 Kênh BTCT: BxH = (1,0x1,2)m m 172,50 172,50 100% 

2 Cống hộp BTCT: BxH = (1,0x1,0)m m 79,10 79,10 100% 

3 Hố ga  Hố 8,0 8,0 100% 

 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Dự án thuộc nhóm các dự án về xây dựng, không thuộc nhóm dự án sản xuất do 

đó không có công nghệ sản xuất vận hành. Hiện tại, hạ tầng cơ sở của dự án cơ bản đã 

được hoàn thiện. Trong giai đoạn vận hành dự án, phương tiện, máy móc, thiết bị 

trong giai đoạn này chủ yếu gồm máy móc thiết bị phục vụ vận hành hệ thống đèn 

đường và tổ chức giao thông, vận hành hệ thống cấp điện và trạm biến áp, vận hành 

trạm xử lý nước thải, vận hành hệ thống cấp nước, thoát nước.  

* Tổ chức quản lý dự án trong giai đoạn vận hành: 

- Đối với đất ở (san nền và chia lô): Chủ dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 

đến chỉ giới đường đỏ, san nền và chia lô theo quy hoạch, sau đó nhượng quyền sử 

dụng đất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng. 
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- Đối với công trình dịch vụ thương mại:  

Chủ đầu tư thực hiện việc quản lý vận hành công trình dịch vụ thương mại. 

Quản lý vận hành công trình dịch vụ thương mại bao gồm quản lý việc điều khiển, duy 

trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị (bao gồm thang máy, máy bơm nước, hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử 

dụng chung của công trình; cung cấp các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải và 

các dịch vụ khác) đảm bảo cho công trình hoạt động bình thường. 

Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý các hoạt động trong phạm vi của công trình; 

thực hiện ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân thuê kinh doanh các dịch vụ của công 

trình dịch vụ thương mại; tổ chức bảo đảm công tác PCCC, vệ sinh môi trường, an 

ninh trật tự.  

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các tổ chức, cá nhân vào thuê phải có bộ phận chuyên 

trách về môi trường đảm bảo công tác thu gom, vệ sinh môi trường tại các khu vực 

được thuê.  

Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về những yêu cầu, những 

điều cần chú ý cho các tổ chức, cá nhân vào thuê khi bắt đầu sử dụng trong công trình; 

hướng dẫn việc lắp đặt các trang thiết bị thuộc phần sở hữu riêng vào hệ thống trang 

thiết bị dùng chung trong công trình dịch vụ thương mại. 

Chủ đầu tư định kỳ kiểm tra cụ thể, chi tiết, bộ phận của công trình dịch vụ 

thương mại để thực hiện việc quản lý vận hành và tiến hành thu phí dịch vụ quản lý 

vận hành công trình dịch vụ thương mại hàng tháng với các tổ chức, cá nhân vào thuê. 

Các tổ chức, các nhân khi được thuê phải có trách nhiệm thực hiện đúng các 

quy định trong hợp đồng và chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh. 

Công ty có trách nhiệm thu gom, xử lý hoặc thuê xử lý rác thải phát sinh từ các 

hoạt động kinh doanh của công trình dịch vụ thương mại. Các tổ chức, cá nhân vào 

thuê có trách nhiệm thu gom rác thải trong khu vực thuê và nộp phí để xử lý như đã 

cam kết trong hợp đồng. 

- Đối với công trình công cộng (nhà văn hóa): Chủ dự án xây dựng hoàn thiện hạ 

tầng đến chỉ giới đường đỏ và san nền, sau đó bàn giao lại cho cơ quan quản lý KDC 

sử dụng. 

- Đối với hạ tầng kỹ thuật:  

Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao không bồi hoàn toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội như: Đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát 

nước, hệ thống cấp điện, công viên cây xanh và khu đất xây dựng công trình công 

cộng cho chính quyền địa phương để quản lý. 
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Dự án sẽ được chuyển giao, tiếp nhận hệ thống HTKT theo quy định tại Quyết 

định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành 

Quy định chuyển giao, tiếp nhận hệ thông hạ tầng kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng nhà 

ở, khu dân cư, khu đô thị, điểm dân cư sau đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể 

như sau: 

“Điều 3. Các nguyên tắc chung 

1. Các khu dân cư, đô thị, đã tổ chức thi công hoàn thành toàn bộ hoặc thi công 

hoàn thành từng phần theo giai đoạn được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận kết quả 

kiểm tra nghiệm thu và hết thời gian thực hiện dự án hoặc thời gian đầu tư xây dựng 

hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án (theo Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư), đồng thời 

được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo đúng quy định bảo 

đảm điều kiện đưa vào vận hành, khai thác; các bên được quy định tại khoản 1, khoản 

2 Điều 2 của Quy định này tổ chức thực hiện chuyển giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

theo quy định. 

2. Các công trình cấp điện, cấp nước, hạ tầng thông tin (nếu có), Bên chuyển 

giao được phép chuyển giao từng công trình trước hoặc sau khi kết thúc giai đoạn đầu 

tư xây dựng của dự án nếu được sự cho phép của cấp có thẩm quyền và sự đồng ý của 

Bên tiếp nhận. 

3. Đối với dự án thành phần hoặc khu vực dự án không ảnh hưởng đến việc kết 

nối với các hạng mục khác, đã đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: 

đường giao thông, cấp - thoát nước, xử lý nước thải, cấp điện, điện chiếu sáng, cây 

xanh ven đường và cây xanh tập trung… được phép chuyển giao, tiếp nhận từng hạng 

mục theo dự án thành phần hoặc khu vực dự án sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh cho 

phép nhưng phải đảm bảo tính đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch 

chi tiết trong dự án được duyệt; đảm bảo việc đầu tư xây dựng tiếp các công trình còn 

lại của dự án không làm ảnh hưởng đến việc quản lý, vận hành của công trình hạ tầng 

kỹ thuật đã được chuyển giao. 

4. Dự án đầu tư có nhiều hạng mục công trình hạ tầng được chuyển giao cho các 

bên tiếp nhận khác nhau thì việc phân chia các hạng mục công trình hoặc các gói thầu 

của dự án đầu tư phải đảm bảo sự thuận tiện và thống nhất việc chuyển giao cho các 

Bên tiếp nhận. 

5. Công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, đô thị đã qua sử dụng, Bên 

chuyển giao phải hoàn thành công tác bảo trì cần thiết và phối hợp với Bên tiếp nhận 

tổ chức đánh giá chất lượng, giá trị còn lại của công trình trước khi chuyển giao. 
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6. Công trình hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, đô thị trước khi chuyển giao có 

chất lượng xuống cấp không đảm bảo về chất lượng theo yêu cầu thiết kế thì Bên tiếp 

nhận yêu cầu Bên chuyển giao tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng, thử 

nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và khắc phục các tồn 

tại được nêu tại kết quả kiểm định đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế trước khi 

chuyển giao…”. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

3.3.1. Công suất, công nghệ của dự án đầu tư 

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, 

huyện Thanh Miện thuộc nhóm dự án về xây dựng khu nhà ở, hạ tầng kỹ thuật khu đô 

thị, không thuộc nhóm dự án sản xuất. Do đó, không có công suất, công nghệ, sản 

phẩm sản xuất. 

Dự án thuộc nhóm các dự án về xây dựng. Hiện tại, hạ tầng cơ sở của dự án cơ 

bản đã được hoàn thiện. Trong giai đoạn vận hành dự án, phương tiện, máy móc, thiết 

bị trong giai đoạn này chủ yếu gồm máy móc thiết bị phục vụ vận hành hệ thống đèn 

đường và tổ chức giao thông, vận hành hệ thống cấp điện và trạm biến áp, vận hành 

trạm xử lý nước thải, vận hành hệ thống cấp nước, thoát nước.  

3.3.2. Sản phẩm của dự án đầu tư 

a. Các loại đất ở:  

- Đất nhà ở liền kề: 293 lô tổng diện tích 224.422,96 m2  

- Đất nhà vườn: 32 lô tổng diện tích 4.892,36 m2  

b. Đất xây dựng các công trình công cộng: 

- Đất xây dựng nhà văn hoá: diện tích 697 m2  

- Khu thương mại - dịch vụ: Diện tích 1.443,0 m2  

- Bãi đỗ xe: Diện tích 2.928 m2 gồm 02 khu bãi đỗ xe kết hợp cây xanh 

c.  Đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, tôn giáo, giao thông. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án 

4.1. Nhu cầu hoá chất 

- Hóa chất dùng cho trạm XLNT tập trung: 

+ Mem vi sinh: Khối lượng sử dụng: 360 kg/năm. 

+ NaOCl: Khối lượng sử dụng: 1.800 l/năm. 

+ Mật rỉ đường: Khối lượng sử dụng 1.080 kg/năm. 

- Hóa chất dùng cho xử lý khí thải: NaOH 99% dạng vảy: 112 kg/năm. 

- Hóa chất dùng cho chăm sóc cây xanh thảm cỏ: 
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+ Phân bón hóa học: 200 kg/năm; 

+ Thuốc BVTV: 8 kg/năm.  

4.2. Nhu cầu cấp điện, cấp nước, thoát nước thải 

*/ Nhu cầu cấp, thoát nước thải 

Theo vào tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 13606:2023- Cấp nước – Mạng lưới 

đường ống và công trình: Tiêu chuẩn cấp nước đối với khu vực ngoại vi của khu đô thị 

loại II, III, IV là 100-130 lít/người/ngày, chọn 120 lít/người/ngày. 

Nhu cầu sử dụng nước cho khu vực Dự án và lưu lượng nước thải phát sinh như sau: 

Stt Đối tượng dùng nước 

Tiêu 

chuẩn 

dùng 

Khối 

lượng 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước cấp 

(100% 

nước cấp) 

(m3/ngày) 

1 Nước sinh hoạt nhà ở 
120 

l/ng/ng.đ.  

1.400 

người 
168 168 

2 
Nước cấp khu công cộng, 

dịch vụ thương mại 
2 l/m2 sàn 9.957,68 19,92 19,92 

3 Nước cấp cho rửa đường 1,2 lít/m2 49.169 59,00 - 

4 Nước cấp cho tưới cây 3,0 lít/m2 11.548 34,64 - 

5 
Nước cấp cho chữa cháy 

(1 đám cháy trong 3h) 
10 lít/giây 1 108 - 

Tổng nhu cầu dùng nước 389,56  

5 Lượng thất thoát rò rỉ 10% nhu cầu 38,96 - 

Tổng lượng nước cấp (hệ số K ngày max = 1,3): 557 m3/ngày đêm  

Tổng lưu lượng nước thải 188 

Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng 

*/ Cấp điện áp và công suất máy biến áp 

Tổng nhu cầu cấp điện cho toàn bộ dự án dự kiến là 1.434,82 Kw 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

5.1. Tiến độ của dự án  

- Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án, Công ty 

cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng đã thi công hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao 

gồm các hạng mục: San nền; Đường giao thông; Thoát nước mưa; Thoát nước thải; 

Cấp nước; Cấp điện, di chuyển đường dây 35 kV; Hoàn trả kênh N3 trạm bơm Cao 

Lý; Điện chiếu sáng; Cây xanh; Thông tin liên lạc. 
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- Công ty đã hoàn thành công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị cho hệ thống xử lý 

nước thải 210m3/ngày đêm. 

 5.2. Vốn đầu tư 

- Tổng mức đầu tư: 89.441.29.000 đồng 

Bảng 1.14 Tổng mức đầu tư của dự án 

STT Khoản mục chi phí 
Chi phí sau 

thuế 

I Chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật 96.086.262.000 

II Chi phí xây dựng công trình thương mại dịch vụ 57.494.320.000 

III Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 32.264.441.000 

IV Tổng cộng ( Làm tròn) 189.845.023.000 

 Nguồn: Quyết định chấp thuận chủ trương dự án số 661/CTĐT-UBND ngày 

01/3/2021 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

* Sự phù hợp của của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: 

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024. 

Mục tiêu của Quy hoạch là chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy 

thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy 

giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong 

môi trường trong lành của nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý 

không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu 

bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập 

trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tình; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và 

cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triền kinh tế - xã hội bền vững theo 

hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và 

thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đồi khí hậu. 

Trong quá trình thực hiện, Chủ dự án cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định của 

Luật Bảo vệ môi trường, các định hướng, quy định liên quan về bảo vệ môi trường và 

đảm bảo triển khai tốt các nội dung, nhiệm vụ có liên quan góp phần thực hiện mục 

tiêu chung về bảo vệ môi trường của quốc gia như đã đề ra trong Quy hoạch bảo vệ 

môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như: 

- Giảm thiểu tác động đến môi trường: Đầu tư xây dựng HTXL nước thải chung 

công suất 210 m3/ngày đêm đảm bảo xử lý nước thải của KDC đạt QCCP trước khi 

thoát ra môi trường tiếp nhận. 

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại: 

Tổ chức nhắc nhở người dân phân loại chất thải rẳn sinh hoạt tại nguồn, thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải đáp 

úng quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu kỹ thuật; giảm thiểu chất thải nhựa. 

- Thúc đẩy phát triển bền vững: Dự án đi vào hoạt động tạo điều kiện thúc đầy 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo điều kiện nơi ở cho người đân sinh 

sống và làm việc thuận lợi. Đồng thời nâng cao cảnh quan, môi trường sống cho người 

dân trong khu vực thị xã Cao Thắng. 

Như vậy, việc đầu tư dự án là phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. 

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phân vùng môi trường:  
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Hiện nay, tỉnh Hải Dương chưa ban hành quy hoạch phân vùng môi trường. 

* Sự phù hợp của dự án với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác: 

- Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Theo 

Quyết định số 1639/QĐ-TTg thì mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 mục tiêu phát triển đến năm 2030 là “Phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh công 

nghiệp hiện đại, trung tâm công nghiệp động lực của vùng đồng bằng sông Hồng, có 

quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; hệ 

thống đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ 

bản của thành phố trực thuộc trung ương”. Do đó, việc thực hiện dự án góp phần thúc 

đẩy phát triển hệ thống đô thị phát triển. 

- Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh Hải Dương 

phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn năm 

2022 - 2030 và định hướng đến năm 2030: Theo Quyết định số 1499/QĐ-UBND ngày 

21/6/2024 của UBND tỉnh Hải Dương thì mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 là “Phát 

triển tăng thêm được khoảng 1.103.456 m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các khu 

đô thị, khu dân cư, tương đương khoảng 7.356 căn nhà xây dựng mới…”; phương 

hướng phát triển nhà ở tại các khu dân cư mới là “Phát triển các khu đô thị mới, xây 

dựng mới các khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp với các khu nhà ở thấp tầng hiện 

đại; trên các tuyến đường chính xây dựng các công trình có chức năng sử dụng tổng 

hợp (nhà ở kết hợp với công cộng, dịch vụ thương mại); các hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

phải được thiết kế hoàn chỉnh, đồng bộ, đặc biệt là các hệ thống ngầm dưới đất; cần 

tính toán định hướng phát triển lâu dài, như tạo không gian mở và khoảng lùi phù 

hợp; xây dựng các công trình phục vụ công cộng đảm bảo bán kính phục vụ theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn xây dựng. Các khu thấp tầng được xây dựng đồng bộ và thống nhất 

về kiến trúc mặt ngoài nhà”. Do đó, việc thực hiện dự án phù hợp với Quyết định số 

1499/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh Hải Dương. 

- Quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương 

về viêc Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:  

Giai đoạn đến năm 2030: Nâng cấp thị trấn Thanh Miện lên đô thị loại IV trước 

năm 2030 và nâng cấp 04 xã: Đoàn Tùng, Tứ Cường, Cao Thắng và Lam Sơn (theo 

quy hoạch được duyệt) có điều kiện phát kinh tế xã hội, hạ tầng phát triển lên đô thị 

loại V. Phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, Đảng bộ 

huyện đã đề ra.  



 

44 

 

 

Giai đoạn 2031-2050: Tiếp tục thực hiện nâng cấp thêm 07 xã: Thanh Tùng, 

Thanh Giang, Phạm Kha, Hồng Quang, Ngũ Hùng, Hồng Phong và Lê Hồng (điều 

chỉnh bổ sung 01 xã so với quy hoạch được duyệt) lên đô thị loại V. 

Do đó, việc thực hiện dự án phù hợp với Quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 

22/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương. 

Việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện 

Thanh Miện của Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng là hoàn toàn phù hợp với 

quy hoạch và định hướng của huyện Thanh Miện nói riêng và phù hợp với quy hoạch 

phát triển KT - XH của tỉnh Hải Dương nói chung nên cũng phù hợp với quy hoạch 

của xã Cao Thắng. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

- Đối với môi trường không khí: Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hải 

Dương năm 2024 thì nhìn chung chất lượng môi trường không khí các khu vực dân cư 

trên địa bàn huyện Thanh Miện tương đối tốt, các thông số quan trắc đều có giá trị đạt 

QCCP. Đối với môi trường không khí khu vực đường giao thông trên địa bàn huyện 

Thanh Miện cho thấy tại một số đợt quan trắc có tiếng ồn vượt QCCP.  

- Đối với môi trường nước: Nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ 

được thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Đây là nguồn tiếp nhận nước 

thải của dân cư khu vực hiện trạng hầu hết được xủ lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi 

thải ra vào nguồn tiếp nhận. 

Hệ thống thoát nước thải và nước mặt xã Cao Thắng theo Quyết định số 

1368/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND huyện Thanh Miện thuộc lưu vực 1 

Phía Tây đường huyện Cao Thắng – Tiền Phong. Hướng dốc chính về phía Tây qua 

cống Văn Khê, Cừ Giếng, Ông Cun ra sông Cửu An. 

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Hải Dương năm 2024 thì tại trạm quan 

trắc tự động môi trường nước mặt sông Cửu An tại tại xã Ngô Quyền (trạm Chùa 

Khu), huyện Thanh Miện tại các đợt quan trắc có các chỉ tiêu như DO, COD, BOD 

không đạt QCCP. Nguyên nhân gây ô nhiễm do sông tiếp nhận các nguồn nước thải 

sinh hoạt của các khu dân cư chưa qua xử lý và nước thải của các đơn vị sản xuất. 

Nước thải của dự án sau khi được xử lý sẽ đạt QCVN 14:2008/BTNMT mức A do vậy 

sẽ đáp ứng được khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

  1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa như sau: 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước 

thải.  

- Hệ thống thoát nước mặt được thiết kế bằng cống tròn BTCT có đường kính 

D800, D600, D400. Nước mặt trong khu dân cư được thoát vào hệ thống mương nước 

chung của khu vực phía Đông Bắc và Tây Nam khu đất dự án. 

Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa: 

Bảng 3.1. Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

STT Thiết bị thoát nước Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D400 chịu lực qua đường m 144,9 

2 Cống BTCT D600 chịu lực qua đường m 224,0 

3 Cống BTCT D800 chịu lực qua đường m 179,0 

4 Cống BTCT D600 trong vỉa hè m 2.485,0 

5 Cống BTCT D800 trong vỉa hè m 872,2 

6 Cống BTCT D600 trong dải phân cách m 184,2 

7 Rãnh ngang loại R Cái 05 

8 Hố thu, hố ga Cái 195 

Hệ thống thoát nước mặt được bố trí theo các tuyến giao thông như sau:  

Tuyến Đ1: Cống thoát BTCT D600 chịu lực qua đường dài 24,0m; Cống thoát 

BTCT D600 trong vỉa hè dài 385,0m; Cống thoát BTCT D800 chịu lực qua đường dài 

95,0m; Cống thoát BTCT D800 trong vỉa hè dài 414,6m. Trên tuyến Đ1 bố trí 45 hố 

ga trên tuyến. 

Nước mưa  

trên mái 

Nước mưa 

trên sân đường 

Hệ thống cống 

thoát nước mưa  
Hố ga Nguồn tiếp nhận 
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Tuyến Đ2: Cống thoát BTCT D400 chịu lực qua đường dài 80,0m; Cống thoát 

BTCT D600 chịu lực qua đường dài 42,0m; Cống thoát BTCT D600 trong vỉa hè dài 

160,40m. Trên tuyến Đ2 bố trí 22 hố ga trên tuyến. 

Tuyến Đ3: Cống thoát BTCT D600 chịu lực qua đường dài 32,0m; Cống thoát 

BTCT D600 trong vỉa hè dài 264,30m. Trên tuyến Đ3 bố trí 11 hố ga trên tuyến. 

Tuyến Đ4: Cống thoát BTCT D600 chịu lực qua đường dài 11,0m; Cống thoát 

BTCT D600 trong vỉa hè dài 329,0m. Trên tuyến Đ4 bố trí 36 hố ga trên tuyến. 

Tuyến Đ5: Cống thoát BTCT D600 chịu lực qua đường dài 22,0m; Cống thoát 

BTCT D600 trong vỉa hè dài 437,0m. Trên tuyến Đ5 bố trí 20 hố ga trên tuyến. 

Tuyến Đ6: Cống thoát BTCT D600 trong vỉa hè dài 212,0m. Trên tuyến Đ6 bố 

trí 06 hố ga trên tuyến. 

Tuyến Đ7: Cống thoát BTCT D600 chịu lực qua đường dài 23,0m; Cống thoát 

BTCT D600 trong vỉa hè dài 151,6m. Trên tuyến Đ4 bố trí 07 hố ga trên tuyến. 

Tuyến Đ8: Cống thoát BTCT D600 trong vỉa hè dài 159,0m. Trên tuyến Đ8 bố 

trí 06 hố ga trên tuyến. 

Tuyến Đ9: Cống thoát BTCT D600 trong vỉa hè dài 62,0m. Trên tuyến Đ9 bố trí 

04 hố ga trên tuyến. 

Tuyến Đ10: Cống thoát BTCT D600 trong vỉa hè dài 153,0m. Trên tuyến Đ10 bố 

trí 06 hố ga trên tuyến. 

Tuyến Đ11: Cống thoát BTCT D600 chịu lực qua đường dài 25,0m; Cống thoát 

BTCT D600 trong vỉa hè dài 117,70m. Rãnh ngang loại R số lượng 05 cái. Trên tuyến 

Đ11 bố trí 09 hố ga trên tuyến. 

Tuyến Đ12: Cống thoát BTCT D400 chịu lực qua đường dài 64,90m; Cống thoát 

BTCT D600 chịu lực qua đường dài 25,0m; Cống thoát BTCT D600 trong vỉa hè dài 

54,0m; Cống thoát BTCT D800 chịu lực qua đường dài 12,0m; Cống thoát BTCT 

D800 trong vỉa hè dài 122,2m. Trên tuyến Đ12 bố trí 14 hố ga trên tuyến. 

Tuyến QL38: Cống thoát BTCT D600 chịu lực qua đường dài 25,0m; Cống thoát 

BTCT D600 trong dải phân cách dài 184,2m; Cống thoát BTCT D800 chịu lực qua 

đường dài 43,2m; Cống thoát BTCT D800 trong vỉa hè dài 5,1m. Trên tuyến QL38 bố 

trí 09 hố ga trên tuyến. 

Dự án có 02 điểm xả nước mưa ra mương thoát nước của khu vực phía Đông Bắc 

dự án. Tọa độ vị trí thoát nước mưa (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30): 

Bảng 3.2. Toạ độ các điểm xả nước mưa 

STT Điểm xả X (m) Y (m) 

1 Cửa xả 5 2296512,60 573924,00 
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2 Cửa xả 6 2296606,03 573852,50 

Bình đồ các tuyến nước mưa, cửa xã, vị trí hố ga nước mưa đính kèm phụ lục 

 

 

  
Cửa xả nước mưa CX6 Cửa xả nước mưa CX5 

 

Hình 3.2: Cửa xả nước mưa của dự án 

* Điểm xả nước mưa: 

- Theo bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa và Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 

16/9/2020 của UBND huyện Thanh Miện về việc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

CX5 

CX6 
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dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/500 và Quyết định số 2335/QĐ-

UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Phê duyệt báo cáo ĐTM 

Dự án Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện thì nước mưa, nước mặt của 

các điểm dân cư được thu gom theo hướng san nền thoát ra mương thu nước theo quy 

hoạch (mương phía Đông Bắc của dự án). 

- Theo Công văn số 1489/SNN-TL của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 

09/9/2021 về việc ý kiến các nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi thuộc Dự án đầu tư 

xây dựng khu dân mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện: Hướng thoát nước của dự 

án từ Tây Nam sang Đông Bắc. Nước mưa được thu gom, lắng đọng và tiêu thoát vào 

kênh tiêu 2 (kênh KT) trạm bơm Phạm Khê tại 02 vị trí: Cửa xả số 5: X(m) = 

2296512.60, Y(m) = 573924.00; cửa xả số 6: X(m) = 2296606.03, Y(m) = 573852.50. 

- Theo Công văn số 92/HTXDVCT của Hợp tác xã dịch vụ Nông Nghiệp xã Cao 

Thắng ngày 12/8/2024 về việc thống nhất phương án dẫn dòng phục vụ thi công cửa 

thoát nước mưa, nước thải thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu dân mới xã Cao Thắng, 

huyện Thanh Miện: Thống nhất cho phép xây dựng 02 cửa xả nước mưa vào kênh 

thuỷ lợi dẫn tiêu 2 do HTX và Dịch vụ nông nghiệp Cao Thắng quản lý. Cụ thể 02 vị 

trí cửa xả nước mưa: Cửa xả số 5 tại K1+418: X(m) = 2296512.60, Y(m) = 573924.00; 

cửa xả số 6 tại K1+300: X(m) = 2296606.03, Y(m) = 573852.50. 

- Theo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi số 

2382/GP-UBND ngày 10/9/22024 của UBND tỉnh Hải Dương đã cho phép thi công 02 

cửa xả nước mưa dưới bờ hữu kênh dẫn tiêu 2 (kênh KT) trạm bơm Phạm Khê để đấu 

nối thoát nước mưa thuộc Dự án đầu tư Xây dựng KDC mới xã Cao Thắng, huyện 

Thanh Miện.  

 - Theo báo cáo ĐTM: Toàn bộ nước mưa và nước mặt (tưới cây, rửa đường…) 

được chảy vào hệ thống hố ga xây kiên cố có đậy nắp, cống tròn bê tông cốt thép nằm 

dưới vỉa hè, với hướng thoát từ Tây Nam sang Đông Bắc và được thoát vào mương 

thoát nước phía Đông Bắc dự án. 

Hiện tại: Chủ đầu tư thực hiện đúng quy hoạch được duyệt và báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đã được phê duyệt. 

Hiện trạng mương tiếp nhận nước mặt của dự án: mương có chiều rộng khoảng 

8,5 -13,5m, chiều dài chạy dọc phía Đông Bắc dự án khoảng 216 m. Đây là mương 

thoát nước chung của khu dân cư hiện trạng phía Đông Nam dự án, đồng thời cũng là 

mương tưới tiêu cho diện tích canh tác phía Tây Bắc và Đông Bắc dự án. 

Đơn vị quản lý vận hành mương tiêu thoát nước KT trạm bơm Phạm Khê phía 

Đông Bắc dự án: Hợp tác xã dịch vụ Nông Nghiệp xã Cao Thắng  

Thời điểm hoàn thành thi công hạng mục thu gom, thoát nước mưa: tháng 

4/2025. 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Công trình thu gom nước thải 

Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước thải 

- Hệ thống thu gom, xử lý nước thải được thiết kế riêng biệt, độc lập với hệ thống 

thoát nước mưa. 

- Sử dụng cống BTCT D300 và D400 để thu gom nước thải từ các bể phốt của 

các hộ dân và nước thải khu trung tâm thương mại. Nước thải từ các bể phốt các hộ 

dân thoát ra cống thu gom nước thải sử dụng ống nước thải HPDE gân xoắn 2 lớp 

D110. Độ dốc tối thiểu của hệ thống thoát nước thải thiết kế là 0,25% sao cho nước 

thải tự chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung. Trên hệ thống bố trí các hố ga thu 

và ga thăm nước thải. 

Bảng 3.3. Tổng hợp khối lượng hệ thống thoát nước thải 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

Khối lượng  

thiết kế 

1 Cống BTCT D300 tải trọng T trên hè, trong khe kỹ thuật m 1.457,5 

2 Cống BTCT D300 tải trọng TC dưới đường m 324,1 

3 Cống BTCT D400 tải trọng T trên hè, trong khe kỹ thuật m 176,7 

4 Cống BTCT D400 tải trọng TC dưới đường m 30,8 

5 Hố ga, hố thu nước thải xây gạch Cái 151 

HTXLNT tập trung 

công suất 210 m3/ngđ 

Mương thoát nước khu vực 

Nước thải sinh hoạt từ các hộ 

dân dự án 

Bể phốt 3 ngăn ngay tại 

nguồn phát sinh 

Nước thải sinh hoạt khu 

trung tâm thương mại  

Bể phốt 3 ngăn/          

bể tách mỡ 
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6 Ống HDPE gân xoắn 2 lớp D110 m 692 

7 Trạm xử lý nước thải 210m3/ngày. đêm HT 1 

 Hệ thống thoát nước thải được bố trí theo 10 tuyến thu toàn bộ nước thải từ các 

bể phốt của các lô liền kề, lô biệt thự (nhà vườn) và khu trung tâm thương mại đi vào 

trạm xử lý. Căn cứ theo bình đồ thoát nước thải, các tuyến được phân chia như sau: 

1. Tuyến 1-43-BXL (Tuyến chính): Các đường ống thu gom nước thải của các 

đối tượng phía Nam, Phía Đông Nam về trạm xử lý. Đường ống BTCT D300 (T) 

là 329,6m; đường ống BTCT D300 (TC) là 128,0m; Đường ống BTCT D400 (T) 

là 146,4m; đường ống BTCT D400 (TC) là 30,8m. Trên toàn tuyến bố trí 41 hố 

ga, kích thước hố LxR = 700mm x 700mm. Ký hiệu hố ga từ số 1 đến số 43. 

2. Tuyến 4.1-4: Là tuyến nhánh thu gom nước thải của các đối tượng phía Nam 

được đấu nối vào tuyến 1-43-BXL tại hố ga số 4, sử dụng cống BTCT D300 (T) 

dài 10,7m. Bố trí 01 hố ga (ký hiệu 4.1) có kích thước LxR = 700mm x 700mm. 

3. Tuyến 7.1-7: Là tuyến nhánh thu gom nước thải của các đối tượng phía Nam 

được đấu nối vào tuyến 1-43-BXL tại hố ga số 7, sử dụng cống BTCT D300 (T) 

dài 10,7m. Bố trí 01 hố ga (ký hiệu 7.1) có kích thước LxR = 700mm x 700mm. 

4. Tuyến 11.5-11: Là tuyến nhánh thu gom nước thải của các đối tượng phía 

Nam được đấu nối vào tuyến 1-43-BXL tại hố ga số 11, sử dụng cống BTCT 

D300 (T) dài 56,2m. Bố trí 05 hố ga (ký hiệu 11.1 đến 11.5) có kích thước LxR = 

700mm x 700mm. 

5. Tuyến 14.23-14: Là tuyến nhánh thu gom nước thải của các đối tượng phía 

Tây Nam và giữa dự án được đấu nối vào tuyến 1-43-BXL tại hố ga số 14, sử 

dụng cống BTCT D300 (T) dài 231,8m; đường ống BTCT D300 (TC) là 52,5m. 

Bố trí 24 hố ga (ký hiệu 14.1* và 14.1 đến 14.23) có kích thước LxR = 700mm x 

700mm. 

6. Tuyến 30.9-30: Là tuyến nhánh thu gom nước thải của các đối tượng phía 

Đông Nam dự án được đấu nối vào tuyến 1-43-BXL tại hố ga số 30.1, sử dụng 

cống BTCT D300 (T) dài 137,2m. Bố trí 09 hố ga (ký hiệu 30.1 đến 30.9) có 

kích thước LxR = 700mm x 700mm. 

7. Tuyến 32.15-32: Là tuyến nhánh thu gom nước thải của các đối tượng giữa dự 

án về phía Đông được đấu nối vào tuyến 1-43-BXL tại hố ga số 32, sử dụng cống 

BTCT D300 (T) dài 175,4m; đường ống BTCT D300 (TC) là 13,1m. Bố trí 15 hố 

ga (ký hiệu 32.1 đến 32.15) có kích thước LxR = 700mm x 700mm. 

8. Tuyến 34.41-34: Là tuyến nhánh thu gom nước thải của các đối tượng phía 

Tây Bắc và khu vực giữa dự án về phía Đông được đấu nối vào tuyến 1-43-BXL 

tại hố ga số 34, sử dụng cống BTCT D300 (T) dài 326,7m; đường ống BTCT 
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D300 (TC) là 117,5m. Bố trí 41 hố ga (ký hiệu 34.1 đến 34.41) có kích thước 

LxR = 700mm x 700mm. 

9. Tuyến 41.10-42: Là tuyến nhánh thu gom nước thải của các đối tượng phía 

Tây Bắc giữa dự án về phía Đông được đấu nối vào tuyến 1-43-BXL tại hố ga số 

42, sử dụng cống BTCT D300 (T) dài 101,6m; đường ống BTCT D300 (TC) là 

13,0m. Bố trí 10 hố ga (ký hiệu 41.1 đến 41.10) có kích thước LxR = 700mm x 

700mm. 

10. Tuyến BXL-CX: Là tuyến xả nước thải sau xử lý từ trạm xử lý nước thải 

chung cống suất 210 m3/ng.đ ra kênh thoát nước phía Đông Bắc dự án, sử dụng 

cống BTCT D400 (T) dài 30,3m. Bố trí 02 hố ga (ký hiệu B1,B2 có kích thước 

LxR = 700mm x 700mm. 

 

(Bình đồ chi tiết thoát nước thải đính kèm phụ lục báo cáo) 

* Điểm xả nước thải sau xử lý: 

- Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A, giá trị Cmax với hệ số K = 1,0 của QCVN 

14:2008/BTNMT sau đó theo tuyến BXL-CX, dài 30,3m, độ dốc 0,25% chảy vào 

mương thoát nước khu vực qua 01 điểm xả. Tọa độ điểm xả nước thải (theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): 

X(m) = 2296519,38; Y(m) = 573917,87 

Đặc điểm nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Nguồn tiếp nhận nước thải của 

dự án là mương thoát nước chung của khu vực nằm về phía Đông Bắc dự án sau đó 

thoát vào sông Cửu An thuộc hệ thống sông Bắc Hưng Hải. 

- Theo bản vẽ quy hoạch thoát nước mưa và Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 

16/9/2020 của UBND huyện Thanh Miện về việc Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 
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dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỷ lệ 1/500 và Quyết định số 2335/QĐ-

UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Phê duyệt báo cáo ĐTM 

Dự án Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện thì nước thải của dự án được 

thu gom theo hướng từ Tây Nam sang Đông Bắc, sau đó thoát ra mương thoát nước 

phía Đông Bắc tại 01 cửa xả. 

- Theo Công văn số 1489/SNN-TL của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 

09/9/2021 về việc ý kiến các nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi thuộc Dự án đầu tư 

xây dựng khu dân mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện: Hướng thoát nước của dự 

án từ Tây Nam sang Đông Bắc. Nước thải được thu gom về trạm xử lý nước thải tập 

trung xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thoát vào kênh KT trạm bơm Phạm Khê tại 01 vị 

trí: Cửa xả nước thải có toạ độ (Hệ toạ độ VN2000) X(m) = 2296519,38; Y(m) = 

573917,87. 

- Theo Công văn số 92/HTXDVCT của Hợp tác xã dịch vụ Nông Nghiệp xã Cao 

Thắng ngày 12/8/2024 về việc thống nhất phương án dẫn dòng phục vụ thi công cửa 

thoát nước mưa, nước thải thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu dân mới xã Cao Thắng, 

huyện Thanh Miện: Thống nhất cho phép xây dựng 01 cửa xả nước thải vào kênh thuỷ 

lợi dẫn tiêu 2 do HTX và Dịch vụ nông nghiệp Cao Thắng quản lý. Cụ thể vị trí cửa xả 

nước thải: Cửa xả nước thải tại vị trí K1+409 có toạ độ (Hệ toạ độ VN2000) X(m) = 

2296519,38; Y(m) = 573917,87. 

- Theo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi số 

2382/GP-UBND ngày 10/9/22024 của UBND tỉnh Hải Dương đã cho phép thi công 01 

cửa xả nước thải dưới bờ hữu kênh dẫn tiêu 2 (kênh KT) trạm bơm Phạm Khê để đấu 

nối thoát nước thải thuộc Dự án đầu tư Xây dựng KDC mới xã Cao Thắng, huyện 

Thanh Miện.  

 - Theo báo cáo ĐTM: Nước thải sinh hoạt phát sinh sau khi xử lý qua hệ thống 

xử lý nước thải sau đó thoát vào mương thủy lợi phía Đông Bắc là kênh dẫn tiêu 2 

(kênh KT) trạm bơm Phạm Khê dự án sau đó thoát vào sông Cửu An thuộc hệ thống 

sông Bắc Hưng Hải 

Hiện tại: Chủ đầu tư thực hiện đúng quy hoạch được duyệt và báo cáo đánh giá 

tác động môi trường đã được phê duyệt. Điểm xả thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: có 

biển báo, đồng hồ đo lưu lượng, lối đi thuận tiện cho kiểm tra, giám sát. 

Hiện trạng mương tiếp nhận nước mặt của dự án: mương có chiều rộng khoảng 

8,5 -13,5m, chiều dài chạy dọc phía Đông Bắc dự án khoảng 216 m. Đây là mương 

thoát nước chung của khu dân cư hiện trạng phía Đông Nam dự án, đồng thời cũng là 

mương tưới tiêu cho diện tích canh tác phía Tây Bắc và Đông Bắc dự án. 

Đơn vị quản lý vận hành mương tiêu thoát trạm bơm Phạm Khê phía Đông Bắc 

dự án: Hợp tác xã dịch vụ Nông Nghiệp xã Cao Thắng. 

Thời điểm hoàn thành thi công hạng mục thu gom, thoát nước thải tương ứng 
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trên phần diện tích được giao: tháng 4/2025. 

  
Đồng hồ đo lưu lượng xả nước thải Cửa xả nước thải và biển báo 

1.3. Xử lý nước thải 

a. Công trình xử lý sơ bộ bằng bể phốt 3 ngăn 

Quy trình xử lý nước thải của bể tự hoại 3 ngăn được trình bày theo sơ đồ sau: 
 

 

  

  

 

Hình 3.4. Quy trình xử lý nước thải bằng bể phốt 3 ngăn 

b. Hệ thống xử lý nước thải chung 

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng đã đầu tư xây dựng HTXL nước thải 

tập trung công suất 210 m3/ngày đêm.  

- Công nghệ xử lý: Công nghệ sinh học vi sinh thiếu khí kết hợp giá thể vi sinh 

MBBR (gọi tắt là AO-MBBR). 

- Chế độ vận hành: Liên tục. 

- Đơn vị thi công và thiết kế: Công ty khảo sát địa chất và xây dựng Hải 

Dương. 

- Thời gian bắt đầu thi công: 21/02/2025. 

- Thời gian hoàn thành thi công hạng mục: 25/5/2025.  

 

 

Nước thải sinh  

hoạt đã được xử  

lý sơ bộ 

NGĂN 1 

- Điều hòa 

- Lắng - Phân 

hủy sinh học 

NGĂN 2 

- Lắng 

- Phân hủy sinh 

học 

Nước thải 

sinh hoạt 

NGĂN 3 

- Lắng 
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Sơ đồ công nghệ của HTXL nước thải như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ HTXL nước thải công suất 210 m3/ngày đêm 

Nước 

trong 

Tuần 

hoàn  

bùn 

Hồi  lưu 

khi nước 

chưa đạt 

Bể điều hòa 

Bể chứa bùn thải 

Cơ chất 

Bể lắng sinh học 

Bể thiếu khí 

Máy thổi khí 

Bể gom 

Thu bùn định kỳ 

Bể hiếu khí +MBBR 

Javen 

Nước thải của  

khu dân cư 

Bể khử trùng 

Nước thải sau xử lý đạt cột A, 

QCVN 14:2008/BTNMT 

 

Bể tách mỡ và lắng cát 

Bể trung gian 

Hồi lưu 

nước 

Bồn lọc áp lực 
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* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Bể gom: Thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh trước khi đưa vào hệ thống 

xử lý nước thải. Rác thải được giữ, lại ở bể thu gom bằng rọ thu rác. Rác cần được vệ 

sinh thường xuyên để tránh hiện tượng tắc nghẽn. 

- Bể tách mỡ và lắng cát:  

Nước thải được bơm từ bể thu gom sang bể tách mỡ và lắng cát. Tại đây những 

thành phần nặng hơn nước (cát, cặn…) chìm xuống đáy và được bơm hút, hút về bể 

chứa bùn. 

Những thành phần nhẹ hơn nước (dầu mỡ…) nổi lên và được thu lại và xử lý 

định kỳ. Các loại rác kích thước nhỏ được giữ lại bởi thiết bị lược rác tinh. 

Sau khi đi qua bể tách cặn và tách mỡ, nước thải tự chảy sang bể điều hòa. 

- Bể điều hòa: 

Bể điều hòa có chức năng: 

+ Điều hòa về lưu lượng và nồng độ dòng nước thải, đảm bảo ổn định cho các 

công trình xử lý phía sau. 

+ Quá trình xử lý sinh học được nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp 

nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý. 

+ Chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các 

công trình ổn định. Để tránh lắng cặn, các đĩa phân phối khí tạo sự khuấy trộn được 

lắp đặt trong bể điều hòa. Dung tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn về nhiều mặt 

càng cao.  

Bể điều hòa được đảo trộn bởi quá trình cấp khí từ máy thổi khí trong nhà điều 

hành, tránh tình trạng phát sinh mùi trong quá trình xử lý do vi sinh yếm khí.  

- Bể thiếu khí - Anoxic:  

Trong nước thải, có chứa các hợp chất Nito và Photpho, những hợp chất này cần 

được loại bỏ khỏi nước thải. 

Tại bể thiếu khí (Anoxic) trong điều kiện thiếu khí, hệ vi sinh vật thiếu khí phát 

triển xử lý N, P thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. 

+ Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là Nitrosonas và 

Nitrobacter. Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn này sẽ khử Nitrat (NO3
-) và 

Nitrit (NO2
-) theo chuỗi chuyển hóa: 

NO3
- → NO2

- → N2O → N2↑ 

Khí nitơ phân tử N2 tạo thành thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là nitơ đã 

được xử lý. 
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+ Quá trình Photphoril hóa: 

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa photpho được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất 

mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với 

chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Cũng tại đây cơ chất được bổ sung cho quá trình khử nitơ. 

NO3
- + CH3OH => CO2 + N2 + H2O + OH- 

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, tại bể thiếu khí bố trí 

máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng 

nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. 

- Bể hiếu khí +MBBR: Tại bể hiếu khí, nhờ quá trình cấp khí cưỡng bức nhằm 

đảm bảo nồng độ oxy trong bể khoảng 2 mg/lít để cung cấp dưỡng khí cần thiết cho vi 

sinh vật hiếu khí phân hủy sinh hoạt các hợp chất hữu cơ. Tại đây nhờ quá trình phân 

hủy các chất hữu cơ dưới tác dụng của vi sinh vật hiếu khí, xử lý toàn bộ các chất hữu 

cơ. Hiệu suất xử lý đạt 80 - 90% tổng lượng BOD có trong nước thải. 

Các phản ứng chính xảy ra trong bể xử lý sinh học hiếu khí như:   

+ Quá trình Oxy hóa và phân hủy chất hữu cơ:  

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + Năng lượng 

+ Quá trình tổng hợp tế bào mới: 

Chất hữu cơ + O2 + NH3 → Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + Năng lượng 

+ Quá trình phân hủy nội sinh:                        

C5H7O2N + O2 → CO2 + H2O + NH3 + Năng lượng 

Nồng độ bùn hoạt tính duy trì trong bể hiếu khí: 2500 - 3500 mg/l. Hệ vi sinh vật 

trong bể hiếu khí được nuôi cấy bằng chế phẩm men vi sinh hoặc từ bùn hoạt tính. 

Thời gian nuôi cấy một hệ vi sinh vật hiếu khí từ 45 đến 60 ngày. Oxy cấp vào bể bằng 

máy thổi khí đặt cạn bố trí trong nhà điều hành. 

Bể hiếu khí có bổ sung vi sinh trong bể MBBR: 

Giá thể vi sinh MBBR dạng bánh xe là một loại giá thể vi sinh kiểu di động được 

sử dụng trong các hệ thống xử lý nước thải, giá thể vi sinh dạng bánh xe thường được 

sử dụng cho các hệ thống xử lý sinh học hiếu khí, do tận dụng được lưu lượng sục khí 

sẽ làm giá thể di chuyển khắp nơi trong hệ thống. 

Giá thể vi sinh: Giá thể vi sinh là một loại vật liệu được bổ sung vào quá trình 

xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học để tăng diện dích tiếp xúc giữa vi sinh và 

nước thải. Từ đó gia tăng sinh khối làm quá trình phân hủy sinh học diễn ra nhanh 

chóng với hiệu suất xử lý cao. 

Nguyên lý hoạt động của giá thể vi sinh: Nguyên lý hoạt động của giá thể vi 

sinh dựa vào diện tích tiếp xúc của giá thể, vi sinh sẽ dính bám trên bề mặt tạo thành 
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lớp màng nhầy có tác dụng phân hủy sinh học. Quy luật chung trong sự phát triển của 

màng vi sinh vật bởi quá trình tiêu thụ cơ chất có trong nước thải và làm sạch nước 

thải. 

Quá trình dính bám của giá thể vi sinh có thể chia thành 4 giai đoạn như sau: 

+ Giai đoạn 1: Kết dính ban đầu. Là quá trình vi sinh bám vào bề mặt của giá thể 

tạo thành lớp màng. Trong điều kiện này, tất cả vi sinh vật phát triển như nhau, cùng 

điều kiện, sự phát triển giống như quá trình vi sinh vật lơ lửng. 

+ Giai đoạn 2: Phát triển. Vi sinh vật bắt đầu phát triển trên lớp màng bắt đầu quá 

trình phân hủy sinh học. 

+ Giai đoạn 3: Trưởng thành. Là giai đoạn vi sinh đã phát triển, lớp màng đã dày 

lên, hiệu suất phân hủy sinh học cao nhất. Lượng cơ chất đưa vào phải đủ cho quá 

trình trao đổi chất, nếu không sẽ có sự suy giảm sinh khối và lớp màng sẽ bị mỏng dần 

đi nhằm đạt tới cân bằng mới giữa cơ chất và sinh khối. 

+Giai đoạn 4: Phân tán. Sau khi phát triển đến độ dày nhất định, lớp màng không 

dày lên nữa và trở nên ổn định. vi sinh sẽ tróc ra khỏi bề mặt của giá thể. Sự trao đổi 

chất diễn ra để phân hủy chất hữu cơ thành CO2 và nước. Lượng vi sinh vật không 

thay đổi do chiều dày lớp màng hiệu quả không thay đổi và không có sự gia tăng sinh 

khối trong giai đoạn này. Lượng cơ chất phải đủ cho quá trình trao đổi chất, nếu không 

vi sinh sẽ thiếu dinh dưỡng và bắt đầu phân hủy nội bào để cân bằng với cơ chất và 

sinh khối.  

Các giai đoạn trên sẽ diễn ra cùng lúc xen kẽ với nhau giúp quá trình phân hủy 

sinh học diễn ra liên tục. Quá trình phân hủy nội bào và quá trình trao đổi chất sẽ diễn 

ra đồng thời với nhau. Khi đó tốc độ phát triển màng cân bằng với tốc độ suy giảm bởi 

sự phân huỷ nội bào. 

Quá trình xử lý nước thải sử dụng giá thể vi sinh có nhiều ưu điểm nổi trội 

hơn so với quá trình xử lý bằng bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng. Các ưu điểm đó bao 

gồm: 

+ Hệ vi sinh bền: các giá thể vi sinh tạo cho màng sinh học 1 môi trường bảo vệ, 

do đó, hệ vi sinh xử lý dễ phục hồi hơn. 

+ Mật độ vi sinh xử lý trong mỗi đơn vị thể tích cao hơn: so với bể thổi khí thông 

thường, mật độ vi sinh xử lý trong mỗi đơn vị thể tích cao hơn, do đó thể tích bể xử lý 

nhỏ hơn và hiệu quả xử lý chất hữu cơ cao hơn. 

+ Vi sinh xử lý được “chuyên môn hóa”: các nhóm vi sinh khác nhau phát triển 

giữa các lớp màng vi sinh, điều này giúp cho các lớp màng sinh học phát triển theo xu 

hướng tập trung vào các chất hữu cơ chuyên biệt. 

+ Tiết kiệm năng lượng. 
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+ Thân thiện môi trường hơn so với các các hệ thống xử lý hiếu khí nước thải 

sinh hoạt và công nghiệp. 

+ Dễ vận hành. 

+ Tải trọng cao: khả năng phát triển của màng sinh học theo tải trọng tăng dần 

của chất hữu cơ làm cho bể MBBR có thể vận hành ở tải trọng cao với đầu tư vận hành 

thấp. 

+ Chống shock tải trọng. 

+ Dễ dàng cải tạo, nâng cấp. 

+ Dễ kiểm soát hệ thống, có thể bổ sung giá thể MBBR tương ứng với tải trọng ô 

nhiễm và lưu lượng nước thải.  

 Mật độ giá thể: 

+ Lượng giá thể vi sinh cho vào bể MBBR tùy thuộc vào hàm lượng BOD và 

hiệu suất xử lý của bể. 

+ Thông thường với nước thải sinh hoạt thì lượng giá thể vi sinh cần có trong bể 

khoảng 10 đến 20 % dung tích bể.  

- Bể lắng sinh học: Nước sau sau bể hiếu khí được chảy sang bể lắng sinh học. 

Nước được lắng nhờ quá trình trọng lực lắng các bông bùn hoạt tính và kéo theo các 

chất rắn trong nước. Tại bể lắng, bùn hoạt tính được tuần hoàn lại một phần nhằm đảm 

bảo nồng độ bùn trong bể hiếu khí sau 30 phút lắng. Phần bùn dư được bơm qua bể 

chứa bùn định kỳ bùn thải được thuê thu gom xử lý theo quy định của Nhà nước. Nước 

thải sau khi xử lý qua bể lắng sẽ chảy vào bể trung gian. 

- Bể trung gian: 

Nước sau bể lắng được chảy sang bể trung gian. Nếu hàm lượng SS<50mg/l 

nước thải sẽ được bơm trực tiếp sang bể khử trùng. Ngược lại nếu 50<SS<100 mg/l thì 

nước thải được bơm qua bồn lọc áp lực. 

- Bồn lọc áp lực: 

Nước thải sua khi đi qua bể lắng sẽ tự chảy vào bể trung gian, nước thải sẽ được 

bơm qua bồn lọc áp lực để tách lượng cặn còn sót lại. 

- Bể khử trùng: Sau khi lọc qua bồn lọc áp lực nước tự chảy qua bể tiếp xúc khử 

trùng. Tại bể này, hóa chất khử trùng được đưa vào bể để loại các vi sinh vật có hại 

trong nước thải trước khi thải ra môi trường. 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, giá trị Cmax với 

hệ số K = 1,0 sau đó chảy vào hệ thống thoát nước khu vực. 
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* Thông số kỹ thuật của các hạng mục của trạm xử lý nước thải: 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của các hạng mục trạm xử lý nước thải 

TT Tên bể Kích thước thông thủy SL Thiết bị/ Mô tả 

1 

Ngăn đặt 

song chắn rác 
BxLxH = 0,6 x 2,0 x 2,5 (m) 01 + Bố trí song chắn rác 

Ngăn thu 

gom 
BxLxH = 1,8 x 2,0 x 3,5 (m) 01 

+ Bố trí 01 máy bơm nước thải 

đặt chìm trong bể để bơm nước 

thải sang bể tách dầu + lắng cát 

2 
Bể tách dầu + 

lắng cặn 
BxLxH = 1,1x 3,8 x 3,5 (m) 01 Bố trí 01 bơm hút cát 

3 Bể điều hòa BxLxH = 6,1 x 3,8 x 3,5 (m) 01 

+ Hệ thống phân phối khí trong 

bể điều hòa bằng các đĩa phân 

phối khí. 

+ Trong bể bố trí 02 máy bơm 

nước thải đặt chìm để bơm 

nước thải vào bể thiếu khí 

4 Bể thiếu khí BxLxH = 7,5 x 2,2 x 3,5 (m) 01 

+ Trong bể bố trí 02 máy khuấy 

trộn loại đặt chìm để đảo trộn 

nước thải 

5 
Bể hiếu khí + 

MBBR 
BxLxH = 7,5 x 3,9 x 3,5 (m) 01 

+ Hệ thống đĩa phân phối khí 

được lắp đặt trong bể; 

6 Bể lắng BxLxH = 3,5 x 3,5 x 3,5 (m) 01 

+ Ống trung tâm phân phối 

nước 

+ Tấm chắn bọt 

+ Nước từ bể lắng được dẫn 

sang bể trung gian thông qua hệ 

thống máng thu răng cưa. 

+ Lắp đặt 01 bơm bùn chìm 

bơm bùn tuần hoàn về bể thiếu 

khí, bùn dư về bể chứa bùn. 

7 Bể trung gian BxLxH = 1,0 x 3,5 x 3,5 (m) 01 

+ Bồn lọc áp lực 

+ Lắp đặt 02 bơm cạn bơm cấp 

rửa lọc. 

8 Bể khử trùng BxLxH = 2,4 x 0,8 x 3,5 (m) 01 

+ Hệ thống đường ống châm 

hóa chất khử trùng 

+ Hệ thống hồi lưu lại để xử lý 

nếu nước đầu ra ko đạt chuẩn. 

9 Bể chứa bùn BxLxH = 2,4 x 2,5 x 3,5 (m) 01 
+ Nước từ bể bùn chảy tràn 

sang bể điều hòa. 

10 
Nhà điều 

hành  
Diện tích: 15,75 m2 01 

+ Bên trong nhà điều hành bố 

trí hệ thống tủ điện, máy thổi 

khí, bồn hóa chất, bơm định 
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lượng và tháp xử lý mùi 

Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng 

  * Danh mục thiết bị đầu tư, lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 3.5. Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải 

TT HẠNG MỤC MÔ TẢ 
ĐƠN 

VỊ 

SỐ 

LƯỢNG 

I THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI     

1 BỂ THU GOM     

  
Song chắn rác 

tinh 
Vật liệu: Inox 304 cái 1 

  

Bơm nước 

thải bể thu 

gom 

Bơm nước thải loại đặt chìm 

Lưu lượng: Q = 12 m3/h 

Cột áp: H = 8,2 m 

Công suất: P = 0,75 KW 

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 

Vật liệu:  

Thân bơm: Gang đúc  

Bánh công tác: Gang đúc 

Trục động cơ: Thép không gỉ AISI 420J2 bộ 2 

Khớp nối tự động 

Loại: DN50 

Vật liệu: Gang đúc 

Thanh dẫn hướng thép không gỉ SUS 304 DN25 

dày 3mm 

Xích treo bơm vật liệu thép không gỉ SUS 304 

M3 

Giá đỡ cụm bơm bằng thép không gỉ SUS 304 

  
Phao báo 

mức 
Dạng phao đo bộ 1 

  

Hệ thống 

đường ống 

công nghệ và 

phụ kiện 

Ống Upvc và phụ kiện 

Van 1 chiều, van 2 chiều mặt bích 

Giá đỡ ống, vật liệu inox 304 

Vật tư phụ 

hệ 1 

2 BỂ LẮNG CÁT KẾT HỢP TÁCH MỠ     

  
Thùng chứa 

dầu mỡ 

Thể tích: V = 100 lít 

Vật liệu: Nhựa 
cái 1 

  
Bơm cát đặt 

chìm 

Bơm nước thải loại đặt cạn: 

Lưu lượng: Q = 6 m3/h 

Cột áp: H = 6,5 m 

Công suất: P = 0,37 KW 

Nguồn điện: 230V/50Hz/1pha 

Cấp cách điện: class F 

bộ 1 
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Cấp bảo vệ: IP X4 

Vật liệu:  

Thân bơm: Thép không gỉ AISI 304 

Bánh công tác: Thép không gỉ AISI 304 

Trục động cơ: Thép không gỉ AISI 431 

  

Hệ thống 

đường ống 

công nghệ và 

phụ kiện  

Ống uPVC và phụ kiện 

Van 1 chiều, van 2 chiều 

Giá đỡ đường ống SUS304  

Vật tư phụ 

hệ 1 

3 BỂ ĐIỀU HÒA     

  

Bơm nước 

thải bể Điều 

hòa 

Bơm nước thải loại đặt chìm 

Lưu lượng: Q = 12 m3/h 

Cột áp: H = 8,2 m 

Công suất: P = 0,75 KW 

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 

Vật liệu:  

Thân bơm: Gang đúc  

Bánh công tác: Gang đúc 

Trục động cơ: Thép không gỉ AISI 420J2 bộ 2 

Khớp nối tự độngLoại: DN50Vật liệu: Gang đúc 

Thanh dẫn hướng thép không gỉ SUS 304 DN25 

dày 3mm 

Xích treo bơm vật liệu thép không gỉ SUS 304 

M3 

Giá đỡ cụm bơm bằng thép không gỉ SUS 304 

  
Phao báo 

mức 
Dạng phao đo bộ 1 

  

Hệ thống 

phân phối khí 

Bể Điều hoà 

(phân phối 

khí dạng thô) 

Đường kính: 105 mm 

Lưu lượng: Q = 2-25 m3/h 

Tổn thất áp lực 10-40 hPa 

Đầu kết nối: 3/4'' 

Vật liệu chế tạo: 

Khung đĩa: Nhựa PP 

Màng đĩa: Silicon 

Cung cấp khí thô cho bể điều hòa, tác dụng hòa 

trộn các thông số ô nhiễm và cung cấp phần oxy 

tránh hiện tượng 

phân hủy yếm khí gây mùi 

Hệ thống đường ống: Ống đi nổi SUS 304 và phụ 

kiện, ống đi chìm dưới nước uPVC và phụ kiện, 

van 2 chiều, giá đỡ ống SUS304 và phụ kiện 

hệ 1 
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Hệ thống 

đường ống 

dẫn nước và 

phụ kiện  

Ống uPVC và phụ kiện 

Van 1 chiều, van 2 chiều 

Giá đỡ ống SUS304  

Vật tư phụ 

hệ 1 

  

Đồng hồ đo 

lưu lượng 

nước thải 

dạng cơ 

DN50 

Chất liệu: Thân gang 

Kiểu lắp ráp: lắp bích 

Mái che vật liệu thép tấm không gỉ SUS 304 cái 1 

4 BỂ THIẾU KHÍ - ANOXIC     

  
Máy khuấy 

trộn chìm 

Lưu lượng: Q = 108 m3/h  

Công suất: P = 0,4 kw 

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 

cái 

2 

Khớp nối máy khuấy tự động: 

Thanh dẫn hướng thép không gỉ SUS 304 Hộp 

50x50x3 mm 

Xích kéo máy khuấy thép không gỉ SUS 304 M3 

Móc treo xích máy khuấy thép không gỉ SUS 304 

2 

  

Bơm định 

lượng hóa 

chất dinh 

dưỡng 

Lưu lượng: Qmax = 155 lít/h 

Cột áp: Hmax = 10 bar 

Công suất: P = 0,25 KW 

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 

Trục cánh khuấy và cánh khuấy vật liệu thép 

không gỉ SUS 304 

bộ 1 

  
Bồn hóa chất 

dinh dưỡng 

Dung tích: 1000 lít 

Vật liệu: Nhựa 
cái 1 

  

Hệ thống 

đường ống 

dẫn hóa chất 

và phụ kiện 

Ống nhựa uPVC và phụ kiện  

Van 2 chiều  

Giá đỡ, đai ôm Inox 

Vật tư phụ 

hệ 1 

5 BỂ HIẾU KHÍ     

  
Máy thổi khí 

đặt cạn 

Lưu lượng: Q = 4,65 m3/phút. Cột áp: H = 

4mCông suất: P = 5,5 KWTốc độ vòng quay: 

1750 vòng/phútNguồn điện: 

380V/50Hz/3phaPhụ kiện đi kèm: Van 1 chiều, 

bệ đỡ, ống giảm thanh, bầu lọc khí, khớp nối 

mền, đồng hồ đo áp lực, van an toàn, puly và dây 

culoa. 

cái 2 

  

Hệ thống 

phân phối khí 

bể hiếu khí 

Đường kính: 268 mm 

Lưu lượng: Q = 2-6 m3/h 

Lưu lượng lớn nhất: Q max = 10 m3/h 

Đầu kết nối ống: 3/4'' 

Vật liệu chế tạo: 

ht 1 
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Khung màng: Nhựa PP 

Màng đĩa: EDPM 

Hệ thống đường ống: Ống đi nổi SUS 304 và phụ 

kiện, ống đi chìm dưới nước uPVC và phụ kiện, 

van 2 chiều, giá đỡ ống SUS304 và phụ kiện 

  

Bơm tuần 

hoàn nước 

thải 

Bơm nước thải loại đặt chìm 

Lưu lượng: Q = 12 m3/h 

Cột áp: H = 8,2 m 

Công suất: P = 0,75 KW 

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 

Vật liệu:  

Thân bơm: Gang đúc  

Vỏ động cơ: Thép không gỉ AISI 304 

Bánh công tác: Gang đúc 

Trục động cơ: Thép không gỉ AISI 420J2 
bộ 2 

Khớp nối tự động 

Loại: DN50 

Vật liệu: Gang đúc 

Thanh dẫn hướng thép không gỉ SUS 304  DN25 

dày 3mm 

Xích treo bơm vật liệu thép không gỉ SUS 304 

M3 

Giá đỡ cụm bơm bằng thép không gỉ SUS 304 

  

Hệ thống 

đường ống 

dẫn nước và 

phụ kiện  

Ống uPVC và phụ kiện 

Van 1 chiều, van 2 chiều 

Giá đỡ ống SUS304  

Vật tư phụ 

hệ 1 

  
Đệm vi sinh 

MBBR 

Đệm vi sinh dạng MBBR dạng bánh xe 

Vật liệu: HDPE  

Bề mặt riêng: ≥ 500m2/m3 

Lưới chắn đệm inox 304 

hệ 1 

6 BỂ LẮNG     

  
Ống trung 

tâm và giá đỡ 

Vật liệu: SUS 304 

Giá đỡ bằng thép không gỉ SUS 304 
bộ 1 

  
Tấm chắn bọt 

và hệ giá đỡ 

Vật liệu: SUS 304 

Giá đỡ bằng thép không gỉ SUS 304 
bộ 1 

  

Máng thu 

nước răng 

cưa 

Vật liệu: SUS 305 

Giá đỡ bằng thép không gỉ SUS 304 
bộ 1 
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Bơm bùn tuần 

hoàn và bùn 

dư 

Lưu lượng: Q = 6 m3/hCột áp: H = 6,5 mCông 

suất: P = 0,37 KWNguồn điện: 

230V/50Hz/1phaVật liệu: Thân bơm: Thép 

không gỉ AISI 304Bánh công tác: Thép không gỉ 

AISI 304Trục động cơ: Thép không gỉ AISI 431 

bộ 1 

  

Hệ thống 

đường ống 

công nghệ và 

phụ kiện 

Ống uPVC và phụ kiện 

Van 1 chiều, van 2 chiều 

Ống thép SUS 304 và phụ kiện 

Vật tư phụ 

hệ 1 

7 BỂ TRUNG GIAN     

  
Bồn lọc áp 

lực 

Lưu lượng: 10-11 m3/h 

Vật liệu: Composite 

Vật liệu lọc: Cát thạch anh, sỏi thạch anh và than 

hoạt tính 

cái 1 

  
Bơm cấp lọc 

và rửa lọc 

-Loại đặt cạn: 

Lưu lượng:                  Q =  12m3/h  

Cột áp:                        H = 26,5 m  

Công suất                    P = 1,5 KW 

Nguồn điện:                3pha/400V/50Hz 

 - Vật liệu chế tạo:  

Thân bơm: Gang đúc 

Bánh công tác: Thép không gỉ 

Trục đông cơ: Thép không gỉ AISI431 

Hệ giá đỡ bơm và mái che vật liệu thép không gỉ 

SUS 304 

bộ 2 

  

Hệ thống 

đường ống 

công nghệ và 

phụ kiện 

Ống uPVC và phụ kiện 

Van 2 chiều, va 1 chiều 

Giá đỡ ống SUS 304 

Vật tư phụ 

Lắp đặt chi tiết theo bản vẽ thiết kế 

hệ 1 

8 BỂ KHỬ TRÙNG     

  

Bơm định 

lượng hóa 

chất dinh 

dưỡng và hóa 

chất khử 

trùng 

Lưu lượng: Q max = 155 lít/h 

Cột áp: Hmax = 10 bar  

Công suất: P = 0,25 KW 

Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha 

Trục cánh khuấy và cánh khuấy vật liệu thép 

không gỉ SUS 304 

cái 1 

  
Bồn  hóa chất 

khử trùng 

Dung tích: 1000 lít 

Vật liệu: Nhựa  
cái 1 

  
Hệ thống 

đường ống 

Ống Upvc và phụ kiện 

Van 1 chiều, van 2 chiều mặt bích 
hệ 1 



 

65 

 

 

dẫn nước và 

phụ kiện 

Vật tư phụ 

  

Đồng hồ đo 

lưu lượng 

nước thải 

dạng cơ 

DN100 

Chất liệu: Thân gang 

Kiểu lắp ráp: lắp bích 

Mái che vật liệu thép tấm không gỉ SUS 304 cái 1 

9 BỂ CHỨA BÙN     

  

Hệ thống 

đường ống 

dẫn nước và 

phụ kiện 

Ống Upvc và phụ kiện 

Van 1 chiều, van 2 chiều mặt bích 

Vật tư phụ 

hệ 1 

  
Ống UPVC 

D75 Class2 
  mét 7 

  Tê PVC D75   cái 1 

10 HỆ THỐNG CẤP KHÍ TRONG NHÀ ĐIỀU HÀNH     

  

Hệ thống 

đường ống 

công nghệ và 

phụ kiện 

Ống Inox304 và phụ kiện 

Vật tư phụ 
hệ 1 

- Lượng hóa chất, chế phẩm vi sinh sử dụng:  

+ Mem vi sinh: Định mức: 1kg/ngày. Khối lượng sử dụng: 360 kg/năm. 

+ NaOCl: Định mức: 5 lít dung dịch NaOCl/ngày Khối lượng sử dụng: 1.800 

l/năm. 

+ Mật rỉ đường: Định mức: 6kg/ngày. Khối lượng sử dụng 1.080 kg/năm. 

(Nguồn: Báo cáo hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải công suất 

210m3/ng.đ  của Dự án Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện). 
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Mặt bằng các bể xử lý hợp khối HTXL nước thải Hệ thống bồn lọc áp lực HTXL nước thải 

  

Thiết bị máy móc của hệ thống XLNT KDC Cao Thắng 

Hình 3.6. Một số hình ảnh của hệ thống xử lý nước thải của khu dân cư 

*/ Đối với cơ chế vận hành các trạm XLNT trước khi bàn giao cho địa phương: 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức chương trình đào 

tạo, hướng dẫn vận hành và bố trí nhân lực đảm bảo điều kiện, năng lực chuyên môn phù 

hợp để vận hành hệ thống xử lý nước thải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; 

- Chủ đầu tư cam kết thi công theo hồ sơ dây truyền công nghệ được thẩm định, 

sau đó, phối hợp với đơn vị quản lý vận hành để thực hiện đảm bảo đúng quy trình, 

yêu cầu kỹ thuật; 
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- Trong giai đoạn chưa đủ nhu cầu công suất theo thiết kế để vận hành thì Chủ đầu 

tư có trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải đến khi có đủ nước thải 

(đủ dân cư) và đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động bình thường. Trường hợp bàn giao 

cho địa phương quản lý, chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm phối hợp thực hiện chuyển giao 

công nghệ, đào tạo, hướng dẫn vận hành theo đúng quy định để đơn vị, tổ chức được 

giao quản lý, vận hành có thể làm chủ công nghệ vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Đối với bùn thải: bùn thải sau khi chứa đầy bể sẽ đơn vị quản lý sẽ ký hợp đồng 

với đơn vị vận chuyển có đử tư cách pháp lý và năng lực để vận chuyển đi tới nơi xử 

lý theo quy định hiện hành của nhà nước. 

- Đối với tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận hành trạm xử lý nước thải sinh hoạt:  

Để bảo vệ môi trường, dự án bố trí trồng cây xanh cách ly, cây lưu niên, cây 

cảnh, thảm cỏ xanh để tạo cảnh quan, giảm tiếng ồn và lọc bụi. Mặt khác các thiết bị 

phát sinh tiếng ồn (Máy thổi khí độ ồn 70 dB sẽ được lắp ống giảm thanh, được lắp đặt 

thêm các thiết bị các âm và được đặt trong nhà nhằm đảm bảo độ ồn cho phép <45 dB 

theo QVVN 26: 2010/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn). 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1.Biện Pháp xử lý mùi từ hệ thống xử lý nước thải 

Công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải cho hệ thống xử lý nước thải của khu 

dân cư.  

- Thời gian hoàn thành thi công hạng mục (hoàn thành cùng hạng mục trạm xử lý 

nước thải): 25/5/2025. 

Quy trình xử lý khí thải (mùi) của hệ thống xử lý nước thải không thay đổi so với 

báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dd NaOH 1% 

Than hoạt tính 

Khí thải 

Ống dẫn 

Quạt hút 

Tháp xử lý 

Ống thải 

Dd hấp thụ sử dụng tuần 

hoàn, định kỳ thải bỏ  

Than hoạt tính bão hòa thải 
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Hình 3.7. Sơ đồ công nghệ xử lý mùi cho trạm xử lý nước thải  

* Thuyết minh quy trình: 

Khí thải (mùi) phát sinh từ bể gom, bể tách mỡ và lắng cát, bể điều hoà, bể thiếu 

khí, bể hiếu khí, bể lắng, bể chứa bùn của trạm xử lý nước thải tập trung theo đường 

ống uPVC D160, tổng chiều dài 35 m và được quạt hút công suất 800 m3/giờ hút khí 

thải dẫn về tháp xử lý trước khi xả ra môi trường. Tại tháp xử lý quá trình hấp thụ, hấp 

phụ khí thải được thực hiện. Tháp sử dụng 02 tấm lưới mịn inox 304, bơm tuần hoàn 

nước và hóa chất hỗ trợ quá trình hấp thụ. Quá trình hấp thụ (dung dịch NaOH 2%): 

NaOH + H2S → Na + HS- + H2O. Sau khi được hấp thụ bằng hóa chất, khí thải được 

đi qua 01 lớp tách ẩm cho tháp hấp thụ, khí thải sau tách ẩm (bằng 01 lớp quả cầu 

nhựa) tiếp tục được hấp phụ qua lớp than hoạt tính để loại bỏ các chất gây mùi. Khí 

thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT mức B, giá trị Cmax với hệ số Kp 

= 1,0 và Kv = 1,2 sau đó thoát ra ngoài qua ống thải kích thước D160, dài 3,3 m.  

Dung dịch hấp thụ được sử dụng tuần hoàn, khi nồng độ dung dịch giảm sẽ 

được bổ sung 1 kg NaOH 99% rắn vào bồn chứa định kỳ khoảng 10 ngày/lần. Dung 

dịch này sẽ được thay mới khoảng 45 ngày/lần bằng cách xả từ từ vào bể gom nước 

thải đảm bảo pH tại bể gom có pH: 7,5-8, khi xả từ từ đến đường ống bơm tuần hoàn, 

bồn sẽ được cấp nước mới và bổ sung 10 kg NaOH 99% dạng vảy. Như vậy, lượng 

hóa chất xả bỏ vào bể gom của hệ thống xử lý nước thải khoảng 4000 lít/năm dung 

dịch NaOH 2%. 

Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả của quá trình hấp phụ, định kỳ 06 tháng/lần thực 

hiện thay than hoạt tính, khối lượng than hoạt tính thay thế là 100 kg/lần thay.  

* Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên thiết bị Đơn vị Xuất xứ 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

1 

Quạt hút  Bộ Việt Nam 01 Mới 

- Lưu lượng: Q = 600 - 800 m3/h       

- Công suất: P = 0,37 kW        

- Áp suất:600-400 Pa     

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz        

 - Phụ kiện kết nối        

2 

Tháp xử lý Bộ Việt Nam 01 Mới 

- Vật liệu: Composite        

- Kích thước D × H = 800mm ×        
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TT Tên thiết bị Đơn vị Xuất xứ 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

1600mm 

(chiều dày lớp than hoạt tính là 

400 mm) 

 - Phụ kiện kết nối        

3 

Bơm hóa chất  Bộ EU/G7 01 Mới 

- Loại bơm: Ly tâm        

- Lưu lượng: Q = 2,4 m3/h        

- Cột áp: 15 m        

- Công suất: P = 0,37 Kw        

- Điện áp: 3pha/380V/50Hz        

 - Phụ kiện kết nối        

4 
Ống thải 

- Kích thước D140; dài 3,15m 
Cái Việt Nam 01 

Mới 

- Hóa chất sử dụng: Hóa chất sử dụng là NaOH 99% dạng vảy. Lượng hóa chất 

sử dụng khoảng 10 kg/lần thay. Khối lượng sử dụng: 112 kg/năm. 

 

Hình 3.8. Tháp xử lý khí thải của hệ thống xử lý nước thải 

- Khối lượng than hoạt tính sử dụng: 



 

70 

 

 

+ Thể tích than hoạt tính là: 2. .V R h=  = 3,14 × 0,42 ×0,4 = 0,2 m3. 

+ Khối lượng riêng của than hoạt tính (kg/m3), chọn 500 kg/m3. 

+ Khối lượng than hoạt tính cần sử dụng: 0,2 × 500 = 100 kg. Để đảm bảo hiệu 

suất của quá trình xử lý, định kỳ thay than hoạt tính, tần suất 06 tháng/lần thay. Lượng 

than này được chứa trong các thùng chứa và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử 

lý chất thải nguy hại để vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 

 

 

Hệ thống xử lý mùi hôi từ trạm xử lý nước thải đã lắp đặt 

2.2. Các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải và mùi khác 

✓ Giảm thiểu lượng bụi, khí thải phát sinh hoạt động giao thông 

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông, chủ dự án thực 

hiện các biện pháp sau: 

- Tuân thủ đúng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đảm bảo không gian thông 

thoáng, diện tích cây xanh được bố trí hợp lý xung quanh Dự án để góp phần làm sạch 

môi trường. 

- Khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án là 

nguồn không tập trung. Hơn nữa, khu vực Dự án được quy hoạch thông thoáng, diện 

HỆ THỐNG XỬ LÝ MÙI CỦA HỆ 

THỐNG XLNT KDC CAO THẮNG 
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tích cây xanh được bố trí hợp lý xung quanh Dự án sẽ góp phần làm sạch môi trường. 

Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc 

sạch không khí, giảm và che chắn tiếng ồn, cải thiện các yếu tố vi khí hậu. 

- Các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực Dự án cũng phát sinh lượng bụi 

như: Xe tải nhỏ, xe gắn máy, xe taxi, sẽ được khắc phục bằng cách vệ sinh đường 

thường xuyên nhằm giảm lượng bụi phát sinh.  

- Xây dựng các biện pháp quản lý giao thông như: bố trí các bãi đỗ xe hợp lý, 

khoa học; lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ, xây gờ giảm tốc độ,... trên các tuyến 

đường giao thông nội bộ. 

- Dự án thực hiện bán đất chia lô, không tiến hành xây nhà thô nên có quy chế 

quản lý với các hộ dân khi vào xây dựng như: 

+ Tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường của khu dân cư 

+ Có sàn, bạt che chắn công trình 

+ Tập kết vật tư, vật liệu đúng nơi quy định 

+ Vệ sinh công trường thường xuyên 

+ Khuyến khích sử dụng bê tông, vữa thương phẩm 

✓ Khống chế mùi hôi từ hệ thống thoát nước và khu vực tập trung rác thải 

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các chủ kinh doanh trong phạm vi dự án hợp đồng với 

đơn vị VSMT địa phương thu gom vận chuyển CTR sinh hoạt tối thiểu 01 lần/ngày. 

Hình thức thu gom: Thu gom bên lề đường theo tuyến cố định và giờ cố định. 

Các nắp cống, hố ga được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi thối. Tuy nhiên, 

việc thiết kế nắp các hố ga sẽ đảm bảo tiêu thoát nước mưa nhanh khi trời mưa lớn. 

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước tổ chức tập huấn nâng cao 

nhận thức BVMT cho các đối tượng có liên quan trong dự án. 

✓ Khống chế mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Hải Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng của gió mùa. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm 

sau (mùa khô) chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa 

mưa), chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam. Do ảnh hưởng của hướng gió Đông Bắc nên 

vào mùa đông mùi hôi từ HTXL nước thải tập trung ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến người 

dân phía cuối hướng gió. Để kiểm soát mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, 

chủ dự án sẽ áp dụng một số biện pháp sau: 

+ Đối với nước thải có mùi hôi, hệ thống thu gom được đầu tư kín và lắp đặt 

thiết bị xử lý khí thải (dạng tháp hấp thụ). 

+ Thường xuyên kiểm tra lượng khí sục vào bể điều hòa, bể hiếu khí để đảm 

bảo không có tình trạng phân hủy kị khí diễn ra. 

+ Có khu vực chứa hóa chất riêng, có mái che đậy. 

+ Thu gom và xử lý bùn đúng định kỳ, không để bùn tồn đọng lâu ngày. 
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+ Có thể sử dụng các chế phẩm khử mùi như chế phẩm Emwat-1, Gem, 

aquaclean… 

+ Trong khoảng cách an toàn môi trường tiến hành trồng cây xanh với chiều 

rộng ≥ 10m (Thực hiện đúng theo QCVN01:2021/BXD). 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

a. Chất thải rắn sinh hoạt  

*/ Chất thải rắn sinh hoạt của khu dân cư: CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt 

động của khu dân cư có thành phần chủ yếu gồm: Các chất thải hữu cơ (chiếm 

66,98%); chất thải vô cơ (chiếm 31,31% gồm các chất thải có thể tái chế như giấy bìa 

các loại, nhựa túi nilon, kim loại, thủy tinh; các chất thải không thể tái chế, tái sử dụng 

như bụi, cát, sỏi các loại, xỉ than…); chất thải nguy hại chiếm 1,71% (như pin tiểu, vỏ 

hộp sơn, vỏ hộp dầu, bóng đèn huỳnh quang, linh kiện điện tử…). Lượng rác sinh hoạt 

trung bình phát sinh ước tính 0,58 kg/người/ngày. Quy mô dân số của Khu dân cư tại 

dự án  khoảng 1.400 người. Như vậy, khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh từ các hộ 

gia đình là 812 kg/ngày, tương đương 292,32 tấn/năm. 

*/ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động trung tâm thương mại 

Khu vực dịch vụ công cộng có tổng diện tích sàn xây dựng là 5.250 m2. Theo 

WHO tại các công trình công cộng, hệ số phát sinh chất thải sinh hoạt là 100 kg 

rác/ha/ngày. Như vậy, khối lượng rác phát sinh từ khu vực này là 52,5 kg rác/ngày 

đêm, tương đương 18,9 tấn/năm. 

Loại chất thải này có tính chất tương tự như chất thải sinh hoạt nên có tác động như 

chất thải sinh hoạt. 

b. Chất thải rắn thông thường khác 

*/ Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động hút bùn từ hệ thống xử lý nước 

thải tập trung. 

Ghi chú: 

- Lượng bùn thải từ HTXL nước thải tập trung: 

Tham khảo tài liệu Giáo trình tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải, 

TS. Trịnh Xuân Lai, NXB Xây dựng, năm 2009. Khối lượng bùn thải phát sinh tại 

trạm XLNT được tính như sau: 

Lượng bùn phát sinh từ cặn SS (kg/ngày): 

 

Trong đó: 

+ S0: Thông số SS trong tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm XLNT (mg/l) (S0 = 250)  
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+ Q: Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm) (Q = 210 m3/ngđ). 

→ M1 = (70% × S0 × Q)/1000 = (0,7 × 250 × 210)/1.000  = 36,75 kg/ngày 

Lượng bùn phát sinh từ quá trình xử lý sinh học (kg/ngày):  

 

Trong đó: 

+ Y: Hệ số tạo cặn từ BOD. Chọn Y = 0,3. 

+ BODin, BODout : Thông số BOD đầu vào và đầu ra của hệ thống XLNT (mg/l) 

(BODin = 300 mg/l; BODout = 30 mg/l) 

+ Q: lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm). 

→ M2 = (Y×(BODin – BODout)×Q)/1000 = (0,3×(300 - 30)×210)/1000 = 17,01 

kg/ngày. 

Tổng khối lượng bùn phát sinh trong quá trình XLNT: M = 36,75 + 17,01 = 

53,76 (kg/ngày) tương đương 19.622 kg/năm. 

* Bùn thải từ các hố ga thu gom nước thải, nước mưa: ước tính khoảng 7.200 

kg/năm. 

*  Bao bì nhựa, nilon phát sinh từ hoạt động vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý nước thải, trạm điện,...: ước tính khoảng 50kg/năm. 

*/ Giẻ lau, vải bảo vệ không dính nhiễm thành phần nguy hại phát sinh từ 

hoạt động vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, trạm điện,...: ước tính 

khoảng 20kg/năm 

Phân loại chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của dự 

án ước tính như sau: 

Bảng 3.7. Lượng CTR thông thường phát sinh từ hoạt động của dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Bùn thải từ hệ thống xử 

lý nước thải tập trung 
Bùn 19.622 12 06 13 TT 

2 
Bùn thải từ các hố ga thu 

gom nước thải, nước mưa 
Bùn 7.200 12 06 10 TT 

3 Bao bì nhựa, nilon Rắn 50 18 01 06 TT-R 

4 
Giẻ lau, vải bảo vệ không 

dính nhiễm thành phần 
Rắn 20 18 02 02 TT 
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nguy hại 

 Tổng   26.892   

 

c. Các biện pháp giảm thiểu tác động của CTR thông thường  

Các biện pháp giảm thiểu tác động của CTR thông thường như sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến cho người dân phân loại rác trước khi đổ rác. Cách phân 

loại như sau: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế như giấy bìa các loại, nhựa túi 

nilon, kim loại, thủy tinh… 

+ Chất thải thực phẩm như các loại thức ăn thừa, thức ăn hư hỏng, vỏ trái cây… 

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác như bụi, cát, sỏi các loại, xỉ than… và một số chất 

thải nguy hại như pin tiểu, bóng đèn huỳnh quang…  

- Thực hiện thu gom rác thải theo khung giờ quy định. CTR sinh hoạt được tổ 

đội vệ sinh môi trường của địa phương tới thu gom theo quy định. Tần suất thu gom 1 

ngày/lần. 

- Các hộ dân và các phân khu chức năng khác trong khu vực dự án đóng phí cho 

đơn vị môi trường địa phương để họ tới thu gom. Chất thải rắn được thu gom vào các 

thùng chứa bằng nhựa. 

- Hiện tại, dự án chưa có dân cư sinh sống và Công ty chưa bố trí các thùng chứa 

chất thải sinh hoạt. Tuy nhiên dự kiến như sau: Bố trí các thùng chứa loại 02 ngăn để 

thu gom rác thải phát sinh trong khuôn viên dự án, dọc các tuyến đường nội bộ (với 

khoảng cách 100m/01 thùng). 

- Đối với chất thải thông thường phát sinh từ khu vực hệ thống xử lý nước thải, 

đơn vị tiếp quản vận hành hệ thống xử lý nước thải sẽ thực hiện như sau: 

+ Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung khối lượng 19.622 

kg/năm được lưu giữ trong bể chứa bùn định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới thu gom 

và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của Nhà nước. 

+ Các loại chất thải thông thường khác: Bao bì nhựa, nilon, giẻ lau, vải bảo vệ 

không dính nhiễm thành phần nguy hại… sẽ được thu gom vào các thùng chứa, đơn 

vị tiếp quản vận hành hệ thống xử lý sẽ đóng phí cho đơn vị môi trường địa phương 

để họ tới thu gom. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Các loại chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của Khu dân cư mới xã Cao 

Thắng, huyện Thanh Miện bao gồm: Pin, ắc quy thải; sản phẩm điện tử hỏng chứa 

thành phần nguy hại; bóng đèn huỳnh quang thải...  
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Bảng 3.8. Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Pin, ắc quy thải Rắn 40 16 01 12 NH 

2 
Sản phẩm điện tử hỏng chứa 

thành phần nguy hại thải 
Rắn 85 19 02 06 NH 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 12 16 01 06  

4 Các thiết bị điện, bóng đèn led  Rắn 35 16 01 13 NH 

5 
Bao bì mềm thải dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 20 18 01 01 KS 

6 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 15 18 01 03 KS 

7 
Giẻ lau, găng tay dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 30 18 02 01 KS 

8 
Bao bì chứa hóa chất bảo vệ 

thực vật,… 
Rắn 3 14 01 08 KS 

9 
Than hoạt tính đã qua sử dụng 

từ quá trình xử lý khí thải 
Rắn 200 12 01 04 NH 

 Tổng  440   

Nguồn: Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng 

Các biện pháp thực hiện: 

- CTNH trong quá trình bảo dưỡng hệ thống điện, đèn chiếu sáng,... do công 

nhân của ngành điện lực trực tiếp thu gom và vận chuyển về Chi nhánh điện lực huyện 

Thanh Miện. 

Hiện tại, dự án chưa có dân cư sinh sống và Công ty chưa bố trí các thùng chứa 

cũng khu vực lưu chứa chất thải nguy hại. Tuy nhiên dự kiến như sau: 

- Bố trí các thùng kín tại khu vực công cộng để người dân bỏ chất thải nguy hại 

là các cục pin, cục ắc quy, các thiết bị điện tử hỏng và 01 khu vực chứa chất thải tại 

nằm trong nhà điều hành trạm xử lý nước thải diện tích 5 m2 để tập kết chất thải nguy 

hại khu vực công cộng và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành, bảo 

dưỡng trạm xử lý nước thải sinh hoạt như dung dịch NaOH thải bỏ, than hoạt tính thải 

bỏ, giẻ lau dính dầu... Quy cách khu vực chứa như sau: vách ngăn tôn, nền bê tông; có 

cửa ra vào, được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy, vật liệu thấm hút, có biển 

cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

- Các phân khu chức năng khác trong dự án thì các nhà đầu tư thứ cấp có nhiệm 

vụ xây dựng phương án phân loại, thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy 
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định hiện hành của nhà nước. 

- Đơn vị tiếp quản vận hành sẽ tổ chức quản lý, lưu giữ CTNH theo quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường, 

Thông tư số 07/2025 ngày 28/2/2025 của Bộ Tài nguyên Môi trường và ký hợp đồng 

với đơn vị có chức năng định kỳ đến vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn phát sinh trong giai đoạn hoạt động của dự án chủ yếu từ các phương 

tiện giao thông vận tải; hoạt động máy bơm, máy thổi khí của hệ thống xử lý nước 

thải tập trung; quạt hút của hệ thống xử lý mùi, khí thải. Tuy nhiên, tiếng ồn phát 

sinh từ các hoạt động này không lớn do được lắp đặt ngầm hoặc trong nhà và cách xa 

khu dân cư. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt, kiểm tra độ ăn mòn của các chi tiết 

và cho dầu bôi trơn định kỳ. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo động cơ hoạt động ổn 

định; máy thổi khí được kê bằng tấm đệm cao su để giảm tiếng ồn. 

- Duy trì mật độ cây xanh theo đúng diện tích quy hoạch đã được duyệt để giảm 

tiếng ồn đồng thời tạo cảnh quan cho khu dân cư. 

 Mặt khác, khoảng cách từ hệ thống xử lý nước thải tập trung tới các hộ dân gần 

nhất là 20 m. Do hệ thống XLNT có xử lý mùi, nên theo QCVN 01:2021/BXD thì 

khoảng cách an toàn môi trường là 15 m. Như vậy khoảng cách từ hệ thống xử lý nước 

thải tập trung tới các hộ dân gần nhất hoàn toàn đáp ứng được quy định. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

* Biện pháp phòng ngừa:  

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết như máy bơm, máy thổi 

khí... để ứng phó, khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nước thải. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo dưỡng định kỳ của các máy móc, tình 

trạng hoạt động của các bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố. 

- Bố trí 02 công nhân chịu trách nhiệm vận hành liên tục, đúng quy trình vận 

hành đã xây dựng; theo dõi, ghi chép vào sổ nhật ký vận hành, khi phát hiện sự cố báo 

cáo ngay với người chủ quản để đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời.  

* Biện pháp ứng phó: 

- Khi phát hiện sự cố của hệ thống xử lý nước thải, hệ thống van xả nước thải 

được đóng lại và dừng việc xả nước thải ra ngoài môi trường, nước thải được lưu chứa 
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tạm thời tại các bể trong hệ thống để tiến hành khắc phục, sửa chữa. Sau khi sửa chữa 

và khắc phục xong, nước thải từ các bể lưu chứa được bơm lại bể gom để tiếp tục quy 

trình xử lý. Trong thời gian khắc phục nếu các bể không còn khả năng lưu chứa, chủ 

dự án hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom, xử lý nước thải cho đến khi sự cố của 

hệ thống xử lý nước thải được khắc phục. 

Cụ thể các sự cố thường gặp và cách khắc phục như sau: 

Bảng 3.9. Các sự cố thường gặp của hệ thống xử lý nước thải và cách khắc phục 

Hiện tượng Nguyên nhân Kiểm tra Biện pháp 

DO tăng hoặc 

giảm so với 

khoảng 3,0 - 4,0 

mg/l 

Máy thổi khí gặp 

vấn đề. 

Có thể do hệ 

thống phân phối 

khí gặp sự cố 

- Máy thổi khí có hoạt động 

không; hệ thống phân phối 

khí có đều không 

- Kiểm tra nguồn điện 

điều khiển các thiết bị 

- Điều chỉnh các van 

trên đường ống khí 

xuống bể 

COD đầu ra 

không đạt tiêu 

chuẩn 

Quá trình xử lý bể 

hiếu khí không 

hiệu quả 

- Máy khuấy chìm dòng có 

hoạt động không 

- Máy thổi khí có hoạt động 

không; hệ thống phân phối 

khí có đều không 

- Bơm bùn tuần hoàn có hoạt 

động không 

- Bồn hóa chất có còn hóa 

chất không, có hoạt động 

không 

- Kiểm tra nguồn điện 

điều khiển các thiết bị 

- Tăng lưu lượng bùn 

tuần hoàn 

TSS đầu ra 

không đạt tiêu 

chuẩn 

Quá trình lắng tại 

bể lắng không 

hiệu quả 

- Kiểm tra lượng bùn sinh ra 

- Kiểm tra lưu lượng và tần 

suất bơm bùn 

- Tăng cường lưu lượng 

bơm bùn 

Có hiện tượng rò 

rỉ trên đường 

ống, van khóa 

Xoáy ốc không 

chặt, hở mối hàn 

… 

- Trạng thái đường ống 

- Độ kín, hở của van khoá 

- Khả năng đóng mở van 

khoá 

- Đóng khóa ở đầu 

đường ống, tắt thiết bị 

nối với ống đó, sửa chữa 

nhanh chóng 

- Tạm dừng hệ thống để 

thay thế, sửa chữa khi 

cần thiết 

- Dây chuyền công nghệ của hệ thống xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ nước 

thải trong trường hợp thông thường. Trong trường hợp đặc biệt, nước thải đầu ra còn một 
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số thành phần ô nhiễm xử lý chưa đạt yêu cầu; đặc biệt là phương án xử lý để đảm bảo chỉ 

số P trong nước thải đầu ra phù hợp với QCVN14:2008/BTNMT khi thông số PO4
3- trong 

nước thải đầu vào cao, vượt quá khả năng xử lý của hệ thống xử lý nước thải: 

+ Khi phát hiện sự cố của hệ thống xử lý nước thải, hệ thống van xả nước thải sẽ 

đóng lại và dừng việc xả nước thải ra hệ thống thoát nước mưa. Nước thải được lưu trong 

trạm xử lý và không được thải ra ngoài môi trường khi chưa xử lý đạt QCCP. 

+ Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế tìm ra nguyên nhân để sửa chữa vận 

hành lại hệ thống. Trong quy trình xử lý nước thải: sử dụng hóa chất là javel để khử trùng 

nước thải. Trong nước thải sinh hoạt đã chứa sẵn các hợp chất hữu cơ nên phù hợp với 

quá trình xử lý sinh học. Hiện tại các bể XLNT sử dụng phương pháp sinh học AO (sử 

dụng giá thể MBRR). Tuy nhiên trong quá trình vận hành, nếu xảy ra hiện tượng vi sinh 

bị chết hoặc vi sinh hoạt động không ổn định, chủ dự án sẽ bổ sung thêm các hóa chất như 

men vi sinh, mật gỉ đường, methanol giúp các hệ thống vi sinh hoạt động ổn định. 

+ Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải bị sự cố hoặc bị tắc nghẽn cần 

phải xử lý mà thời gian xử lý sự cố lại vượt quá thời gian lưu nước của hệ thống, 

Chủ dự án sẽ phối hợp với đơn vị quản lý vận hành để xử lý theo quy định. 

+ Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự 

cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

+ Công ty cam kết: Không bố trí đường ống chảy tràn nước thải sinh hoạt chưa xử 

lý ra môi trường. Tuyệt đối không xả nước thải sau xử lý chưa đạt QCVN  

14:2008/BTNMT ra nguồn tiếp nhận, mà phải có phương án tuần hoàn nước thải quay 

lại để xử lý đạt trước khi xả ra môi trường. 

- Đối với sự cố mất điện: Trang bị máy phát điện dự phòng đủ công suất trong 

trường hợp mất điện, đảm bảo nước thải luôn được xử lý theo đúng quy định, không 

ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. 

- Chủ dự án cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để nước thải sinh hoạt 

chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu chảy tràn ra khu vực xung quanh. 

- Khi phát hiện sự cố của trạm xử lý nước thải, hệ thống van xả nước thải sẽ đóng 

lại và dừng việc xả nước thải ra ngoài môi trường, nước thải được lưu chứa tạm thời tại 

trạm xử lý ở tất cả các bể (bể gom, bể tách mỡ và lắng cát, bể điều hoà, bể thiếu khí, 

bể hiếu khí, bể lắng sinh học, bể khử trùng, tổng thể tích các bể là 354,33m3, có thể 

chứa tối đa thời gian 40,5 giờ) để tiến hành khắc phục, sửa chữa. Sau khi sửa chữa và 

khắc phục xong, nước thải từ các bể lưu chứa được bơm lại bể gom để tiếp tục quy trình 

xử lý. Khi sự cố của trạm xử lý nước thải không thể khắc phục ngay và không còn khả 

năng lưu chứa nước tại các bể thì phải thuê đơn vị có chức năng hút nước thải mang đi 
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xử lý trong thời gian khắc phục.  

 6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

- Đào tạo nhân viên kỹ thuật nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 

chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí thải 

để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải. 

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải 

bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định. 

 6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khác 

6.3.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

* Biện pháp phòng cháy: 

- Lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy.  

- Tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng về PCCC phổ biến kiến thức, huấn 

luyện thực hành định kỳ hàng năm cho các hộ gia đình về an toàn, phòng chống cháy 

nổ khi có sự cố xảy ra. 

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ 

hở, thiếu sót về công tác PCCC. 

* Biện pháp chữa cháy: 

- Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn khu dân cư biết bằng loa. 

- Cắt điện tại khu vực cháy. 

- Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có sẵn. 

- Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 

6.3.2. Sự cố vỡ đường ống cấp nước 

- Đường ống dẫn nước có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được 

đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.  

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

7.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn  

Có những quy định rõ ràng đối với các phương tiện giao thông khi ra vào như: 

- Cấm bấm còi vào các giờ cần yên tĩnh. 

- Trồng các dải cây xanh tại vỉa hè, khu công cộng... 

7.2. Biện pháp trồng cây xanh và giảm thiểu tác động từ hoạt động chăm sóc 

cây  

Cây xanh được trồng tại dự án theo đúng quy hoạch được duyệt về diện tích và vị 

trí. Các loại cây xanh được trồng tại dự án chủ yếu là các loại cây cảnh, cây tiểu cảnh, 

cây bụi trang trí phù hợp với khí hậu địa phương. Biện pháp giảm thiểu tác động từ các 
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hoạt động trồng và chăm sóc cây: 

- Các loại vỏ bao bì, chai lọ đựng hoá chất BVTV được bộ phận chăm sóc cây 

thu gom và thuê xử lý sau mỗi lần chăm sóc.  

- Các biện pháp khác: 

+ Không sử dụng hóa chất thuốc trừ sâu, diệt cỏ, kích thích sự phát triển của cây 

trồng không rõ nguồn gốc. 

+ Thu gom, quét dọn lá cây, cành cây... hàng ngày và được xử lý như chất thải 

sinh hoạt thông thường. 

+ Cam kết không đốt lá cây, cành cây dưới bất cứ hình thức nào. 

7.3. Các biện pháp phòng chống, ứng phó sự cố giao thông 

- Lắp đặt hệ thống biển báo hiệu theo đúng QCVN 41:2019/BGTVT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ; sơn kẻ vạch người đi bộ, vạch tim đường… 

- Bố trí bãi gửi xe theo đúng quy hoạch 

Khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông, thực hiện: 

- Nhanh chóng tổ chức, huy động mọi lực lượng cần thiết để cứu người. 

- Cắm các biển báo hiệu cần thiết để thông báo cho các phương tiện khu vực xảy 

ra sự cố tai nạn giao thông. 

- Thông báo cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định để tổ chức hướng 

dẫn và giám sát quá trình ứng cứu sự cố khi xảy ra tai nạn giao thông. 
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8. Các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Bảng 3.10. Các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường 

TT Nội dung Theo ĐTM Thực tế Lý do thay đổi 

1 Điểm xả nước mưa 

Toàn bộ khu vực quy hoạch thoát nước 

chính là thoát về mương hiện có phía 

Đông Bắc của dự án. 

Cửa xả 1: X(m): 2296512,6; Y(m): 

573924,00 

Cửa xả 2: X(m): 2296606,03; Y(m): 

573852,50 

Toàn bộ khu vực quy hoạch thoát nước 

chính là thoát về mương hiện có phía 

Đông Bắc của dự án. 

Cửa xả 5: X(m): 2296512,6; Y(m): 

573924,00 

Cửa xả 6: X(m): 2296606,03; Y(m): 

573852,50 

Tên cửa xả nước mưa theo 

ĐTM được lấy từ bản vẽ thiết 

kế cơ sở. Tên cửa xả nước mưa 

thực tế được lấy theo bản vẽ 

thiết kế thi công đã được phê 

duyệt. 

2 

HTXL khí thải cho 

hệ thống xử lý nước 

thải tập trung 

- Quy trình xử lý:  

Mùi, khí thải từ hệ thống xử lý nước 

thải (tập trung chủ yếu ở bể điều hòa, 

bể thiếu khí, bể hiếu khí) → Quạt → 

Tháp xử lý khí thải (hấp phụ bằng 

than hoạt tính) → Khí sạch đi qua ống 

phóng không. 

- Quy trình xử lý:  

Khí thải (mùi) phát sinh từ bể gom, bể 

tách mỡ và lắng cát, bể điều hoà, bể 

thiếu khí, bể hiếu khí, bể lắng, bể chứa 

bùn của trạm xử lý nước thải tập trung→ 

Quạt hút → Tháp xử lý khí thải (hấp phụ 

bằng than hoạt tính và dung dịch NaOH 

2%) → Khí sạch đi qua ống phóng 

không. 

Dự án điều chỉnh cho phù hợp 

với thực tế và yêu cầu bảo vệ 

môi trường 
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TT Nội dung Theo ĐTM Thực tế Lý do thay đổi 

3 

Giám sát môi trường 

trong giai đoạn dự 

án hoạt động 

- Giám sát môi trường nước 02 điểm:   

Mẫu nước thải trước và sau hệ thống 

xử lý tập trung  

Các thông số giám sát: thông số: pH, 

BOD5, TSS, TDS, S2-, NH4
+-N, NO3

-

-N, dầu mỡ ĐTV, PO4
3-, tổng chất 

hoạt động bề mặt, Coliform  

Tần suất giám sát: 03 tháng/lần 

 

Theo quy định tại điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường và khoản 46 

điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường thì Dự án 

không thuộc đối tượng phải quan trắc môi 

trường định kỳ, tự động, liên tục nước thải 

và khí thải. 

Điều chỉnh phù hợp với quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022  Của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường và Nghị 

định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính Phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  

ngày 10/1/2022 Của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ các khu nhà liền kề. 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ các khu nhà vườn. 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ khu trung tâm thương mại 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà văn hóa. 

 1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước 

thải, vị trí xả nước thải 

1.2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nước thải sau xử lý theo đường ống BTCT D400 (T), dài 30,3m, độ dốc 0,25% 

chảy vào mương thoát nước phía Đông Bắc dự án (kênh KT trạm bơm Phạm Khê). 

1.2.2. Vị trí xả nước thải 

- Vị trí xả nước thải: mương thoát nước phía Đông Bắc dự án (kênh KT trạm 

bơm Phạm Khê) thuộc xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi 

chiếu 30): X(m) = 2296519,38; Y(m) = 573917,87 

1.2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 210 m3/ngày đêm. 

* Phương thức xả nước thải: 

- Nước thải sau khi xử lý được xả theo phương thức tự chảy. 

- Hình thức xả: Tự chảy. Điểm xả nước thải sau xử lý có biển cảnh báo, ký hiệu 

rõ ràng, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định. 

* Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày. 

* Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải sinh hoạt (cột A, giá trị Cmax với hệ số K = 1,0), cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Giới hạn các thông số chất lượng nước thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất  

quan 

trắc  

định kỳ 

Quan 

trắc        

tự động,        

liên tục 

1 pH - 5 - 9 Không 

thuộc  

đối tượng  

Không 

thuộc  

đối tượng  

2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

3 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 500 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn 

vị 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất  

quan 

trắc  

định kỳ 

Quan 

trắc        

tự động,        

liên tục 

4 Amoni (tính theo N) mg/l 5 

5 BOD5 (200C) mg/l 30 

6 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,0 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 30 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 6 

11 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100ml 
3.000 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 01 nguồn phát sinh khí thải (mùi) từ hệ thống xử 

lý nước thải. 

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 01 dòng khí thải tương ứng với ống thải 

của hệ thống xử mùi từ hệ thống xử lý nước thải. 

 2.2.1. Vị trí xả khí thải 

Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên hệ thống xử lý nước thải, tọa độ vị trí xả 

khí thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30): X(m) = 

2296506,95; Y(m) = 573896,03. 

2.2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 800 m3/h.  

* Phương thức xả khí thải: Xả thải liên tục 24/24h. 

* Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (mức B với Kp = 1,0 và 

Kv = 0,8), cụ thể như sau: 

Bảng 4.2. Giới hạn các thông số chất lượng khí thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 

Giá trị  

giới hạn 

cho phép 

Tần suất   

quan trắc  

định kỳ 

Quan trắc        

tự động,        

liên tục 

1 Lưu lượng m3/h 800 
Không thuộc  

đối tượng  

Không thuộc  

đối tượng  
2 Hydro sunfua (H2S) mg/Nm3 6 

3 Amoniac (NH3) mg/Nm3 40 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiềng ồn, độ rung 
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3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Máy thổi khí tại hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: X(m) = 2296500,53; Y(m) = 573886,56 

 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30) 

3.3. Tiếng ồn, độ rung 

Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 

27:2010/BTNMT, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

Bảng 4.3. Giới hạn thông số tiếng ồn 

TT 

Giới hạn tối đa cho phép 

về tiếng ồn, dBA Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ 

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

1 70 55 Không thực hiện Khu vực thông thường 

- Độ rung: 

Bảng 4.4. Giới hạn thông số tiếng ồn 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày  

và mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 Không thực hiện Khu vực thông thường 

 4. Quản lý chất thải 

  4.1. Chủng loại, khối lượng phát sinh 

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

Bảng 4.5. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Pin, ắc quy thải Rắn 40 16 01 12 NH 

2 
Sản phẩm điện tử hỏng chứa 

thành phần nguy hại thải 
Rắn 85 19 02 06 NH 
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TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã CTNH 

Ký hiệu 

phân loại 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 12 16 01 06  

4 Các thiết bị điện, bóng đèn led  Rắn 35 16 01 13 NH 

5 
Bao bì mềm thải dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 20 18 01 01 KS 

6 Bao bì nhựa cứng thải Rắn 15 18 01 03 KS 

7 
Giẻ lau, găng tay dính nhiễm 

thành phần nguy hại 
Rắn 30 18 02 01 KS 

8 
Bao bì chứa hóa chất bảo vệ 

thực vật,… 
Rắn 3 14 01 08 KS 

9 
Than hoạt tính đã qua sử dụng 

từ quá trình xử lý khí thải 
Rắn 200 12 01 04 NH 

 Tổng  440   

4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh 

Bảng 4.6. Khối lượng, chủng loại chất thải thông thường phát sinh 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

1 
Bùn thải từ hệ thống xử 

lý nước thải tập trung 
Bùn 19.622 12 06 13 TT 

2 
Bùn thải từ các hố ga thu 

gom nước thải, nước mưa 
Bùn 7.200 12 06 10 TT 

3 Bao bì nhựa, nilon Rắn 50 18 01 06 TT-R 

4 

Giẻ lau, vải bảo vệ không 

dính nhiễm thành phần 

nguy hại 

Rắn 20 18 02 02 TT 

 Tổng   26.892   

        4.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 311,22 tấn/năm. 

4.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải  

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

* Thiết bị lưu chứa:  

Bố trí các thùng kín tại khu vực công cộng để người dân bỏ chất thải nguy hại là 

các cục pin, cục ắc quy, các thiết bị điện tử hỏng. 

* Kho lưu chứa: 
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- Bố trí 01 khu vực chứa chất thải tại nằm trong nhà điều hành trạm xử lý nước 

thải diện tích 5 m2 để tập kết chất thải nguy hại khu vực công cộng và chất thải nguy 

hại phát sinh trong quá trình vận hành, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải sinh hoạt như 

dung dịch NaOH thải bỏ, than hoạt tính thải bỏ, giẻ lau dính dầu... Quy cách khu vực 

chứa như sau: vách ngăn tôn, nền bê tông; có cửa ra vào, được trang bị thiết bị phòng 

cháy chữa cháy, vật liệu thấm hút, có biển cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

- Các phân khu chức năng khác trong dự án thì các nhà đầu tư thứ cấp có nhiệm 

vụ xây dựng phương án phân loại, thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy 

định hiện hành của nhà nước. 

4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

- Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung được lưu giữ trong bể 

chứa bùn (dung tích khoảng 17,25 m3). 

- Bố trí các thùng chứa loại 02 ngăn để thu gom rác thải phát sinh trong khuôn 

viên dự án, dọc các tuyến đường nội bộ (với khoảng cách 100m/01 thùng). 

4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong dự án 

hàng ngày được các đơn vị có chức năng phù hợp thu gom, vận chuyển và xử lý theo 

quy định. 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đầu tư 

đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến của trạm xử lý nước thải theo thực tế, khi 

công suất của từng trạm ≥ 50% công suất thiết kế. 

- Thời gian bắt đầu: Dự kiến từ năm 2026. 

- Thời gian kết thúc: Sau 6 tháng từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

Bảng 5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian vận hành  

thử nghiệm 

Công suất hoạt động của 

dự án tại thời điểm kết 

thúc giai đoạn vận hành 

thử nghiệm 

1 
HTXL nước thải tập trung công 

suất 210 m3/ngày đêm 
Tối đa 06 tháng 

50% tổng công suất  

của dự án 
2 

HTXL khí thải của hệ thống xử lý 

nước thải 

1.2. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý 

chất thải 

1.2.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 5.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Thông số Tần suất Thời gian 

1 
Nước thải tại bể gom 

nước thải 
Nt1 

pH, TDS, TSS, 

BOD5, NH4
+-N, S2-, 

NO3-N, PO4
3-, Dầu 

mỡ ĐTV, tổng các 

chất HĐBM, 

Coliform 

01 lần/ngày  

(lấy một lần, 

mẫu đơn) Trong thời  

gian vận hành 

thử nghiệm 
2 

Nước thải sau xử lý 

trước khi thoát vào 

mương thoát nước 

khu vực 

Nt2 

01 lần/ngày  

(lấy 3 ngày liên 

tiếp, mẫu đơn) 
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TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Thông số Tần suất Thời gian 

3 
Ống thải của HTXL 

khí thải 
OK CH3SH, H2S, NH3 

01 lần/ngày  

(lấy 3 ngày liên 

tiếp, mẫu đơn) 

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 

kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch 

- Công ty Cổ phần Nextech Ecolife 

- Địa chỉ: Liền kề 17-16, KĐT mới Văn Khê,  quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

- Điện thoại: 0984 334 561 

Các chứng chỉ của đơn vị thực hiện quan trắc: 

- Quyết định số 163/QĐ-BTNMT ngày 21/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Kèm 

theo Giấy chứng nhận số hiệu VIMCERTS 301. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Theo quy định tại điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và khoản 46, 

47 điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Dự án không thuộc 

đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ nước thải và khí thải. 

 2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Theo quy định tại điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và khoản 46, 

47 điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Dự án không thuộc 

đối tượng phải quan trắc môi trường tự động, liên tục nước thải và khí thải. 

 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Không có. 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện do 

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng phù hợp 

với xu hướng phát triển đô thị hóa của huyện Thanh Miện. Khi dự án hoạt động góp 

phần nâng cao giao lưu kinh tế giữa các địa phương thông việc kết nối cơ sở hạ tầng, 

đặc biệt là sự kết nối hệ thống giao thông bộ. Bên cạnh những tích cực, dự án cũng có 

một số tác động tiêu cực đến môi trường như tạo ra các chất thải chủ yếu là chất thải 

sinh hoạt và nước thải sinh hoạt. Các loại chất thải này nếu không được kiểm soát và 

xử lý triệt để sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường khu vực. 

Để đảm bảo môi trường, Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã được 

trình bày trong báo cáo. 

Chủ đầu tư cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu của hồ 

sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

Thông qua việc lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, Công ty cổ phần 

Đầu tư đô thị Việt Hưng kính đề nghị các cơ quan chức năng hướng dẫn đầy đủ, kịp 

thời cho chủ dự án các công việc có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, tạo 

điều kiện cho các công trình sớm đi vào hoạt động.  

 Khi dự án đi vào hoạt động, Chủ đầu tư cam kết: 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải như đã cam kết 

trong báo cáo. 

- Duy trì diện tích cây xanh theo quy hoạch. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra 

ngoài môi trường tiếp nhận. 

Ngoài ra, Chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường đã được phê duyệt, cam kết các chất thải phát sinh đảm bảo QCVN hiện 

hành, cụ thể như sau: 

- Nước thải: Xử lý nước thải của dự án đảm bảo đạt mức A, giá trị Cmax với hệ số 

K = 1 của QCVN 14:2008/BTNMT trước khi đi vào mương thoát nước khu vực. 

- Khí thải: Khí thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo đạt 

QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ (mức B với Kp = 1,0 và Kv = 0,8). 

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại: Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Nghị định số 05/2025/NĐ - CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 



 

91 

 

 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

- Cam kết nộp các loại phí về BVMT đầy đủ và đúng theo thời gian quy định. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố môi 

trường.  

- Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn trật tự an 

ninh xã hội, tham gia vào các phong trào do địa phương phát động,…  

- Cam kết, đối với trạm xử lý nước thải, khi tiến hành bàn giao cho địa phương 

quản lý, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp thực hiện chuyển giao công nghệ, đào tạo, 

hướng dẫn vận hành theo đúng quy định để đơn vị, tổ chức được giao quản lý có thể 

làm chủ công nghệ vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ các công việc cần thiết sau khi dự án được cấp giấy 

phép môi trường. 

 

 

 



PHỤ LỤC 1: HỒ SƠ PHÁP LÝ 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty. 

2. Quyết định số 3191/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện vào 

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được công bố để lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương năm 2020. 

3. Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 16/09/2020 của UBND huyện Thanh Miện về việc 

phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, 

tỷ lệ 1:500. 

4. Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư số 661/CTĐT-UBND ngày 01/3/2021 của UBND 

tỉnh Hải Dương. 

5. Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về vệc 

phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực 

hiện Dự án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao 

Thắng, huyện Thanh Miện. 

6. Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về vệc 

chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cho Công ty cổ phần đầu tư đô thị Việt Hưng 

thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh 

Miện. 

7. Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê 

duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới 

xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện tại xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 

của Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng. 

8. Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của UBND tỉnh Hải Dương về vệc điều 

chỉnh thời hạn giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt Hưng để thực hiện Dự án 

đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. 

9. Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 83/TD-PCCC ngày 

09/01/2019 do Phòng cảnh sát PCCC & CNCH cấp cho công trình Hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện của Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt 

Hưng. 

10. Văn bản số 296/SXD-QLXD&HTKT ngày 17/3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Hải 

Dương (Sở Giao thông và Xây dựng tỉnh Hải Dương) về việc thông báo kết quả thẩm định 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện 

Thanh Miện. 

11. Công văn số 1937/SCT-QLNL ngày 07/12/2021 của Sở Công thương về việc tham gia 

ý kiến thẩm đinhhj giải pháp thiết kế hạng mục công trình.   



12. Công văn số 1472/STTTT-BCVTCNTT ngày 06/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc ý kiến đối với hệ thống thông tin liên lạc của hồ sơ thiết kế cở sở  dự án đầu 

tư Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. 

13. Giấy phép xây dựng số 11/GPXD ngày 13/5/2022 do Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương 

(Sở Giao thông và Xây dựng tỉnh Hải Dương) cấp cho Công ty cổ phần Đầu tư đô thị Việt 

Hưng được phép thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây 

dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. 

14. Công văn số 53/SKHCN-QLCN ngày 24/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ V/v 

ý kiến về công nghệ hạng mục Trạm xử lý nước thải sinh hoạt thuộc dự án Đầu tư xây dựng 

Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. 

15. Công văn số 862/ Cty-KT ngày 07/9/2022 của Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi 

V/v ý kiến về việc thống nhất phương án dẫn dòng thi công hoàn trả kênhh N3 trạm bơm 

Cao Lý thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. 

16. Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi số 2382/GP-UBND ngày 

10/9/22024 của UBND tỉnh Hải Dương 

17. Công văn số 1489/ SNN-TL ngày 09/9/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v ý kiến 

về các nội dung liên quan lĩnh vực thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới xã Cao 

Thắng, huyện Thanh Miện. 

18. Văn bản thoả thuận số 92/HTXDVCT của Hợp tác xã dịch vụ Nông Nghiệp xã Cao 

Thắng ngày 12/8/2024 về việc thống nhất phương án dẫn dòng phục vụ thi công cửa thoát 

nước mưa, nước thải thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu dân mới xã Cao Thắng, huyện 

Thanh Miện 

19. Giấy phép thi công Nút giao đấu nối đường nhánh từ dự án Khu dân cư mới xã Cao 

Thắng, huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương với QL38B tại Km18+346 (P) số 1169/GPTC-

SGTVT-P3 ngày 17/6/2022 do Sở giao thông vận tải tỉnh Hải Dương cấp. 

20. Công văn số 561/CV-KDNS ngày 05/4/2021 của Công ty CP kinh doanh nước sạch 

Hải Dương về việc chấp thuận điểm đấu nối cung cấp nước sạch cho dự án Khu dân cư 

mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. 

21. Công văn số 4662/PCHD-KT ngày 04/11/2021 của Công ty TNHH MTV điện lực Hải 

Dương về việc thoả thuận thiết kế di chuyển ĐZ 35kV phục vụ GPMB thực hiện dự án đầu 

tư Khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện. 

22. Báo cáo hoàn thành dự án số 637/BC-VHI-KHKT ngày 06/5/2025 của Công ty cổ phần 

đầu tư đô thị Việt Hưng cho dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Cao Thắng, huyện 

Thanh Miện. 

23. Biên bản nghiệm thu hoàn thành lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải công suất 210 

m3/ngày số 07/NT/LĐTB. 





uy nln NnAx oAx
TINH HAI DTIONG

ceNG HoA xA ugl cHU xcuia vnir NAM
DQc lflp - Tu do - Hanh phirc

QUYET DINH
VG viQc phO duyQt DU 6n d6u tu xiy dqng Khu dfln cu m6i x6 Cao Thing,

huyQn Thann Mi6n vio Danh rrg. dg 5n tl6u tu c6"sfr dqng d6t cdng nii lqa
chgn nhir tIAu tu tr6n ilia bin tinh Hii Ducrng ndm 2020

cHU TICH Uv nAN NHAN nAX r[NU nAr DU0NG

Cdn c* LuQt T6 chuc chinh quyin dia phttctng ngdy l9 thdng 6 nitm 20t 5;

qt Ddu tu ngdy 26 thdng ll ndm 2014;

Cdn cir Luqt Dtit dai ngdy 29 thdng I I ndm 20I 3 ;

Cdn cu LuQt Diiu thdu ngdy 26 thdng I I ndm 20I3;

Cdn cu NShi dinh sii 25/2020/ND-CP ngdy 28 thdng 02 ndm 2020 crta

Chinh phil qry airl, 
"t 

i ti€t thi hdnh m\t sd diiu cfia LutQt Ddu thdu ri l,to chpn

nhd ddu tu;

Theo di nghi cila So Kd hoach vd Diu ta tqi Td trinh tii ZOOS/TW-

SKHDT ngtry 16 thdng l0 ndm 2020.

QUYET DINH:

Di6u 1. PhC duyp.t Dy 6n d6u tu x6y.dgng Khu dAn cu m6i xd Cao Thbng,

huyQn Thanh MiQn vdo'Danh mpc dy 6n dAu tu c6 sri dung d6t c6ng b6 lua chgn

nhd dAu tu tr6n dia bdn tinh Hai Duong ndm 2020, v6i nhftng n6i dung chinh
nhu sau:

1. TOn dq 6n: Dg 6n ddu tu xAy dgng Khu d6n cu m6i xd Cao Thing,
huyQn Thanh Mi6n.

2. Dia tli6m thgc hiQn dF 6n: Khu d6t thuoc xd Cao Thing, huyQn Thanh

MiQn. Ranh gi6i cp th6 nhu sau: Phia Ddng Blc gi6p muong thuy lgi; phia D6ng
Nam gi6p UBND x5, Trudng Mam non, Trudng Tii5u hgc, Trudng 'IHCS xd

Cao Theng; phfa Tdy Bic gi6p dfucanh tdc;phiaT6y Nam giSp Qu6c 10 38B.

3. Di6n tich, ccr c6u sfr dgrrg a6t thqc hiQn dW 6n

3. I . DiQn tich d6t thpc hi6n dy 5n: 96. 1 83,0 m2.

3.2. Co.au ru'dung d6t:
,''a

+ DAt 6: 29 .315 ,32 m';

+ D6t dlch vr,r thu'ong rn4i: 1 .443,0 m2;



+ p6t cdy xanh,, th6 thao: 11.548,0 rn2;

* ?3t nhd v6n hoa: 697,0 rn';

+ O6t bai d5 xe:2.928,0 ,';
+ P6t ha tAng k! thupt: 4.01 0,68 rn2;

+ Dudng giao th6ng:46.241,00 m2.

(Theo Quy hoqch chi ti€t xdy dqmg Khu ddn cu itdi xd Cao Thdng, huyQn

Thanh MiAn, tj, lQ 1/500 dd duqc UBND huyQn Thanh MiQn phA duyQr tqi Quydt
dinh s6 794/QD-UBND nsdy 16/9/2020)

4. HiQn tr4ng khu tl6t: Khu ddt d6 xu6.t dg 6n bao g6m c5c loai d6t chinh
nhu sau: D6t chuyOn trdng lira nu6c; d6t giao th6ng, dAt thriy lgi vd d6t co so
giiio duc.

5. Mgc ti6u tliu tu: XAy dprg d6ng bQ Khu d6n cu mcri tpi xd Cao
Thing, huyQn Thanh Mign theo quy hopch chi titit duoc duyQt nhlm hinh thinh
khu ddn cu hiQn dpi, d6ng b9 kh6i nOi vO hp tAng k! thu4t, ha t6ng xd hQi v6i
khu vpc l6n cfn, tpo dQng lgc ph6t tri6n kinh t6 xd hQi cira dia phuong.

6. Quy md tIAu tu: C6c hang mpc c6ng trinh ctra dg 6n dua vdo d6u th6u
g6ru C6ng trinh hp tAng k! thupt cira du 6n, c6ng trinh thuong mpi dich vq.

7. Scr bQ t6ng mrirc tliu tu thgc hiQn dF ilnz 231.202.002.600 VND (I1ai
trdm ba macti mdt ry, hai trdm linh hai tri€u, kh6ng trdm ld hai nghin, sau trdm
ding), trong d6:

- Chi phi x6y dyng hp t6ng: 90.725.086.000 \,rND Qhin mao'i ty, bdy trdm
hai muoi ldm triQu, kh6ng trdm tdm macti sdu nghin ding).

Chi phi x6y dgng.c6ng trinh thuong mpi dfch vp: 104.290.657.000 VND
(M\t trdm linh b6n ty, hat- trdm chin muoi triQu, sau trdm ndm mu'ct'i bay nghin
-:dong).

- Chi phi b6i thudng, h6 trq GPMB: 36.186.259.600 VND (lla ntu'oi sau
ty, *0t trdm tdm mao'i sdu tri€u, hai trdm ndm muoi ch[n nghin, sdu trdm ding)

8. Hinh thrlc vdr thdi gian giao a6t ttrgc hiQn du 5n

8.1. D6i v6i d6t o: Nhi nu6c giao d6t c6 thu ti6n su dung ddt theo quy
dinh cira ph6p 1u0t vO d6t dai, thoi hpn sir dsng O6t tau Aai.

8.2. DOi v6i d6t thuong mai dich vp: Nhd nu6c cho thu6 ddt theo hinh
thilc trA ti6n thu6 d6t hang ndm ho{c tr6 tiAn thu6 d6t mQt lAn trong thoi hpn 50
ndm.

8.3. DOi vdi c6c ioai d6t khSc: Nhd nu6c giao d6t theo quy dinh cua ph6p

luat d6t dai; Nhd dAu tu dugc lga chgn c6 tr6ch nhiQm ddu tu, xdy dung hp tAng
k! thuQt theo quy hopch vd dp 6n dAu tu dug'c duyQt; sau khi hodn thdnh nghiQm

thu t6 chilc bdn giao cho UBND huyQn Thanh MiQn vd c5c co quan, don vi qu6n
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lli chuydn ngdnh. YiC" dAu.ttr x6y dung c5c c6ng trinh tr6n d6t se clr,ro-c chinh
quy6n dia phuong t6 chric ddu tu x6y dpng theo quy dlnh hi6n hdnh.

9. Ti6n itQ thqc hi6n du 5n

- DAu tu x6y dUng hodn thdnh c6c c6ng trinh hp tAng k! thuAt cua du 5n:
Trong thcri hpn 36 th6ng.

- DAu tu x6y dUng hodn thdnh c5c cdng trinh thuong mai dich vu: Trong
thdi han 12 thdn[, f.O tI ngey hoirn thenh cac c6ng trinh 

"na 
mng'k] thuAt cua

du 5n.

10. YGu .Au ,.r bQ vG nlng h;c, kinh nghiQm cria nhi tliu tu'

10.1. Y6u c6u so b0 vC ndng lpc tdi chinh

- Vdn chfi scv hiru tOi thi6u me nhd d6u tu ph6i thu x6p: 46.240.401.000
VND (B6n maoi sdu ty, hai trdm brin muoi fibu, bdn trdm linh mQt nghin
-;dong).

- V6n vay t6i thi6u md nhd itAu tu phAi huy itQng: 184.961 .601.600 VND
(M\t trdm tdm mroi tw ty, chin trdm sdu maoi *6t tri4r, sdu trdnt linh mQt
nghin, sdu trdm d1ng).

10.2. YCu cAu so b6 vC n6ng luc kinh nghiCm

.56 luqng tOi ttri6u c5c dg 5n md nhi dAu tu ho[c thdnh vi6n tharn gia li6n
danh ho{c dOi tac ctng thuc hi6n dd tham gia v6i vai trd ld nhd dAu tu g6p v6n
chtr s0 hiru ho4c nhd thAu chinh: 01 du 6n. C6ch xric dinh du 6n nhu sau:

vgc c6ng trinh thuQc khu ddn cu, khu d6 th!,. Lo?i 1: Du 6n trong linh vgc c6ng trinh tl
khu thucrng m?i dich vu md nhd dAu tu d5 tham gia v6i vai trd nhd ctdu tu g6p

i ,.v6n chir so hiru vd d5p irng d6y dri c5c di6u kiQn sau:

+ DU 6n c6 t6ng mirc dAu tu tOi ttrlCu bing 130.000.000.000 \rNl) 1AftQt trdm
ba maoi rj, dind;

+ DU 6n mi nhd d6u tu c6 phAn gi6 trf v6n chtr scr htu tOl tnieu bing
25.000.000.000 \rND (Hai maoi ldm ty din+);

+ DU 5n dd,hodn thenh giai dopn x6y dung trong 05 n6m gAn dAy.

- Lopi 2: Dp 6n trong linh vgc c6ng trinh thuQc khu d6n cu, khu d6 thi,
khu thucrng m?i dich vp md nhd diu tu d5 tham gia vdi vai trd ld nhd thAu chinh
thyc hiQn ctrc goithAu x6y lip vd d5p rmg day dtr c6c di6u ki6n sau:

. t Gi6 tri phAn c6ng vi6c nhd dAu tu tham gia trong g6i thAu/hr.rp c16ng t6i
thi6u b[ng 90.000.000.000 VND (Chin maoi rj,ding);

\\
+ G6i thAu/Hqp ddng da k6t thric trong 5 ndm gdn d6y.

- Lopi 3: Dp 6n trong linh vuc c6ng trinh thuQc khu d6n cu, khu d6 thf,
khu thucrng m?i dich vu md d6i t6c ctng thgc hiQn dd tham gia voi vai trd ld nhd
thAu chinh thqc hiQn c6c g6i thAu x6y llp vd d6p irng dir c6c diAu ki6n:

a
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+ Gi6 tri phAn cong vipc d6i t6c ctng thr,rc hiQn tharr gia trong g6i
thAu/hqp d6ng t6i thi6u bing 90.000.000.000 \rND Qhin muoi rj, d6ng)

+ G6i thAu/Ho. p d6ng da ktit thric trong 05 ndm gAn ddy:

Kinh nghiQm cua nhh dAu tu dugc tinh b6ng t6ng sO dg 6n cfm cdc nhd dAu

tulthanh vi6n li6n danh vd d6i tdc ddthUc hiQn vd dugc quy d6i rO dU an Lopi 1.

Qhi trct nhu YAu ,Au to bQ ndng lac, kinh nghiQm nhd ddu tu ddrlg tq)

thqrc hi€n dq dn diu tw c6 su dwng diit do 56' Ke hoqch vd Ddu tu di xudt kdm

theo Td trinh t6 Z06S/ffr-SKHDT ngdy 16 thdng I0 ndm 2020)

Dii:u 2.Tr6ch nhiQm cria c6c co quan, don vi c6 ti6n quan

1. Sd Kti hoach vir Ddu tu:

1.1. C6ng UO lttrOng b5o) moi quan tdm dr,r 5n dAu tu c6 str dpng dAt tr6n
dla bdn tinh H6i Duong ndm 2020 dugc ph6 duyQt tpi Quy6t dinh ndy theo dirng
quy dlnh t4i khoAn 4, DiAu 12 Ngh! dinh s6 Li1}O}OIND-CP ngey 28 thing 02
ndm 2020 cta Chinh phu quy dfnh chi ti6t thi henh mQt s6 diiiu cira Luflt D6u
thAu vO lya chgn nhd dAu tu l6n HQ th6ng m?ng d6u thAu qu6c gia.

1.2. Cht tri, ph6i ho.p vdi Scr: XAy dgng, Tdi chinh vd UBND huyQn

Thanh Mien d6nh gi5 so bQ ndng lgc, kinh nghiQm cua cdc nhd dAu tu dd grii h6
so d6ng.ky thr,rc hiQn dy 6n, b6o c6o Cht tich UBND tinh xem x6t, quy6t dinh.

2. Cdc So: XAy dgng, Tdi chinh vd UBND huyQn Thanh MiQn theo chirc
ndng, nhiQm vp dugc giao ph6i hqp vdi S0 Ke hopch vd DAu tu d6 td chric d6nh
gi6 so bQ ndng lgc, kinh nghiQm cira c6c nhd dAu tu dd grii hO so d[ng ky thpc
hiQn dg 5n.

Di6u 3. Quy6t dinh niy c6 hiQu luc k6 ttr ngdy ky ban henh.
\/. Di6u 4. Ch6nh v[n phdng UBND tinh; Gi6m d6c c6c 56: Kd hopch vd

Ddu tu, Tdi chinh, Xdy.d\rng, Tdi nguyOn vd Mdi trudng, Giao th6ng vQn tii;
Chu tich UBND.huyQn Thanh Mien vd Thri truong c5c c<v quan, don vi c6 1i6n

quan cdn cri quy6t dinh thi hdnh.|' 
'/i:::'

Noi nltQn:
- Nhu Di6u 4;
- Chri tfch, c5c Ph6 Chrh tich UBND tinh;
- UBND xd Cao Thing (huyQn Thanh MiQn);
- TT C6ng nghQ - Th0ng tin (VP UBND tinh);
- Luu: VT, CV. ViQt Cuong (llb)u

CH

Duong Thii

4

:

N



u{'nax NUAN nAN ceNG HoA xA llet clru Ncuia vry,T NAM
HUYEN rrrAN[r MIEN EQc l$p - TF do - Hanh phric

sof|t/ PE-UBND Thanh Mi€rt, 
"soyld 

thdng 9 ndm 2020

QUYET DINII
_.} r A r A, n .. ,.4, a t \rt r 
ve vrgc pne duyQt Quy ho4ch chi ti6t xffy dgng Khu d6n cu m6'i

xi Cao Thfng, huyOn Thanh Mi0n, fi lC 1/500

u{'saN xxrAx UAN HUYEN TrrAI\H MrEN

Cdn ctb LuQt Tii chuc Chinh quyi, ditt phaong ngdy 19 thdng 6 ndm

2015; Luqt s*a d6i, b6 sung m1t s6 diiu ct)a Ludt T6 chfrc Chinh phu vd Luqt

T6 ch*c Chinh quyin dia plcu'ong ngdy 22 thdn,g I I ndm 2019;

Cdn cu LuQt Quy hoqch ngdy 24 thdng l I ndm 2017 ;

Cdn c* I':qhi dinh s6 44/2015/ND-CP ngay 06 thdng 5 ndtn 2al5 crta

Ch{nh phil quy dinh chi ti€t mQt s6 n\i dung ri quy hoqch xdy &qng;

Cdn cu Quy€t dinh s6 25/2017/}D-UBND ngdy 20 thdng 9 ndm 2017 cua

U! ban nhdn ddn tinh Hai Daong quy dlnh trthdn ,dp qron ly quy hoqch xdy

dwg, qudn ly dw dn ddu tu xdy dryg, qudn ty chdt laqng c6ng trinh xdy &trng,

qudn ti hC thiing c6ng trinh hq fing tii thudt vd cay xanh d6 thi ffAn dla bdn tlnh

Hai Duong;

Theo di nghi cila Trwdng phdng Kinh td vd Hq ting huyQn tqt Td trinh sd

27/TTr-KTHT ngdy 15 thdng 9 ndm 2020"

QUYET Dfl{H:

Di6u 1. PhC duyQt Quy hopch chi ti6t x6y dgng Khu d6n cu mdi xd Cao

Thing, huyQn Thanh MiQn, ti'le 1/500 (kdm theo cdc bdn vd vd thuy* minh quy

hoqch do Cdng ty Cd phin ktdn trilc quy hosch xdy dqmg d6 thi vd n6ng th6n

Hai Duong lQfl voinhfing nQi dung chir ytiu nhu sau:

I. Hii scr

1. T6n dO 5n: Quy hopch chi ti5t xffy dgng I(hu ddn cu m6i xd Cao Thing,

huyQn Thanh MiQn, ti 10 1/500.

2. Chfi dAu tu 10p quy hopch: Uy ban nhdn dAn huy6n Thanh MiQn.

3. Don vi tu v6n lQp quy hopch: C6ng ty C6 phAn ki6n trirc quy ho4ch xAy

dUng dO thi vi n6ng th6n Hfri Ducrng.

4. Thdnh phAn h6 so 96*,

:{
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"q:s\

- 86o crio s6 54-BC/BCS ngdy 15 thdng 4 n6m 2020 ctra Ban c6n su DAng
UBND tinh I-Iai Ducrng b6o c6o phuong 6n ()uy hoach chi ti6t xAy dpng Khu
d6n cu m6i xd Cao th6ng, huy6n Thanh MiQn, ty lC l/500;

- Th6ng b6o sO 1784-TBITU ngdy 05 th6ng 6 nim 2O2O cua Tinh uy FIni
Ducrng th6ng b5o k6t lufln ctra Ban thudng vu'Iinh tiy vO phucrng 5n Quy hopch
chi ti6t xay dgng Khu ddn cu mdi x5 Cao lt'hing, huyQn Thanh Mi6n, ty lQ

1/500;

- Vdn bin s6 l430/SXD-QIIPTDT ngdy 11 thdng 9 ndm 2O2O cria So XAy
dung tinh Fi6i Duong vA vi6c tham eia "i, 

ki6n ho so Quy hoach chi titit xAy dung
I(hu ddn cu mdi x5 Cao Thlng, huyQn Thanh Mi6n;

- Thuydt minir, c6c b6n vE Quy hoach chi ti6t xAy dung vd m6t s6 vdn ban

kh6c c6 1i6n quan.

II. Quy ho4ch

1. Elu ctidm, v! trf quy hogcft; ThOn BSng BQ, xd Cao Thdng, huyQn

T'hanh MiQn.

- Phia D6ng ts8c gi6p s6ng thuy loi.
"- Phia D6ng Nam gi6p UBND x5, Trudng mA* non, Trud'ng ti6u hqc,

Trudng 'II{CS xE Cao Thdng.
- Phia TAy Bdc gi6p ddt canh tdc.

- Phia TAy Nam gi6p Qu6c lQ 388.
(ranh gi6t cu th| th| hiQn tuAn ban d6 trich lqtc vd bdn vd quy hoqch)

2. Ckt ti1u quy hogch

stt Loai tlit Eon vi DiQn tich Tj, r0 (%)
1 Oitt tt m2 29.315,32 30,49

1.1 oiit nna d hin ti 2
m 24.422,96 25,39

s616 l6 293

1.2 Eiit nhdvadn 2m 4.892,36 5,09

so ta l6 )/
2 O6t Oicfr vr,r thuong mpi m' 1.443,00 1,50
1
-) D6,t cdy xanh, th6 thao 2m 1 1.548,00 12,01

lr B6t Nna vrn h6a 2tn 697,00 0,72

5 odtaaid6 xe 2ln 2.928,00 3,04

6 P6t fra tAng ki thu{t l1l
2 4.010,68 4,17

6.1 Diit ddu mih nrxf 2m 7 I 2,50 0,74

6.2 Dtir rdnh HTKT 2
m 3.298, I I 3,43

7 OAt Aucmg giao th6ng m2 46.241,00 4B,OB

T6ng
,

m 96.183,00 100,00
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3.HC thilng hg tiing k! thufrt
\d:'a) San n€n: San n6n d6m bfro tho6t nudc chung vi phu hcr. p vdi khu vuc

ldn cdn, c6t san n6n ttr *23Am d6n +2,64m.

b) Giao th6ng:

- Giao th6ng d6i ngoai: Cdc tuyt5n dudng nQi b0 khu d6n cu m6i duoc k6t

,roi thr6rr lqi v6i Qu6c 16 3BB tai Km1 8+346vd 04 vi tri dudng xd phia D6ng Blc.
- Giao th6ng nOi b0 khu dAn cu m6i c6 cdc mit c&t: Mat clt l-1 (5,0m +

7,5m * 2,0m * 7,5m* 5,0m : 27,0m); MAt clt" Z-Z(4,0m * 7,5m * 2,0m * 7,5m
* 4,,0m : 25,0m); MAt c1t Z-l (4,0m + 10,5m + 4,0m : 18,5m); MAt cht q-q

(4,0m * 9,0m * 4,0m: 17,0m); MAt 
"8t. 

S-S (4,0m * 9,0m * 2,0m: 15,0m);

Mat cit 6-6 (5,0m * 9,0m + 5,0m: 19,0m); Mat cit 6*-6* (5,0m * 9,0m * 3,0m
f.:17,0m); M[t cdt 7-7 (4,0m*7,5m+ 4,0m:.[5,5m); MAt c6t B-B (3,0m *7,5m

+ 3,0m: 13,5m); MAt cltg-g (4,0m * 7,5m* 1,0m : 12,5m).

c) Thodt nadc: HO th6ng tho6t nu6c muaL ducyc x6y dung di ngdm du6i via

hd, nudc mua dugc thu vdo cdng thoSt nudc B'ICT D400; D600; D800 r6i tho6t

ra h6 th6ng tho6t nu6c chung ctta khu vuc.

d) Thodt nadc thdi

Nu6c th6i sau khi dugc xu ly qua hQ th6ng be ph6t cfia cdc h6 gia dinh

dugc thu vdo cdc c6ng trdn BTCT D300, D400 ,16 tru* xu' ly nudc thii nim
phfa D6ng Bdc cria khu d6t, tai d6y nu6c thAi duoc xu ly d6m b6o ti6u chuAn

quy dfnh tru6c khi tho6t'ra hO th6ng tho6t nu6c chung cira khu vqc"

HQ th6ng tho6t nu6cthii ducvc x6y dlmg dQc lpp v6i h0 th6ng thoat nudc mua.

") Ctip nadc: Ngu6n nu6c 16y tri hQ thdng c6p nudc spch hiQn c6 trong

khu vuc, duong 6ng rap nu6c ding 6ng nhqa HDPE D110, D50. Lep dat 15 vi
tri try ciru h6a.

fl Cap dt€n;

XAy m6i 02 trqm bi6n 6p c6 c6ng su6t 630kVA; th6o dd di chuy6n ha
).r

ngdm dudng diQn 35kV theo via hd 16 G.

XAy dung dudng di6n sinh hoat theo dudng ha tAng kf thu6t khu d vd di6n
,.4chi6u sang di ngAm tr6n via hd, c6p diQn cho c6c hQ gia dinh qua hQ th6ng tu

phAn phOi duqc d{t o duong ha tAng k! thu4t khu 6. Ngu6n diQn c6p cho I(hu

ddn cu m6i l6y tr) ngudn diQn hiQn c6 cria khu vuc.

g) Th6ng tin h1n fuc: X6ry dgng hO th6ng c6p th6ng tin li6n lpc di ngA*
du6i via hd vd dudng h4 tAng k! thupt khu o.
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h) VC sinh m6i trudng: gO tri c6c thirng r6c c6ng cQng ddt tr6n via hd do

thu gom ric tqi c5c hO d6n, theo khung gid quy dinh, dugc thu gom vd di chuy6n

trong ngey.

i) Quy hogch cdy xanh: lr6ng theo cdr: vi tri quy hopch dam b6o c61h

quan, ki6n trfic kh6ng 6nh hu&ng dtSn c5c c6ng trinh ki(5n trirc chung khu vqc"

(cdc chi ti€tt Quy hoqch vd chi ilAt hQ thring hq ting td thuqt theo nhu n6i

dung thuy€t minh vd thi€t kA Quy hoqtch chi fiAt, ry rc l/500 kim theo).

4. D+r todn kinh phi
4.1. Kinh phf kh6o s6t do dac dia hinh +t,rAt'
 .z.Kinh phi quy ho3ch xdy dung:

Trong d6: - Chi phf lqtp quy hogch:

- Chi ph{ ldp nhi1m vu quy hoqch:

- Thu€ VAT;

- Chi phi thdm dinh nhiQm vU quy hoach:

- Chi ph{ thiim dinh dd dn qory hoqch:

Chi phi qudru ly lq,p qtry hoach:

- Chi phi liiy y kiAn ct)a co quan, td
ch*c vd dqi di6n c\ng d6ng,ldn cu.:

52.674.000

235.029.000

148.800.000

20.98A.000

r 6.978.000

4.196.00A

18.302.000

15.773.000

5.000.000

d6ng.
+).
oong.

ding;
+-laong;

d6rug,'

ddng,'

clong;

ctine;
-:dong,'

rl&

- Chi phi cdng UA aa dn quy hoach: 5.000.000 d6ng.

T6ng cQng (4.1 -r 4.2): ZB7.7U.AO0 d6ng.

(bdng chtr: Hai trdm tdm mact'i bdy triQu, bdy trdm linh ba nghin d6ng

chan).

- Nguon v6n: c6ng ty cd phAn dAu tu d6 thi viQt Hung irng tru6'c kinh
phi lAp, thAm dinh, ph6 duyQt vi c6ng b6 Quy hLoach.

- chir dAu tu 10p quy hoach cin cir ngudn v6n, hqp dong kinh td vd kh6i
lu-o. ng nghidm thu c6ng vi6c thuc tC thUc hiOn dO thanh todn cho don vi tu v6n

10p Quy hopch xdy dgng theo dirng quy dinh"

III. Quy dinh qufrn ly xfly rlgng theo <16 5n quy ho4ch

N6i dung chi ti6t tpi Quy dinh qu6n ly x6.y dung theo d6 6n euy hopch chi
ti6t x6y dung Khu d6n cu m6i xd Cao Thing, hLuy6n Thanh MiQn, ty lQ 11500 do

Cdng ty C6 phAn ki6n truc quy hopch x6y clung c16 thi vA ndng th6n H6i Du<rng

lap dc Chri dAu tu, Uy ban nhan ddn xd Cao ThSng th6ng nh6t quan lyi theo euy
hopch.

n*f,"
, tl.i'



Di6u 2. Giao Chir clAu tu lAp quy hoach, Uy ban nhAn d6n xd Cao Thing
, A. ,phoi hqp v6i c6c phdng, ban chuyCn m6n ctra huy6n td chfi'c c6ng b6 Quy hoach,

qu6n ly vA thuc hi6n Quy hopch theo .lrrg quy dlnh.

DiAu 3. Ch6nh v5.n phdng HDND & IIBND huy6n; Thu tnrong c6c oo

quan, clon vf c6 1i6n quan; Chu tich UBNL) xE Cao Thing chiu trSch nhiOrn thi

hinh Quytit dinh nAy./"rI-"7
Noi nhfrnz
- NhuBiAu g;

- Thudng trgc IIEND huygn;
- Chri tich, cdc PCT UBND huyQn;
- Luu: VT, KTHT (lOb).1*

TM" UV BAN NHAN NAN
CHI] TICH

Nhf,r Vin Cfic

}



tv naN xuAN nAN
riNu nAr uuoNc

ceNG HoA xA ngr cHU xcnia vrET NAM
DOcl4p - TW do - Hanhphric

Hai Dwong, ngdy U thdng 3 ndm 202156: 66/i /CTDT-UBND

CHAP THUAN CHU TRIIONG DAU TU
Dr3 rin cl6u tu xiy drpng Khu dfin cu m6i xfl Cao Thing, huyQn Thanh MiQn

uv nax NrrAN nAx riwn nAr Duot{G

Cdn ca Luqt T6 chuc chinh qryi, dia phuong ngoy t9 thdng 6 ndm 2015;

Cdn cu Ludt Edu tu ngdy t7 thang 6 ndm 2A20;

Cdn cu LuQr Xdy drsng ngdy t8 thdng 6 ndm 2014, sira diit bd sung ngdy
I7 thdng 6 ndm 2020;

Cdn cu Ludt \r./hd 6 ngdy ) 5 thdng I I nam 20 I 4;

Cdn c* Luqt Eiit dai ngay 29 thdng ll ndm 20I3;

Cdn ca Ludr Kinh doanh brir dQng san ngdy 25 thdng I I ndm 2014;

.Cdn cw NShi dtnh sd 4312014/\VD-CP ngdy 15 thdng 5 ndm 2014 cia
Ch{nh phu quy dinh chi ti€r thi hdnh mil sd di1u cua Ludt Ddt dai," NShi dinh s6

TIl2Tt7ll\tE-CP ngay 06 thdng 0l ndm 2A17 cila Chfnh phil stra d6i, b6 sung

mQr sii NShi dinh quy dinh chi ti6:r thi hdnh Luqt Ddt dai;N7hi dinh t6
gg/20lS\I\\D-CP ngdy 20 thdng I0 nam 2015 cr)a Chfnh phil quy dinh chi tidt vd

haong din thi hdnh Luqt l{hit d; l'{Sht dinh sii 761201S/ND-CP ngdy 10 thdng 9

ndm 2015 cila Ch{nh phil quy dinh chi ri€t rhi hdnh mft sd diiu cila Ludt Kinh
doanh bdt ddng san,"

Cdn cu Quy\t dinh sd 7S4lgD-r-fBlVD ngdy 16 thdng 9 ndm 2020 cila
UBND huyQn Thanh MiQn vi vi€c phA duyQt Quy hoqch cht il* xdy d?rng Khu

ddn cu mdi xd Cao Thdng, huyQn Tltanh Mt€n, ty tC t/500,"

Cdn ca Quyait dlnh sd 319L/QD-UBND ngdy 22 rhdng l0 ndm 2020 cila
tlBI\tD tinh vi viQc ph€ duy(t Dqr dn ddu tw xdy dryng Khu ddn ca mdi xd Cao

Thdng, huy(n Thanh Mi€n vtro Danh mqrc dry dn diu tw c6 sir dung ddt daqc

c6ng UA aA fua chpn nhd ddu tur tr€n dia bdn ttnh Hdi Daong ndm 2020;

Cdn ca Quyiit dinh sij 3S\A\QD-UBND ngdy 22 thdng l2 ndm 2020 cfia

UBND tinh vi viQc ph€ duyQt kdt qua ddnh gid so b0 vi ndng lryc, kinh nghiQm

eua nhd ddu w ddng lqt tht;c hign Da dn ddu tu xdy &,mg Khu ddn ca mdi xd

Caa Thdng, huyQn Thanh Mi€n,"

Cdn c{r C6ng vdn sd 8909/BKHET-PC ngdy 3l thdng I2 ndm 2020 cila 86
Kd hoqch vtt Ddu u vi viQc ffidn khai thi hdnh LuQr Diu ra;
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Cdn c* bdo cdo thiim dinh sii 2BI/BC-SI{HET ngdy 23 thdng 02 ndm 2021
cila So Kd hoqch vd Edu ru vi di xudt Du dn diu tu xdy dryng Khu ddn ca mdi
xd Cqo,'Thdng, huyQn Thanh Mi€n cila C6ng ty c6 phAn Ed.u'ta d6 thi ViQt Hwng.

CHAP THUAN:

Di6u 1. Ch6p thuQn chir trucyng dAu tu DU 6n dAu tu xAy dUng Khu dAn cu
m6i xd Cao Thing, huyQn Thanh MiQn. v6i nhirng nQi dung chu y6u nhu sau:

1. Nhn triu tu: colqc ry c6 PHAN oAu ru',o6 THI VIET HUNG
(Gi6y chung nhpn ddng ky doanh nghiQp c6ng ty c6 phAn mE s6 0801220159,

d[ng kf 16n dAu ngdy 08 th6ng 8 nim 2077, ding ky thay OOi tAn thtr 2 ngity 22

th6ng 10 nim 2020, dia chi tru so chinh: Sa ZZ dudng Nguy6n Nghi, Khu d6 thi
Hi Phuong, thi trAn Thanh MiQn. huygn Thanh MiQn, tinh Hei Duong, ViQt Nam;
ngudi dai di6n theo ph6p ludt: Ong Phpm Vdn Quyr5t, gi6i tinh: Nam, Chric danh:

Chu tich HQi d6ng qu6n tri, th6 cdn cu6c cdng ddn sO 030083006257 do Cuc

Canh s6t ding ky qurin ly cu tni vd dtr 1i0u qu6. gia v0 ddn cu c6p ngdy 28 thdng
7 ndm 2Afi , noi dhng ky hQ khAu thucmg trri vd ch5 o hiQn nay: Th6n Kim Trang

TAy, xd Lam Son, huyQn Thanh MiQn, tinh Hei Duong, ViQt Nam vd Ong Pham

Van C6ng, gi6i tinh: Nam, Chirc danh: T6ng Gi6m d6c, Cdn cu6c c6ng d6n s6:

0300850022A5 do Cpc Canh s6t DI(QL cu trii vA DLQG vO dan .u .6p ngiry 23

th6ng 5 n6m 2A16, noi ddng ky h9 kh6u thudng trir vA chd o hiQn nay: CH24(1)
nhe D tpp thd C6ng ty B6ng, tO 10, phurrng Phric Di5n, {ufln Bic Tu Li6m, thAnh

pno na Ngi)"

2. TGn dp rin: Dy 6n dAu tu x6y dung Khu d6n cu mdi xd Cao Thing,
huyQn Thanh MiQn"

3. MUc ti6u cira dq rln: DAu tu xdy dung I(hu dAn cu m6i xd Cao Thfng,
huyQn Thanh Mi6n theo quy hogch chi tit5t xdy dimg, ti 19 1/500 dugc duyQt

nhim hinh thanh khu d6n cu hiQn dai, d6ng b9 l&crp ,Oi ,rC hA tAng k! thu6t, hp
,;.
t6ng xd hQi vcri khu vr,rc 16n c6n, t4o dQng lqc ph6t tri6n kinh tO xd h6i cua dia
phucrng.

4. Dia di6m, diQn tfch, ",r.{u sri'dgng d6t:

4.1. Dia di6m: I(hu d6t thuQc d1a phpn xd Cao Thing, huyQn Thanh Mi6n.
Ranh gi6i c9 th6 nhu sau: Phia TAy Bac gi6p d6t canh tdc; phia DOng Nam gi6p
UBND x6, Trudng MAm Non, Trudng Ti6u hoc, Trudng THCS xd Cao Thlng;
phia D6ng Bic gi6p muong thuy loi; phia TAy Nam gi5p qu6c 16 38B.

4.2.DiQntfch d6t: 96.183,0 m2.

4.3" Co.d, ru dpng dAt:



a
J

STT Loai dfft DiQn tfch (m2) Tj, re (%)

I O6t dan cu quy hopch 29.315,32 30,48

1.1 It[hd vadn 4.892,36 5,09

1.2 Nhd liin k€ 24.422,96 25,39

2 O6t aicn vu thuong m?i r.443,04 1,50

a
J Edt cdy xanh, th6 thao 11.548,00 72,0L

4 P6t nrra van h6a 697,00 0,72

5 p6t uai d6 xe 2.928,00 J , 04

6 P6t ha tAng k! thuft 4"010,69 4,L7

6.1 Dtit ddu *At AfXf 7I2,50 0,74

6.2 Edt rdNh HTKT 3"298,l8 3,43

7 Euhng giao th6ng 46.241,00 48,08

T6ng diQn tfch 96.183,00 100,00

(Theo Quy hogch chi ti€t xdy dwng Khu ddn cw mdt xd Cao Thdng, huyQn

Thanh MiQn, tj,tC 1fiA0 di dugc {JBhrD huyQn Thanh Mi€n ph€ duy\t tqi Quyiit
dinh sii 7S4\QE-L\BI{D nsdy }6 thdng 9 ndm 2020).

5. Quy m6 cIAu tu:

5.1" DAu tu xdy dUng d6ng bQ c6c hang mpc h4 tAng k! thupt theo Quy
hopch chi tit5t xdy dpng Khu dAn cu m6i xd Cao Th8ng, huyQn Thanh MiQn, tj, lQ

11500 dd dusc UBND huy6n Thanh Mi6n ph6 duyQt tai Quy6t dinh sO ZS+lqO-
IIBND ngey 16 thdng 9 ndm 2020 vA hu6ng d6n s6 0ZIHD-SXD ngiy 15 thdng
01 ndm 2O2O cua So Xdy dpng, bao g6m: San ndn, tudng kd chin; hQ th6ng giao
th6ng vd bdi d5 xe hQ th6ng tho6t nudc mua; hQ th6ng tho6t nu6c thdi, tram xu ly
nudc th6i; he th6ng c6p nudc; hQ th6ng phdng ch6y chfra chdy; hQ th6ng c6p diQn

sinh hoat vi c6c Tram bi6n 6p; hQ thdng diQn chi5u s6ng; hQ th6ng th6ng tin 1i6n

lac; hQ th6ng cdy xanh tfp trung, du&ng dao vd c6y xanh hd ph6;"..

5.2. DAu tu x6y dUng c6ng trinh dich vu thucrng mai.

(CH ttil cdc hang mqc ddu ru cila d$ dn nhu trong Quy€t dinh sri 754/8E-
UBND ngdy l6 thdng 9 ndm 2020 cila UBI{D huyQn Thanh Mi€n vi vi€c phA duyQt

quy hoqch chi titit xdy dtng ry rc 1/500 Khu ddn ca mdi xd Cao Thdng, huyQn

Thanh MiQn," h6 so di xuiit dct dn kdm theo).

6. T6ng mr?c tliu tu do l{hir cliu tu tI6 xudt (chua bao gdm tidn sfr
dgng Ait pnai nQp vir chi phi Ifli vay): 189.845.023.000 VND (Bdng chir; Mqt
trdm tdm muoi chin ty, tdm trdm b6n maoi ldm triQu, kh6ng trdm hai maoi ba
nghin d6ng),trong d6:
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- Chi phi x6y dUng c6ng trinh ha tAng k! thupt: 96.086.262.000 \rND
@ilng chir; Ch{n muo'i sdu ty, kh6ng trdm tdm macti sdu tri€u, hai trdm sdu
muoi hai nghin d6ng);

- Chi phi dAu tu c6ng trinh thuong mpi dich vV: 57.494.320.000 \ND
@ilng chic; l'{dm macti bdy ty, bdn trdm chfn mwoi biin tuiAu, ba trdm hoi mao'i

-:nghm dong);

- Chi phi b6i thulng, gi6i ph6ng m4t bing: 36.264.441.000 d6ng (Bdng

chir; Ba muoi sdu ty, hai trdm sdu maoi bdn triQu, b6n trdm b6n maoi m6t nghin
+) \aong).

7. Ngudn v5n cIAu tu:

7.1. V6n chir so hiru cira Nhd dAu fi: 37 .969.004.600 \n{D (Bdng chir; Ba
muoi bdy ty, chin trdm sdu maoi chln tri€u, kh6ng trdm linh bdn nghin, sdu trdm
+,1 \
aong,);

' 
7.2" V6n vay do Nhn dAu tu huy d6ng: 151.876.018.400 VND @dng chir;

Mpt trdm ndm mactt mtit ry, tdm trdm bdy maoi sdu tri€u, kh6ng trdm mudi tdm
,1nghin, bon trdm d6ng).

8. Ti6n iIQ thgc hiQn drp 6n:

= Xdy dUng hohn thdnh c6c hpng mpc ha tAng k! thupt trong thoi gian 36

th5ng, t<C ttr ngey chAp thuqn chi truexrg dAu tu;

- DAu tu xdy dUng c6ng trinh thucrng mai dich v,u trong thoi hpn 12 thilng,
k6 tu ngdy hodn thenh c6c c6ng trinh hp tAng k! thupt cua dy 6n.

9. Hinh thric giao d6t, cho thu6 d6t:

- pOi v6i d6t o: Nhd nudc giao ddt co thu ti6n su dung d6t theo quy dinh
l'

cua phdp lupt v6 ddt dai, thoi han su dung d6t l6u ddi;

- D6i v6i d6t thucrng mpi, dfch vp: Nhi nu6c cho thu6 ddt cOthu tidn thu6

d6t hdng n[m hoflc mQt lAn trong thoi hpn 50 n6m;

^i.- Ddi voi c6c lopi dAt khdc: Nhi nuoc giao d6t theo quy dfnh cua ph6p lupt
d6t dai; Nhd dAu tu dugc lpa chgn co trdch nhiQm dAu tu, xAy dpg hp tAng k!
thupt theo quy hoach vd dq 6n dAu tu dugc duyQt; sau khi hoan thenh nghiCm thu
,At6 chric bhn giao cho UBND huyQn Thanh Mi6n vd cic co quan, don vi qu6n ly
chuy6n ngdnh.

10. Nghia vg tiri chfnh: Nhd dAu tu c6 trdchnhiQm thuc hien nghia vu tdi
chinh theo quy dinh cua ph6p luflt hi6n henh"

11. Cic c6ng trinh h4 tAng duqc chuy6n giao cho Nhh nufc:
^r,- D6i voi c6c c6ng trinh hp tdng k! thupt (duong giao th6ng, cey xanh, cAp

thoirt.nu6c, c6p diQn, diQn chi6u s6ng, bai d6 xe ..") sau khi x6y dgng hoin thdnh,
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NhA dAu tu sE t6 chuc bdn giao cho UBND huyQn Thanh Mipn d6 qu6n ly, khai
th6c vi v4n hAnh theo quy dinh;

^.d.- D6i voi qu! dAt xdy dUng cdng trinh c6ng cQng: Sau khi dAu tu x6y dr,rng

xong hQ th6ng ha tdng k! thuat b€n ngoii 16 d6t, Nhn dAu tu bin giao cho UBND
huyQn Thanh MiQn d6 quAn l1i vi xAy ctung c6c c6ng trinh ki6n truc theo quy
hopch vA dp 6n dugc duyQt.

Di6u 2. TO chirc thuc hi6n: .

1. Cdng ty.6 phin Diu tu dA thi ViQt Hung:

- tlng trudc todn b0 chi phi b6i thuong, gi6i ph6ng m{t bing cho dcrn vi,
t6 chirc c6 chirc ndng theo quy dinh ph6p luit vA dAt dai d6 thgc hiQn b6i thudng,
gi6i ph6ng mAt b6ng khu d6t thuc hi6n dq 6n.

,":
- NQp ti6n su dung d6t theo quy dinh cua ph6p ludt vC d6t dai"

- Tri6n khai thyc hi6n du 6n dAu tu c6 su dung d6t theo quy dinh ph6p lu6t
,rO AAu tu, x6y dUng vd phSp lu6t kh6c c6 1i6n quan; dAu tu xdy dpg d6ng bQ c6c

c6ng trinh ha tAng k! thupt theo quy hopch chi ti6t, dq 6n dAu tu, thi0t kd dugc
duyQt, sau d6 bdn giao lai cho chinh quy€n dia phucrng qudn ly (ducrng giao

). , ^ ,r ar r \
th6ng vi ha tdng k! thuAt kh6c) theo quy dinh vA kh6ng b6i hodn; sri dpng d6t

dtng m\rc dich vh c6 hiQu quA.

- Chiu tr6ch nhi6m vC chAt iu-o" ng c6ng trinh cua dg 6n; tq gi6m s6t, quAn

ly hoAc thu6 t6 chric tu vAn dQc 1pp d6 quAn ly, gi6m s6t thi c6ng xdy dr,mg c6ng

trinh, nghiQrn thu c6c hang muc vi toAn bQ c6ng trinh theo thi6t k5 duqc thAm

dinh, ph6 duyQt.

- Thuc hi6n b6o cito gi6m s6t, d6nh gi6 dg 6n ddu tu; ch6p hinh su ki6m
tra, giitm sdt cta c6c co quan quAn li nha nudc trong thdi gian thuc hiQn dp 6n

theo quy dinh ctra phdp luat hipn henh.

2. UBND huy6n Thanh MiQn:

- Thuc hiQn c6ng t6c b6i thulng, giAi ph6ng m{t bing dp 6n d0 bhn giao
qu! dAt sach cho Nhi ddu tu thyc hiQn du 6n theo dring ti6n dq.

- Chi dpo Nhd dAu tu t6 chtc thirc hi6n dr.r 5n bio d6m dring quy hoach chi
,"1ti6t xAy dung, ti le 1/500 ve thiet k6 dugc duyQt dAm b6o ti6n d6, chAt lugng
c6ng trinh vir hi0u quA dU 6n. 'fhuong xuy6n kiOm tra, gi6m s6t Nha dAu tu tri khi
khoi c6ng d6n khi hodn thdnh theo dirng c6c quy dinh.

- D6n d6c Nhn dAu tu thgc hiQn du 6n theo quy dinh ctra ph6p ludt vO dAu

tu, x6y dgng, d6t dai, m6i trudng, kinh doanh UAt Agng sin vi phdp lupt c6 1i6n

quan.

^A- T6ng hqp b6o c5o k6t qu6 sau m6i doi't ki6m tra; ph6i h-o. p vdi c6c 36,

nginh gi6m s6t trong qu6 trinh Nhn d6u tu thqc hipn du 6n; nhpn birn giao, qu6n

ly vd su dqng c6c c6ng trinh ha tAng k! thuft, hp tAng xd hQi cria dg 5n.



6

3. C6c S&, ngirnh: I(6 hopch vd DAu tu, Tdi chinh, XAy dpng, Thi nguy6n
vd M6i trudng, Giao th6ng vfn t6i, NOng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n, C6ng
Thuong, Cpc Thu6 tinh vd chc co quan, don vi c6 1i6n quan theo chric n5ng,
nhi6m vu duoc giao c6 trdch nhi6m ki'5m tra, hu6ng d5n, d6n d6c Nhd dAu tu
thuc hiQn dp 5n theo cdc quy dinh cira ph6p luat vO dAu tu, xdy dpng, ddt dai,
kinh doanh b6t dQng sAn vir c6c quy dinh kh6c c6 li6n quan.

Di6u 3. Vin b6n ndy co hiQu luc kd tu'ngdy ky ban hanh.

Di6u 4.Trdch nhi6m crta cdc co quan, don vi: Ch6nh vdn phong IJBND
tinh; Thu trudng c6c 56, ngdnh: Kd hoach vi DAu tu, Tdi chinh, XAy dqng, Tai
nguy6n vd M6i trucrng, Giao th6ng v6n t6i, C6ng Thuong, N6ng nghiQp vd Ph6t
, .l
tri0n n6ng th6n. Cuc ThuO tinh; Chir tich IJBND huyQn Thanh Mi6n; C6ng ty c6
phAn DAu tu dO thi Vipt Hung; Thu trucrng c6c co quan, don vi c6 1i6n quan cdn

,A
cri v5n bAn chAp thupn chri trucyng d6u tu c6 tr6ch nhi6m thihirnh.fuf/

Noi nhdn:
- Nhu Di6u 4;
- Cht tich, c6c Ph6 Cht tich IIBND tinh;
- UBND xd Cao Thing (huyQn Thanh Mi6n);
- Luu: VT, CV. Vi6t Cuong (15b)U

TM. UY BAN XTTAX OAX
CH

Nguy Ducrng Th6i

u

t{}

a
,

o ,I



uv raN xsAN oAN
riNn uAr pUcnqc

ceNG HoA xA ugI cuu xcnin vIET NAM
DQc lflp - Tg do - H4nh Phric

sd' -U30 /eE-uBND Hdi Duong, ngdy /l thdng bna* 2020

QUYET DINH
Vd viQc pho duyQt k6t quf, tl6nh gi6 so E0 "d 

ning lgc, kinh nghiQm

cfra nhh dA, t" tlnng ky_thg: hiQn DE 6n tIAu tu xAy dqng Khu dffn cu mfi
xi Cao Thing, huyQn Thanh MiQn

cHU TICH Uv n,q.N rVnAx DAN riNn UAI DUONG

Cdn cu Luqt Tii chuc chfnh quyin dla phuong ngdy 19 thdng 6 ndm 2015;

Cdn cu Luqt Etiu thiu ngdy 26 thdng ll ndm 2013;

Cdn cu Luqt Edu u ngdy 26 thdng I I ndm 20 14;

cdn cu Nshi dinh $ 25/2020/ND-1,P rysdt 28 thdng.O2 ndm 2020 cila

Chinh phil q,ry dinh chi tiiit thi hdnh m\t sd diii cfia Luqt Etiu thdu ui lrlo chpn

nhd ddu tu;

cdn crh Nshi qryat sa ootNg-HEND ngdy.l t thdng 7 ndm 2019. cila

HEND tinh Hdt Daong khda XVI, k) hpp thu l0 v€ viQc chdp thuQn thu hdi ddt

thUc hi€n dqt dn, cilng-trinh phdt trien imn Ui xd hOt, vi lqi ich qu6, gia, c6ng

cQiing; c:ho phdp 
"huyZn 

mq,tc'd[ch srh dung diit trAng lila d€ thuc hi€n cdc dry dn,

c6ng trinh ndm 20I9,'

cdn cri Quy€t dinh sii.7s4/QD-UBND ngdy 16 thdng 9,ndm 2020 cila

UBND huy(n Thanh Mt€n vi vi€c phA duyQt Quy hoqch chi ti6t xdy d$ng Khu

ddn cu moi xd Cao Thdng, huyQn Thanh Mi€n, ti' l€ 1/500;

cdn c* Quyat dinh s(i 3191/8D-UBND ngdy 22 thdng l0 ndm 2020 cila

Chti tich UBND tinh Hdi Duong vi viQc phA duyQt Dr,t dn ddu tu xdy dting Khu

ddn cw mdi xd Cao Thiing, huyeT Thanh Mi€n vdo Danh mqtc dty dn dd:u tu cd sit

d.wng diit duqc c6ng b6AA hya chsn nhd ddu tu ffAn dia bdn tinh Hdi Duong

ndm 2020,'

Theo di ngh! ct)a ctia Sd KA hoqch vd Diu tu tqi Bdo cdo thd.m dinh sd

2959/BC-SKHETngdy 2l thdng I2 ndm 2020.

QUYET D[NH:

Didu 1. PhC duyQt k6t quA d6nh gi5 so b0 v6 ndng lpc, kinh nghiQm cta

nhd dAu tu ddng ky thgc hiQn Dg 5n dAu tu x6y dUng Khu din cu mdi xd Cao

Thing, huyQn Thanh MiQn, vdi nQi dung nhu sau:



Nhd dAu tu d6p irng yeu 
"Au 

ro b0 ve ndng lgc, kinh nghiQm thgc hiQn Dg
, -.L ' -^ - 1^----^- .FL^.^L A

5n ddu tq. ]Oy dpng Khu ddn cu m6i xd Cao Thing, nuy-6-l Thanh Mien: CONG

Ty CO iinAx UAu TU D0 THI vIET HI^NG (ciA)i chimg nhfn ddng ky

doanh nghiQp c6ng ty 
"6 

phAn *q rQ 0801220159, ding kf lAn dAu ngdy 08

thSng 8 ndm 2017, ding ky thay d6i lan thtr 2 ngey 22 thdng 10 ndm 2020, dia

chi ir.u s0 chinh: SO ZZ ducrng Nguy6n Nghi, Khu d6 thi Ha Phucrng, thi tr6n

Thanh MiQn, huyQn Thanh MiQn, tinh Hai Ducrng, ViQt Nam; ngucri dai diQn

theo ph6p luflt: Ong Ph4m Vin Quy6t, gi6i tinh: Nam, Chtrc danh: Chtr tich HOi

d6ng quintri, th6 cdn cudc c6ng ddn si5 030083006257 do Cgc CAnh sdt ddng

ky quin ly cu tni vd dfi liQu qu6. gia vA ddn cu cdp ngiry 28 thdng 7 ndm 2017 ,

noi ddng ky hO khAu thulng tru vir chd o hi.6n nay: Th6n Kim Trang Tdy, xd

Lam Son, huyQn Thanh MiQn, tinh Hei Duong, ViQt Nam).

Ei6u 2. S& K6 hopch vd DAu tu c6 trdchnhiQm th6ng b6o vd huong d6n

C6ng ty c6 phAn dAu tu dO thi Viqt Hung nQp hti scv trinh quytit dinh chu trucrng

dAu tu Dg 6n dAu tu xdy dpg Khu d0n cu m6i xd Cao Thing, huyQn Thanh

MiQn theo quy dinh cua ph6p tuflt vA dAu tu vd ph6p 1u4t kh6c c6 1i0n quan.

Di6u 3. Quytit dinh niy c6 hiQu lgc kO tir ngdy ky ban henh.

Didu 4. Ch6nh v6n phdng UBND tinh; Thu trucrng c6c 56, nginh: Kti

hopch vd DAu tu, Tlri chinh, XAy dpg, Tai nguy6n vd Mdi trudng, Giao thdng

vfn tAi, N6ng nghiQp vi ph6t tri6n n6ng th6n, Cpc Thu6 tinh; Chri tich UBND

huyQn Thanh MiQn; C6ng ty cO phAn dAu tu dO thi ViQt Hrmg vd Thtr tru&ng c6c

co quan, dcvn vi c6 1i6n quan cdn cir Quytit dinh thi hdnhw

Noi nhdn:
- Nhu OiAu +;
- Chf) tich UBND tinh;
- C6c Ph6 Chri tich UBND tinh;
- UBND xd Cao Thing (huyQn Thanh MiQn);

- Luu: VT, CV. ViQt Cuong (20qf,

Duon g Th6i

2

TICH
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ut nax xnAx pAx
rixn HAr DUoNG

ceNG r{oA xA ngr cut xcnie vlllr NAM
DQc lfip - Tq do - Hqrnh phfc

sa, 1116 /eD-uBND Hai Dao'ng, ngoy,($ thdng 4 ndm 2022

, AUYET DINH
VG viQc chuy6n mgc dich sfr dung d6t, giao tl6t va cho C6ng ty .6 phAn

dAu tu d6 thi ViQt Hung thu6 a6t ttrgc hiQn dE 6n dAu tu x6y dyng
Khu din cu mfi xi Cao Thing, huyQn Thanh Mi6n

tv sex NHAN DAN rixn HAr DUoNG

Cdn ca Ludt T6 ch*c ch{nh qryin dia phuctng ngdy 19 thcing 6 ndm

20I5; Ludt Saa ddi, bd sung m6t sd diiu cila Luatt Td chac Chinh phti vd Luqt
T6 chac chinh qryin dia phao'ng ngdy 22 thdng I I ndm 20lg;

Cdn ct? Luqt Ddt dai ngdy 29 thdng I I ndm 2013;

Cdn ca I'.rhi dlnh sii 43/2014/]{D-CP ngay 15 thang 5 nirm 2014 crla

Chinh phi qry dinh chi fidt thi hdnh mAt s6 diiu ctia Lttqt Ddt dai; l'.qhl dinh s(i
25/2020/IID-CP ngdy 28 thdng 02 ndm 2020 cua Chinh phil qtry dinh chi fiAt thi

,( =.)hanh mot sd dieu cila Luqt ddu thdu v€ laa chon lVhir ddu tu,'

Cdn ca Th6ng tu s6 |0/2014/TT-BT1\\MT ngdy 02 thdng 6 ntint 2014

BO Tdi nguyAn vd Mdi tradng quy dinh ui t i scr gicto ddt, cho thnA cldt, chuy€n

muc d[ch stb dqmg diit, thu hii dat;

' Cdn c* t{Shi qrydt ta OO|X}-HEND ngdy t t thdng 7 nirm 2019, l']qhi
qrydt ta ZA\X}-HDI\rD ngdy 24 thdng 12 ndm 2020 cua H6i ding nhdn ddn

; .^ , :tinh ve vi€c chap thudn thu hoi ddt, cho phdp chuy€n muc dlch su drlng ddt
tring lila d€ thac hiAn cdc da dn, cdng trinh trOn dia bitn tinh; QuyAt dinh sii
3191/QD-UBI'|D ngdy 22 thcing l0 ndm 2020 ctia UBlttD tinh vi vi6c phA

-_lduyQt da dn dau ta xdy dl.rng Khu ddn cu'mcti xd Cao Thdng, hrry€, Thanh
Iuli€n vdo danh muc dry dn diu ta c6 sa d.ung ddt c6ng b6 luct chon nhd diu ta
tuAn dia bdn tinh Hai Duong ndm 2020; ChAp thtQn chit trtro'ng ditt ta sd

661/CTDT-UBM ngdy 01 thdng 3 ndm 2021 cua LIBI'{D tinh LIai Dtong
chtip thudn chi traong diu ta dqr dn ddtt tu xity d.qrng Khu ddn ca mdi xd Cao
Thitng, huyQn Thanh MtQn K€ hoqch sfi'dqrng ddt ndm 2022 c.uct huy€n Thanh

Mi€n dd daoc UBIVD tinh phA duyQt tqi Quy€t dtnh sd 33t/QD-(IBIID ngdy
26 thdng 0l ndm 2022; Quyil dinh sii 754/QD-(1BM ngdy l6 thdng 9 ndm

2020 cila UBND huyQn Thanh MiQn vi vi€c ph€ ctuyQt cluy hoach chi ti€t xdy
dqrng l{hu ddn ca mdi xd Cao Thiing, huyQn Thanh Mien;

rt I

t*

i"
o

t

,,,:ie
a

},

I



2

Theo di nghi ctia Gidm ddc Sd Tdi nguy€n vd M6i tradng tqi Td'trinh s6

I22/TTr-,STMT ngdlt l0 thdng 3 ndm 2022.

QUYET D{I\H:

. l)idu l.
1. Chuy6n mpc clich sr.i dirng 96.183,0 *' ddtlrLi xd Cao Thing (UBND

huy6n lhanh Miqn dd thu h6i d6t, thr,rc hiQn xong viqc b6i thudng, h5 tro giai
phong mat bing); g6m d6t chuyCn tr6ng lira nu6c (LUC) 83.678,0 rn2; dAt giao
th6ng (DGT) 10.205,0 m2; ddtthiry loi (DTL) 2.291,0 ^'; dAt xay dUng co sd
gi6o duc vi dio tao (DGD) 9,0 m2; giao d6t va cho cong ty c6 phAn dAu tu d6
thi Vi6t i-Iung thu6 dAt dC thuc hi6n dq 6n dAu tu x6y dUng Khu dAn cu m6i xd
Cao Thang, huyQn Thanh Mi6n theo quy hopch chi ti6t vd du 6n dAu tu duoc
drryet^ crr the nhrr sau:

a) DAt 6:29.315,32 m'; gO* 4.892,36 m' ddtnhd vudn;24.422,96 m2 d,dt

nhd liAn t<0. tnOi han giao d6t: tinh tu ngiy ban hdnh Quy6t dinh ndy, d6n ngiy
01 th6ng 03 ndm 2024 (theo ti6n dQ thuc hi6n dg 6n tai Chap thuAn ch[r trucrng
ddu tu 16 oo\ICTDT-IIBND ngdy Oll3l2021cua UBND tinh). Hinh thric giao
c16t: Giao a6t c6 thu tion su dung d6t; Nguoi nhpn chuy6n nhuqng qryo,, ,i1
dUng dat o'cua du 6n ducrc su'dung 6n dinh l6u ddi.

b) Dat rhuong mai, dich vq: 1.443,0 m'. Thdi han thu6 d6t: so n6m, tfnh
tu ngdy ban hdnh Quy6t dinh nay. Hinh thric thu6 d,6t: Tratidn thue d6t m6t iAn
(theo dC nghi cua C6ng ty c6 phAn dAu tu d6 thi Vi6t Hung tai dcrn xin giao d6t,
ttru6 d6t rrgdy 1510212022);

c) D6t cdng trinh cdng cQng, ha ting k! thu6t 65.424,6g m2; g6m d.6,t c6ry
xanh, tlrc thao 11.54.8,0 m2; ddtnhd vdn hoa 697,0 m2; ddtbai d5 *" 2.92g,0^;;-;diLt cltroLig giao thdn g 46.241,0 m2; ddthqtAng k! thuat 4.010,6g m2 (trong d6:
712,5 ,n' ,let dAu m6i ha tAng k! thuat; 3.2gg,,18 m2 dAt ranh ha tAng k! thuat).
Thd'i han giao d6t: -J-inh tu ngdy ban hdnh euytlt dinh nay, d€n ngdy 01 thring 3
ntam 2024 (theo ti6n d6 thuc hi6n dp 6n tai Chdp thu6n chir truong d6u tulO
66I/CTDT-IJBND ngdy 011312021 ctra IIBND tinh). Hinh thirc giao d6t: Giao
c16t khOng thu ti6n su'dung AAt. COng ty c6 ptrA" dAu tu dO thi ViQt Hrmg co tr6ch
nhidrn dAu tu, x6y clung hp tAng ry thyat theo quy hoach vd du 6n dAu tu duoc
cluy6t; sau khi hoin thdnh nghiOm thu, bdn giao lai cho UBND huyQn Thanh Mi6n
vd c6c c0 quan qu6n ly chuy6n ngdnh.

u. ^i. ,." Doi voi c6ng trinh di6n hi6n c6 C6ng ty c6 phAn dAu tu dO thi Viet
Hung co trirch nhi6m li6n hO vor cdc co quan 1i6n quan d0 thuc hiQn di chuy6n
vd xAy clpng theo diurg quy hoach ducrc duy6t.
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